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NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Thay lời tựa 


ài văn này được thiền sư Quy Sơn Linh 

Hựu viết ra nhằm sách tấn việc tu học 
của đồ chúng, nên gọi là văn cảnh sách, và lấy tên 
ngài để làm tựa. Từ xưa nay vẫn gọi là “Quy Sơn 
cảnh sách văn”. 


Mặc dù đã ra đời từ hơn ngàn năm qua nhưng 
bài văn vẫn còn được truyền tụng, nhờ vào nội dung 
vô cùng sâu sắc, thâm áo và văn chương súc tích, lưu 
loát. Không những thế, đây còn là một áng văn rất 
được trân trọng trong chốn thiền môn, hầu như bất 
cứ al khi mới bước chân vào con đường tu học cũng 
đều phải học thuộc nằm lòng. 


Tuy khá ngắn gọn, nhưng tính hàm súc của văn 
chương đã cho phép bài văn nêu lên rất trọn vẹn chủ 
đề muốn nói. Bằng một cách diễn đạt gây nhiều xúc 
cảm thay vì là răn đe, quở trách, những lời khuyên 
dạy của Tổ sư thật gần gũi và thân thiết, khiến người 
nghe không khỏi rung động trong lòng. 


Hơn thế nữa, cấu trúc văn từ cũng hết sức hoàn 
chỉnh, âm vận hài hoà, vừa đọc lên đã có thể cảm 
nhận được phần nào ý văn qua âm điệu. Quả thật là 
một áng văn trác tuyệt xưa nay ít có. 

Với mong muốn giới thiệu cùng quý độc giả một 
bản văn hay trong văn chương Phật giáo, cũng là để 
nhắc nhở cho nhau nghe những lời răn dạy của bậc 
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Tổ sư ngày trước, nên chúng tôi không nệ chỗ học 
kém cỏi, cố gắng chuyển dịch bản văn này sang tiếng 
Việt để nhiều người có thể dễ dàng tìm đọc. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu đôi nét về 
hành trạng của Tổ Quy Sơn - người đã sáng lập ra 
tông Quy Ngưỡng, một trong các tông phái quan 
trọng của Thiền Trung Hoa. Qua đó, chúng ta có thể 
hiểu thêm về giá trị và bối cảnh ra đời của tác phẩm. 

Đồng thời, nhằm giúp cho những ai chưa quen 
thuộc lắm với chữ Hán cũng có thể sử dụng được 
phần nguyên tác để hiểu sâu hơn nội dung bản văn, 
chúng tôi cũng biên soạn thêm phần Tham khảo chữ 
Hán. 

Do sở học có giới hạn, chúng tôi biết chắc sẽ không 
sao tránh khỏi ít nhiều sai sót khi thực hiện công 
việc này. Tuy nhiên, với tâm nguyện mong muốn cho 
hết thảy mọi người đều được lợi lạc nhờ nơi sự giáo 
hóa của chư Phật Tổ, chúng tôi mong rằng sẽ nhận 
được sự cảm thông và tha thứ, chỉ dạy từ các bậc tôn 
túc và quý độc giả xa gần. 

Mùa Vu Lan, PL 2547 


Trân trọng, 


Nguyễn Minh Tiến 


Chánh văn 


o nghiệp lực trói buộc mà có thân này, 
không khỏi bao điều khổ lụy. Thân thể từ cha mẹ 
sanh ra, vốn thật chỉ là giả hợp các duyên. Dù là 
nương nơi bốn đại mà tồn tại,! nhưng bốn đại ấy 
chẳng lúc nào là không xung khắc.? 


Chuyện vô thường già chết không hề hẹn trước. 
Sớm còn tối mất, thoắt chốc? đã sang đời khác; như 
sương như móc, thoạt có thoạt không; như cây ven 
bờ vực, như dây leo vách giếng, * có chi bền chắc? 


Niệm niệm nhanh chóng nối nhau, chỉ trong 


1 Bốn đại, chỉ cho bốn yếu tố đất, nước, gió lửa. Đất tượng trưng cho 
chất rắn, nước tượng trưng cho chất lỏng, gió tượng trưng cho sự 
chuyển động của các chất, và lửa tượng trưng cho năng lượng. 

? Khi bốn đại hòa hợp nhau với một tỷ lệ cân đối, vật chất sẽ hiện 
hữu trong điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, điễu này gần như không 
bao giờ xảy ra, vì mọi vật luôn chuyển dịch không ngừng, bốn 
đại luôn luôn tương khắc, làm cho sự vật phải biến đổi qua bốn 
giai đoạn nhất định là thành, trụ, hoại, diệt. Thân thể của con 
người là một dạng vật chất, nên cũng không thoát ra ngoài quy 
luật này. 

3 Nguyên văn dùng sát-na, nghĩa là một khoảng thời gian cực kỳ 
ngắn ngủi, theo các bản luận giải xưa là nhanh hơn cả chớp mắt. 

# Cây ven bờ vực không biết đổ lúc nào, dây leo trên vách giếng 
cũng không có gì bám chắc. Thân người cũng mong manh bèo 
bọt như vậy, không có gì bền chắc. 
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chớp mắt, trút hơi thở đã qua kiếp khác. Sao lại có 
thể yên lòng mà bỏ phí cuộc đời trôi qua vô ích? 

Làm người xuất gia, chẳng thể dâng cho cha mẹ 
miếng ăn ngon ngọt, cho đến quyến thuộc cũng đều 
dứt bỏ. Không lo việc nước, cũng chẳng kế tục nghiệp 
nhà; xa lìa xóm giềng thân tộc, xuống tóc theo thầy 
học đạo. Vậy nên trong lòng phải biết chuyên cần 
sớm tối công phu, ngoài học lấy đức hiền hòa không 
tranh chấp; xa lánh chốn thế tục mà một lòng cầu 
giải thoát. 

Lễ nào vừa được thọ giới phẩm liền tự xưng là bậc 
tỳ-kheo, ăn hạt cơm của tín thí thập phương chẳng 
chịu xét cho cùng do đâu mà có, chỉ nói bừa rằng việc 
ấy là lẽ đương nhiên.' Ăn xong dụm đầu trò chuyện 
huyên thuyên, cứ vậy chạy theo cái vui trong chốc 
lát, không biết rằng vui đó chính là nguyên nhân 
của khổ. 


Lăn lóc bao đời theo thói tục, chưa từng nhìn lại 
chính mình. Thời gian năm tháng lần lữa luống qua, 
thọ nhận càng nhiều, lợi dưỡng càng lắm, chẳng lúc nào 
nghĩ đến việc dứt bỏ. Tích tụ ngày càng nhiều, chung 
quy cũng chỉ là nuôi giữ lấy xác thân phù phiếm. 

Đấng Đạo sư? đã có lời khuyên răn khuyến khích, 
tỳ-kheo phải tiến lên trên đường đạo, chớ nên buông 


1 Chỉ những người xuất gia không đắn đo suy nghĩ việc thọ nhận 
của tín thí cúng dường, nói rằng lẽ tự nhiên người ta phải đến 
cúng. 

? Tức là đức Phật Thích Ca, được tôn xưng là bậc đạo sư, người dẫn 
đường cho cả trời, người (thiên nhân chỉ đạo sư). 
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thả thân mình; chuyện ăn mặc ngủ nghỉ đừng bao 
giờ hưởng thụ cho đầy đủ. Người ta vốn phần đông 
tham đắm vào những chuyện ấy, chỉ quanh quần 
mãi thoắt chốc đã hết đời. Vậy nên kẻ hậu học chưa 
hiểu sâu tông chỉ cần phải siêng năng cầu học với 
người đã biết. Sao lại toan nói rằng việc xuất gia quý 
cầu no cơm ấm áo? 


Phật trước kia chế định giới luật, mở bày chỉ 
dạy người tăm tối; oai nghi phép tắc trong sạch như 
băng tuyết. Kẻ mới phát tâm nương theo đó mà ngăn 
chặn mọi điều sai phạm. Phép tắc tinh vi, dẹp bỏ hết 
những điều tôi tệ. Nơi truyền dạy giới luật chưa từng 
lạm được nương theo,! pháp rốt ráo thượng thừa làm 
sao hiểu thấu? Thật đáng tiếc thay, bỏ phí một đời 
trôi qua vô ích, sau dù hối tiếc cũng không còn kịp 
nữa. Lời Phật dạy không chịu ghi lòng tạc dạ, thì 
đạo nhiệm mầu không thể do đâu mà tỏ ngộ. 


Cho đến khi tuổi tác về già, dù xuất gia trải 
đã nhiều năm mà trong tâm thật chẳng được gì. 
Vì chẳng chịu gần gũi học người hiền đức, chỉ biết 
ngông nghênh cao ngạo. 


Chưa thông giới luật, chẳng biết tự chế phục 
mình. To tiếng nặng lời khoác lác huyênh hoang, 
chẳng biết kính nhường kẻ trên người dưới, so ra 
khác gì ngoại đạo? Đến bữa ăn khua bát ồn ào, ăn 
vội vàng đứng dậy đi trước. Đi ở không tuân phép 
1 Chỉ đến việc “ngũ hạ y sư, thập tịch tựu thính” (năm tuổi hạ theo 

thầy, mười trường giảng theo nghe). Người tu chưa hội đủ điều 
kiện này thì chưa thông giới luật, không dựa vào đâu mà thông 
đạt kinh luận, huống là hiểu rõ được pháp rốt ráo thượng thừa? 
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tắc, chẳng ra dáng vẻ bậc xuất gia; đứng ngồi hoảng 
loạn, náo động tâm người khác. Phép tắc ít nhiều 
chẳng giữ, oai nghi lớn nhỏ đều không, chẳng dựa 
vào đâu để răn đe kẻ dưới, mà người mới nhập đạo 
nhìn vào cũng chẳng thấy có gì để noi theo học. 

Như có ai vừa chỉ ra chỗ sai sót, liền bảo rằng: 
Như ta đây mới thật bậc ẩn tu! Chưa nghe làm theo 
lời Phật dạy, chỉ một lòng ôm giữ tánh tình thô thiển. 
Chỗ thấy biết như vậy, chung quy cũng là vì khi mới 
nhập đạo biếng nhác chẳng tỉnh cần, tham đắm thế 
tục, lần lữa qua ngày. Thấm thoát hết đời thành ra 
buông lung thô lỗ. Thoắt chốc đã già nua lụm cụm, 
gặp việc đành bế tắc. Người mới học đến thưa hỏi 
chẳng có chi để chỉ bày. Như có gượng nói ra cũng 
chỉ là sai kinh lệch nghĩa. Vậy mà có bị khinh chê, 
lại trách rằng hậu sinh vô lễ, rồi nổi trận lôi đình to 
tiếng với người. 

Một mai nằm trên giường bệnh, khổ não đau đớn 
bức bách không kể xiết. Bấy giờ mới sớm tối lo sợ, 
tâm tưởng hoang mang. Đường sắp tới u ám mê mờ 
chẳng biết về đâu! Trong lòng hối tiếc cũng không 
còn kịp nữa, như kẻ khát nước mới đi đào giếng, có 
ích lợi gì? Tự hận mình trước đã không sớm lo tu tập, 
để khi tuổi già chất chứa đầy tội lỗi. Cái chết gần kề 
trong thoáng chốc, hãi hùng khiếp sợ biết bao! Trút 
hơi thoát khỏi cuộc đời, như con chim bay xuyên 
qua dải lụa,' nghiệp lực dắt dẫn thần thức trôi lăn. 
1 Trong kinh lấy ví dụ mạng sống như dải lụa bịt trên miệng bình, 

thần thức như con chim bị nhốt trong bình, lúc nào cũng chực 
bay ra. Khi dải lụa không còn chắc chắn, chim sẽ xuyên thủng 
mà bay ra ngay. 
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Như người nhiều nợ lắm chủ theo đòi, ai mạnh được 
trước; tạo nghiệp đã nhiều, phải tùy theo chỗ nặng 
nề nhất mà thọ thân gánh chịu. Con quỷ vô thường 
luôn chực cướp đi sinh mạng của mình, chẳng lúc 
nào ngưng. Đời người hạn cuộc chẳng thể kéo dài, 
thời gian trôi qua không hề chờ đợi. Ba cõi luân hồi 
chưa thoát được ra thì cứ phải như thế mà mãi mãi 
thọ thân lưu chuyển. 

La lùng thương cảm biết bao! Trong lòng thương 
xót thống thiết, há có thể ngậm miệng không nói? 
Nên muốn nhắc nhở cảnh tỉnh cho nhau. Đáng buồn 
là chúng ta sanh ra cuối thời tượng pháp, cách Phật 
quá xa, Chánh pháp chẳng mấy ai am hiểu. Người 
đời đa phần đều giải đãi. Vì vậy lược nói ra đây đôi 
chút thấy biết hẹp hòi để khuyên răn những người 
hậu học. Nếu chẳng từ bỏ sự kiêu căng cao ngạo, nết 
cũ thật khó chuyển đổi! 


Người đã xuất gia, cất bước vượt lên cao xa; tâm 
tánh, cốt cách khác người thế tục. Tiếp nối mà làm 
hưng thịnh đạo pháp, nhiếp phục hết thảy những 
thói hư tật xấu. Lấy việc ấy mà báo đáp bốn ơn, bạt 
khổ cứu nguy khắp trong ba cõi. Nếu không được vậy, 
chỉ là kẻ lạm mang hình tướng xuất gia, lời nói việc 
làm phóng túng lơ đễnh, uống nhận sự cúng dường 
của thập phương tín thí. Như người giậm chân tại 
chỗ, dù nhiều năm qua một tấc chẳng dời! Mơ màng 
thoắt chốc qua hết một đời, chẳng biết nương vào 
đâu làm chỗ dựa! 


Huống chi, đường đường mang hình tướng của 
một vị tăng, dáng vẻ tốt đẹp, đều là quả báo có được 
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nhờ căn lành gieo trồng từ thuở trước. Lẽ đâu lại 
khoanh tay ngồi yên để thời gian trôi qua không hối 
tiếc? Sự nghiệp nếu chẳng chuyên cần, dựa vào đâu 
mà mong thành đạo quả? Chẳng những một đời trôi 
qua vô ích, cho đến kiếp sau cũng chẳng được gì! 


Quyết tâm rời bỏ mẹ cha, khoác áo nâu sòng là ý 
muốn vượt trên thế tục. Sớm tối khắc ghi việc ấy, lẽ 
đâu để luống ngày qua? Nguyện làm được bậc trụ cột 
trong Phật pháp, nêu gương hậu thế. Thường mong 
muốn như thế cũng chưa hẳn đã được ít nhiều như 
nguyện. 


Mỏ miệng nói ra phải hợp kinh điển. Luận bàn 
phải dựa theo những gương sáng thuở xưa. Hình 
tướng oal nghì đĩnh đạc, tâm ý khí lực cao cả thanh 
thoát. 


Đi xa phải có bạn hiền, thường giữ cho tai mắt 
được trong sạch. Trú ngụ phải chọn cùng người tốt, 
thường nghe những việc chưa nghe. Cho nên nói: 
“Sinh ta ra là cha mẹ, giúp ta thành người là bạn 
hữu.” Được gần người hiền như đi giữa đám hơi 
sương, tuy không ướt áo nhưng lúc nào cũng được 
ầm mát. Gần kẻ ác thì nuôi lớn thêm điều ác trong 
chỗ thấy biết; sớm tối làm việc ác liền phải chịu lấy 
quả báo trước mắt. Sau khi chết rồi phải chịu chìm 
đắm. Thân người một khi mất đi, muôn kiếp khó 
lòng được lại. 


Lời nói thẳng trái tai, sao không khắc ghi vào 
tâm khảm? Theo đó liền có thể lắng sạch tâm trí, 
nuôi dưỡng đức hạnh, lui về chỗ vắng vẻ không còn 
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hình tích danh tánh, giữ lòng chuyên chú trong sạch 
mà dứt hết sự ồn ào nhiễu loạn. 


Như muốn tham thiền học đạo, vượt thẳng qua 
những pháp môn phương tiện, tâm phải hợp được 
với tôn chỉ huyền diệu, cứu xét chi ly chỗ tinh yếu, 
quyết định chọn lấy chỗ sâu xa, hiểu thấu cội nguồn 
chân thật. Rộng đường học hỏi với những người đi 
trước, gần gũi bạn hiền. 


Cách tu này rất khó đạt đến chỗ kỳ diệu, nên 
phải khẩn thiết dụng tâm tinh tế, mới có thể do 
trong ấy mà tức thời hiểu được chỗ cốt yếu nhất, liền 
nương theo đó mà dần dần ra khỏi trần tục. 


Như vậy tức là phá sạch hết hai mươi lăm cảnh 
có trong ba cõi.! Hết thảy các pháp trong ngoài đều 
rõ biết là không thật. Do tâm khởi hiện, tất cả đều 
là tên gọi không thật. Đừng để tâm bám víu nương 
đắm. Chỉ cần tình ý không nương đắm theo vật, thì 
vật làm sao ngăn ngại được người? Mặc cho muôn 
pháp chuyển xoay, không dứt bỏ cũng không nối tiếp. 


Nghe biết âm thanh hình sắc, thảy đều là những 
chuyện bình thường; dù bên này hay bên kia, chỗ 
ứng dụng thảy đều đầy đủ. 


1 Hai mươi lăm cảnh có: Hai mươi lăm cách hiện hữu trong ba cõi 
của chúng sinh. Dục giới có 14 cách hiện hữu, gồm 4 châu thiên 
hạ, 4 đường ác thú và 6 cõi trời Dục thiên. Sắc giới có 7 cách 
hiện hữu, gồm 4 cõi Thiển thiên (từ Sơ thiền lên đến Tứ thiển), 
cõi trời Phạm vương, cõi trời Vô tưởng và cõi trời Ngũ tịnh cư. 
Vô Sắc giới có 4 cách hiện hữu là 4 cõi trời Không thiên. Cộng 
cả thảy là 25 cách hiện hữu, gọi là Hai mươi lăm cảnh có (Nhị 
thập ngũ hữu). 
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Chỗ làm nếu được như thế, thật không uống đã 
mặc áo xuất gia. Báo đáp được bốn ơn, bạt khổ cứu 
nguy khắp trong ba cõi. Như trong nhiều kiếp vẫn 
có thể không thối chí, thì quả Phật nhất định đạt tới. 
Đối với ba cõi không còn ràng buộc, chỉ như người 
khách đến đi, lúc hiện lúc ẩn đều có thể làm khuôn 
phép cho kẻ khác. 


Tu theo phép học đạo tham thiền như vậy, quả là 
pháp môn huyền diệu hơn hết. Chỉ cần có đủ quyết 
tâm, pháp không sai dối. 


Như với người ở mức bình thường, không thể nhất 
thời vượt thoát, thì nên hết sức chú tâm tìm tồi học 
hỏi giáo pháp. Thông thuộc kinh điển, nghiền ngẫm 
cứu xét nghĩa lý tinh tường, rồi truyền rộng ra khắp 
nơi, dẫn dắt người hậu học, báo đáp ơn đức Phật. 


Thời gian trôi qua, chớ nên luống mất, phải nên 
lấy sự tu tập như trên mà làm chỗ dựa đời mình. Giữ 
lấy oal nghĩ, thành bậc pháp khí! giữa chúng tăng. 


Chẳng thấy như dây leo kia, nhờ dựa vào thân 
cây tùng mà lên được đến tầng cao chót vót. Hãy 
chọn nhân lành cao trổi mà ký thác đời mình, mới có 
thể rộng làm lợi ích. Phải hết lòng tu tập, giữ gìn trai 
giới, đừng khinh thường mà giảm bớt hoặc bỏ qua. 
Đời đời kiếp kiếp về sau nhờ đó mà được hưởng quả 
phước rất nhiệm mầu. 

Không nên nhàn nhã để phí ngày qua, biếng 
nhác bỏ đi thời khắc. Thời gian quý giá biết bao, sao 


1 Pháp khí: người có thể làm hưng thịnh cho đạo pháp. 
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chẳng cầu vươn tới? Uổng nhận của thập phương 
tín thí, lại phụ cả bốn ơn. Phiền lụy chất chứa càng 
nhiều, bụi trần khuất lấp tâm trí, đường tới thành 
ra ngăn lấp, người người đều khinh chê. 


Người xưa nói: “Đã là trượng phu, a1 a1 cũng có 
thể làm nên việc.” Không nên tự hạ thấp mình mà 
nhụt tâm, thối chí. Nếu không được như vậy, thật 
uống công xuất gia, thoắt chốc qua hết một đời không 
chút ích lợi. 


Thành khẩn cầu mong các vị đều bừng cao chí 
khí quyết liệt, mở rộng hoài bão khác người. Mỗi mỗi 
việc làm đều noi gương những bậc cao thượng, chẳng 
buông thả theo kẻ thấp hèn. 


Chỉ một đời này quyết tu hành chứng đạo, tự 
mình lo liệu chẳng dựa vào ai. Ngăn dứt vọng niệm, 
cắt đứt muôn duyên, không còn chạy theo trần cảnh. 
Tâm không cảnh lặng, chỉ vì ngăn ngại đã lâu nên 
chẳng suốt thông. 

Hãy đọc kỹ bài văn này, luôn luôn tỉnh giác gắng 
tu. Mạnh mẽ tự chủ lấy mình, đừng buông thả theo 
thói thường. Nghiệp quả dẫn dắt người đi thật khó 
lòng trốn tránh, như âm thanh thế nào tiếng vọng 
thế ấy, hình thể có ngay thì bóng soi mới thẳng. 
Nhân quả rõ ràng như thế, lẽ nào không lo sợ? 

Vì vậy trong kinh nói rằng: “Dù việc làm đã trải 
qua trăm ngàn kiếp, nghiệp quả không thể mất. Khi 
nhân duyên đã hội đủ rồi, quả báo phải tự nhận lấy.” 
Vậy nên biết rằng, hình phạt trong ba cõi luôn bám 


lỗ 


Quy cŸŠơớt cđdưrtÊt sácf:t 





theo mà giết hại người, phải nỗ lực chuyên cần tu 
tập, đừng bỏ phí ngày qua. 

Bởi hiểu thấu được sự nguy hại của tội lỗi, nên 
mới khuyên nhau tu tập hành trì. Nguyện sao trong 
trăm ngàn kiếp, dù sinh ra ở đâu cũng được cùng 
nhau làm bạn đồng tu. 


Có bài tụng để khuyên răn rằng: 


Thân hư huyễn trong mộng, 
Hình sắc giữa chốn không. 
Việc đã qua không cùng, 
Việc về sau ai biết? 


Sanh đây, thác về kia, 
Chìm nổi, lăn lóc khổ: 
Chưa thoát ngoài ba dõi, 
Sao có thể nghỉ yên? 


Tham luyến chốn thế gian, 
Năm uẩn' duyên hợp thành. 
Sanh ra mãi đến già, 

Rốt không được gì cả! 


Gốc rễ tự vô minh, 

Từ đó phải mê lầm. 

Ngày tháng luống trôi qua, 
Thời khắc không lường được. 


1 Năm uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
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Một đời này uống phí, 

Qua đời khác chẳng thông. 
Tiếp nối mãi mê lầm, 

Đều do sáu tên giặc.' 

Lăn lóc giữa sáu đường,? 
Loanh quanh trong ba dõi. 
Sóm cầu bậc minh sư, 

Gần gũi người đức hạnh. 


Thân tâm khéo chọn lựa, 
Quét hết bao gai góc. 
Đời nổi trôi phù phiếm, 
Sao để duyên thúc bức? 


Phải xét cùng pháp lý, 

Quyết chứng ngộ đạo mầu. 
Tâm cảnh đều mất sạch, 
Không nhó, không tưởng đến. 


Sáu căn tùy tự nhiên, 

Đi ở đều vắng lặng. 

Vọng tâm không sanh khởi, 
Muôn pháp tự dứt lìa. 


1 Sáu tên giặc: Lục tặc, chỉ cho sáu căn vì duyên theo sáu trần mà 
khởi sanh vọng niệm. 

? Sáu đường: Lục đạo, tức là các cảnh giới khác nhau của hàng trời, 
người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 
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Viết sau khi dịch 


ản dịch này tôi viết xong đã nhiều năm 
nay, từng đưa cho nhiều vị tôn túc xem qua, đều nói 
là rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, bản thân tôi mỗi lần 
đọc lại vẫn thấy một khoảng cách nhất định giữa 
bản dịch và nguyên tác. Cho dù đã cố gắng hết sức 
mình, tôi vẫn không sao hài lòng được với việc đã 
làm. 


Tuy nhiên, điều làm tôi cảm thấy phần nào được 
an ủi là, đây không phải trường hợp duy nhất đối 
với các bản văn hay bằng chữ Hán. Còn nhớ cách 
đây gần hai mươi năm, bài thơ Hoa cúc của thiền sư 
Huyền Quang cũng đã từng làm tôi suy nghĩ mãi, vì 
không sao dịch hết được ý thơ trong nguyên tác. Chỉ 
riêng một câu “Phần hương độc tọa tự vong ưu” (3 ® 
3ð +* z3 #) đã là một thách thức gần như không thể 
vượt qua! Thế rồi, nhiều năm sau, được đọc các bản 
dịch của những bậc tiền bối lão thành, uyên bác... 
tôi mới võ lẽ ra là, ngay cả các vị cũng không xóa bỏ 
được khoảng cách giữa bản dịch và nguyên tác. Và 
tôi còn nhận ra một điều: Nguyên tác càng hay thì 
khoảng cách này dường như càng lớn! 


Tính hàm súc của văn chương chữ Hán gần như 
không thể phủ nhận được, nhất là với những bản 
văn hay. Việc chuyển dịch rõ ràng là có những giới 
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hạn nhất định rất khó lòng vượt qua. Vì thế, để thật 
sự có thể cảm nhận được cái hay của nguyên tác, 
quả thật không gì bằng đọc hiểu được trực tiếp từ 
chữ Hán. Theo lời cha tôi kể lại, những người xuất 
gia ngày trước buộc phải đọc hiểu được và học thuộc 
lòng bản văn này bằng chữ Hán. Đây cũng là một 
trong những lý do khiến cho ít người nghĩ đến việc 
dịch sang tiếng Việt. 


Ngày nay có khác. Lớp trẻ bây giờ không mấy 
người đọc được chữ Hán. Vì thế, việc chuyển dịch 
sang tiếng Việt có lẽ là cách tốt nhất để giới thiệu 
bản văn hay này đến với nhiều người. Cho dù có 
những hạn chế nhất định như đã nói, nhưng tâm 
huyết của người xưa cũng có thể nhờ đó mà không 
đến nỗi phải mai một. 

Tuy nhiên, để bù đắp phần nào cho những thiếu 
sót khi chuyển dịch, việc diễn giải thêm một vài ý 
chính có lẽ cũng là một việc nên làm. 


Nhân quả và vô thường 


Nhân quả là một trong những nguyên lý cơ bản 
quan trọng nhất trong Phật pháp. Khổ não đời này 
tất yếu là do nghiệp lực từ đời trước. Vì thế mà có 
thân là có khổ, bởi thân này vốn do nghiệp lực sinh 
ra, chịu sự chi phối, dắt dẫn của nghiệp lực. Nghiệp 
đã buộc nơi thân, vấn đề không phải là làm sao tránh 
né, mà là phải đối mặt và vượt qua như thế nào. 

Soi rọi vào bản chất thật sự của thân này, mới 


hay rằng bốn đại vốn đều không thật. Có người cho 
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rằng quan niệm về “bốn đại” của thời xa xưa nay 
không còn đúng nữa. Thật ra, về mặt nguyên lý thì 
vấn đề vẫn không có gì thay đổi cả. Tính giả hợp của 
bốn đại, hay tính giả hợp của các nguyên tử, phân 
tử, tế bào... vẫn là như nhau, có khác chăng chỉ là 
tên gọi cho phù hợp với sự hiểu biết về vật chất của 
mỗi giai đoạn. Còn tính triết lý hàm chứa trong quan 
niệm này quả thật không thay đổi, vẫn luôn đúng 
đắn. Nghĩ mà xem, rõ ràng là chúng ta không thể, 
và cũng sẽ không bao giờ có thể tìm được một “cái ta 
thật có” trong những yếu tố giả hợp đó, cho dù có gọi 
đó là “bốn đại”, hay “phân tử”, hay “tế bào”... gì gì đi 
nữa. Sự giả hợp của chúng để tạo thành xác thân vật 
chất này là một sự gá mượn hoàn toàn nơi các nhân 
duyên. Nhân duyên đầy đủ thì hội tụ, nhân duyên 
hết thì tan rã... Dù muốn hay không ta cũng chẳng 
thể nào làm chủ được sự tổn vong của xác thân này. 


Trong rất nhiều kinh Phật, tính không thật của 
“thân tứ đại” này luôn được nhắc đến như một thực 
tế cần ghi nhớ. Tuy nhiên, cái nguyên lý “tứ đại giai 
không” vốn dĩ rất ít người thật sự cảm nhận được, 
mà cái “có thật” của thân này thì không ai là không 
biết. Cái gọi là “có thật” đó, chính là những khổ lụy 
mà mỗi người chúng ta đều phải gánh chịu ngay từ 
thuở lọt lòng. Những khổ lụy ấy, nhìn xa là do nơi 
nghiệp lực, mà nhìn gần thì chính là do bởi sự “xung 
khắc” thường xuyên của các yếu tố cấu thành thân 
này. Bởi vậy, có thân là có khổ! Điều này thật sâu 
sắc biết bao! Ở đây lời văn chỉ gợi nhắc chỗ cốt tủy 
để mở đầu cho những ý hướng khác, nếu đi sâu vào 
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phân tích lý nhân duyên, nghiệp quả thì còn biết bao 
nhiêu điều để nói! 

Tuy là cội nguồn của khổ lụy, nhưng thân này 
lại chẳng lấy gì làm bền chắc. Dù muốn dù không, 
chúng ta hầu như cũng hoàn toàn không thể đảm 
bảo được sự tồn tại của nó, dù là chỉ trong thoáng 
chốc. Bởi vậy, kinh Tứ thập nhị chương dạy rằng, 
mạng người còn mất chỉ trong hơi thở. Sớm còn, tối 
mất, mỏng manh “như sương như móc”, “như cây 
ven bờ vực, như dây leo vách giếng”... Quả là những 
hình ảnh so sánh rất rõ ràng minh bạch. Mạng người 
đã thế, có chi là bền chắc? 


Trong thực tế quanh ta, chuyện sống chết cũng 
không ít trường hợp diễn ra hoàn toàn không báo 
trước. Hôm nay gặp nhau, ngày mai không còn nữa. 
Vừa mới chuyện trò vui vẻ cùng nhau, phút chốc 
đã nghe tin dữ... Những chuyện như thế, quả thật 
không lạ lùng gì đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, điều 
lạ lùng nhất là rất ít người thường xuyên nghĩ đến, 
nhớ đến thực tế ấy! Nếu người ta luôn nhớ đến điều 
này, cuộc sống hẳn đã tốt đẹp hơn nhiều lắm, bởi 
chẳng mấy ai lại còn có hứng thú để lao vào những 
cuộc tranh chấp hơn thua, gây gổ cùng nhau khi 
biết rằng cuộc sống quý giá này vốn rất mong manh, 
ngắn ngủi. Tính chất vô thường hóa ra lại là một cái 
gì đó “rất thường” mà không mấy người chịu để tâm 
suy ngẫm. 


Nêu lên lý nhân quả, sự giả hợp của các duyên và 
tính cách tạm bợ của đời sống, bài văn đã phác thảo 
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được một tiền đề quan trọng cần thiết cho những ý 
tưởng sách tấn sẽ được trình bày nối tiếp theo sau. 


Chí hướng xuất gia 


Cuộc sống đã mong manh ngắn ngủi, sự nghiệp 
một đời biết dựa vào đâu để gọi là đại sự? Bởi vậy, 
người có đủ trí tuệ và ý chí không thể không chọn 
con đường xuất thế. Nếu không được vậy, thật là “bỏ 
phí cuộc đời trôi qua vô ích” vậy. 

Nhưng đại nghiệp xuất thế không phải một sớm 
một chiều đã có thể làm nên. Huống chi có được xác 
thân này vốn là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ 
cha như trời biển, lại thêm sự dạy dỗ, nâng đỡ của 
thầy cô, bạn hữu... cho đến sự bảo bọc, cậy nhờ nơi 
xóm giềng, xã hội... Đã vậy, nếu không biết nghĩ đến 
phần trách nhiệm của mình đối với tất cả, thì dẫu 
chuyện nhỏ cũng chưa thể gọi là thành tựu, huống 
hệ là đại sư! 


Nhưng đây vốn là tâm niệm rất dễ mắc phải của 
người xuất gia! Một khi lập chí xuất trần, thường xem 
nhẹ hết thảy những gì thuộc về thế tục. Vấn đề thật 
ra không đúng là như vậy. Dù quả thật đã không còn 
có thể “dâng cho cha mẹ miếng ăn ngon ngọt”, cũng 
“thông lo việc nước”, “chẳng kế tục nghiệp nhà”... 
nhưng những điều đó hoàn toàn không có nghĩa 
rằng người xuất gia là rũ bỏ mọi bổn phận, trách 
nhiệm làm người. Sự khác biệt ở đây là cần phải dốc 
chí “làm nên đại sự” như một phương tiện để báo đáp 
công ơn của những ai đã từng thương yêu, bảo bọc 
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cho mình. Bởi vậy, người xuất gia phải canh cánh 
bên lòng trách nhiệm nặng nề là phải vượt lên trên 
mọi chuyện tầm thường thế tục mà một lòng cầu đạo 
giải thoát. 


Những điều nên tránh 


Tuy rằng tâm nguyện, ý chí của người xuất gia 
là to lớn khôn cùng, nhưng nếu không khéo nghiêm 
trì giới luật, vâng theo lời giáo huấn của Bổn sư thì 
thật rất dễ lầm đường lạc lối. Trong văn này, Tổ sư 
nêu lên những ý chung, mà khi xét lỗi riêng đời nay 
không ít người mắc phải. 

Lỗi đầu tiên dễ mắc phải nhất là sự tự mãn, kiêu 
căng. Người xuất gia vừa thọ Đại giới xong, oa1 ngh1 
hình tướng đầy đủ thì ai ai cũng đều cung kính, trân 
trọng, cho đến những bậc quyền thế của thế gian 
cũng quỳ lạy lễ bái. Nhiều người không biết rằng sự 
cung kính đó bước đầu vốn dĩ có được chỉ là nhờ nơi 
hình tướng tăng sĩ, còn oal nghi đức hạnh thật sự 
của mỗi người là việc không phải tự nhiên có được. 
Vì không phân biệt được chỗ khác biệt này, nên thay 
vì chuyên cần tu tập, tinh chuyên giới luật để xứng 
đáng với cương vị bậc xuất gia, lại sanh tâm kiêu 
mạn tự cho rằng mình đã có được oai đức hơn người. 
Nghĩ như thế nên xem việc thập phương tín thí 
cúng dường chu cấp vật thực cho mình chỉ là chuyện 
đương nhiên phải vậy! Tâm đã kiêu mạn như thế nên 
không thể theo con đường khổ hạnh tinh chuyên, chỉ 
biết sống buông thả theo vật dục, theo những tình 
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cảm thế tục thông thường không khác, quên mất 
rằng những điều ấy thảy đều là nguyên nhân chuốc 
lấy khổ não về sau! 


Nếu biết nhớ lại chí hướng lúc xuất gia, nhớ lại 
những trách nhiệm nặng nề khi bước chân vào con 
đường xuất thế, thì chẳng thể nào lơ là buông thả 
được. Phật dạy rằng, người xuất gia lấy đạo nghiệp 
thay cho sự nghiệp của thế tục, phải biết tự thân 
tiến mãi không ngừng trên đường tu tập. Bởi vậy 
luôn phải ghi nhớ trong lòng câu “tam thường bất 
túc”, “chuyện ăn mặc, ngủ nghỉ đừng bao giờ hưởng 
thụ đầy đủ”. Nếu chỉ biết mong cầu “no cơm ấm áo” 
thì thật là uống phí cả một đời, cho dù có sớm kinh 
tối kệ thì rốt cùng cũng chẳng có được chút ích lợi gì. 


Chỗ nương dựa trước tiên của người xuất gia 
nhất thiết phải là giới luật. Trước khi Phật nhập 
Niết-bàn cũng đã ân cần đặn dò hàng đệ tử về sau 
phải lấy giới luật làm thầy, xem đó như Phật còn tại 
thế. Thật đáng tiếc có những người tự cho mình là lợi 
căn thượng trí, chỉ muốn nghiên tầm những nghĩa 
lý sâu xa mà không chú trọng đến việc tỉnh chuyên 
giới luật. Đây là một sai lầm rất lớn mà bất cứ ai 
khi đã mắc vào đều khó lòng tăng tiến trên đường 
tu tập. Bởi vì giới luật vốn dĩ là cái nền móng chắc 
chắn nhất định phải có để thực hành bất cứ pháp 
môn nào. 

Chỉ riêng một việc không nghiêm trì giới luật là 
gốc của muôn ngàn lỗi lầm sai trái khác. Tự thân 
chẳng giữ được phép tắc oai nghị, trí huệ cũng không 
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do đâu mà sinh khởi; chẳng những đã không có chút 
lợi lạc cho riêng mình, lại còn gây cản trở việc tu tập 
của mọi người chung quanh. Một mai tuổi cao tác 
lớn, thành bậc lão thành trong tăng chúng nhưng lại 
chẳng có gì để cho kẻ hậu học noi theo. Có ai đến hỏi 
nghĩa lý sâu mầu trong kinh điển cũng chẳng biết 
lấy gì mà giảng giải. Hơn thế nữa, vì tâm kiêu mạn 
chưa được dứt trừ, nên không thể tự thấy biết lỗi 
mình, thường đem tâm sân hận mà đáp lại với người 
muốn giúp mình sửa lỗi. Những sai lầm này, tuy là 
đối với mỗi người đều có chỗ khác biệt tinh tế, nhưng 
tựu trung cũng không ngoài những điều mà Tổ sư đã 
nêu ra trong văn này. 


Điều quan trọng được nhấn mạnh ở đây không 
phải là sự so sánh hơn thua cùng người khác, mà là 
tính chất khẩn thiết, nhanh chóng của cuộc sống vô 
thường ngắn ngủi này. Thoắt chốc đời sống đã qua 
đi, thọ mạng không còn, cái khổ già nua, bệnh hoạn 
lại có thể ập đến tưởng như trong chớp mắt. Một 
khi lìa bỏ kiếp này, vốn liếng một đời chẳng có gì để 
mang theo, liền chịu sự dắt dẫn của nghiệp lực mà 
trôi lăn vào ác đạo. 


Những việc nên làm 


Vì thế, một khi đã quyết chí xuất gia, không sợ 
thân mình nhiều lỗi, chỉ sợ nết cũ khó chừa. Dù có 
bao nhiêu thói hư tật xấu mà chịu một lòng nghiêm 
trì giới luật, học hỏi chuyên cần, thì chẳng lo gì ngày 
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một tỉnh tấn hơn. Bởi Phật chế giới luật vốn dĩ là vì 
người có lỗi, không phải dành cho các bậc thánh tịnh 
hạnh. Chỉ cần một lòng tin tưởng giữ theo, cho dù 
người có nhiều tật xấu đến đâu rồi cũng dần dần sẽ 
được trở nên oai ngh thanh tịnh. 


Người xuất gia phải xem việc cúng dường của 
thập phương tín thí như món nợ lớn. Một lòng cầu 
đạo giải thoát thì không lo gì nợ kia không trả hết; 
nhưng nếu lơ là giải đãi, quyết chẳng tránh đâu được 
có ngày phải trả lại đủ cho người từng hạt gạo, cọng 
rau đã từng thọ nhận. 


Tự mình có đủ nhân duyên để đứng vào hàng 
tăng chúng vốn đã là một phước báu phải tích lũy từ 
nhiều đời nhiều kiếp, không phải ai cũng dễ dàng có 
được. Vì vậy mà người xuất gia phải ngày đêm ghi 
nhớ mục đích đã đề ra cho cả một đời mình, phải rèn 
luyện cho mình thành bậc pháp khí trụ cột trong 
đạo pháp. Có như vậy mới không uống đi chí nguyện 
ban đầu. 


Việc tu tập tuy là phải nương theo sự dẫn dắt 
của bổn sư, nhưng được gần gũi với những người bạn 
tốt cũng là điều lợi lạc vô cùng to lớn. Bởi vậy mà so 
sánh như người “đi giữa đám hơi sương, tuy không 
ướt áo nhưng lúc nào cũng được ẩm mát”. Với sự dẫn 
dắt của bậc minh sư, nếu được thêm những bạn đồng 
tu khéo biết cùng nhau sách tấn thì việc tiến tới trên 
đường đạo có thể nói là không khó lắm. Người tục 
nói: “Chọn bạn mà chơi”, cũng không ngoài ý này. 
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Người bạn hiền thường hay nói thẳng, vì muốn 
giúp điều tốt cho mình. Vì thế, phải biết tự răn 
mình, biết nhận nghe những lời can gián, phê phán 
từ người khác. Nếu chỉ muốn được nghe toàn những 
lời ngon ngọt êm tai, thì việc sa đọa chắc chắn không 
bao lâu sẽ đến mà thôi. 


Thiền học và giáo học 


Người xuất gia nếu có đủ quyết tâm và trí tuệ, có 
thể chọn theo con đường thẳng tắt của Thiền môn. 
Đây là con đường cực kỳ khó khăn, nhưng cũng là 
con đường có thể giúp người tu nhanh chóng thẳng 
đến bờ giải thoát, vì thế mà nói là “vượt thắng qua 
những pháp môn phương tiện”. 


Điều quan trọng cần nói ở đây là, người tu nhất 
thiết phải hết sức tỉnh táo trong việc tự biết lấy 
mình. Phải có đủ năng lực, trí tuệ và ý chí quyết 
tâm trong việc cầu đạo. Chuyên cần nỗ lực trong 
công phu hành trì, hiểu sâu được tông chỉ, ý thú của 
Thiền đạo thì mới có thể đi đúng đường mà đạt đến 
chỗ giải thoát. Bằng như tự cho mình là bậc thượng 
căn thượng trí nhưng thật ra lại không đủ sức để 
vượt thắng đến cội nguồn, thì việc lầm đường lạc lối 
rất dễ xảy ra. 


Thử hình dung như một người quyết chí muốn 
qua sông, tự lượng biết sức mình rồi mới lao xuống 
dòng nước để bơi thắng qua mà chẳng cần nhờ cậy 
đến thuyền bè. Nếu quả là người trí lực đầy đủ, tất 
nhiên sẽ rút ngắn được thời gian mà điểm đến cũng 
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không khác chi người đi thuyền. Tuy nhiên, nếu 
không lượng đúng sức mình thì rõ ràng là bờ kia 
chẳng bao giờ đến được. 


Người tu thiền tự dựa vào sức mình, cầu đạo giải 
thoát bằng phương tiện thẳng tắt cũng giống như 
người bơi qua sông kia vậy. 


Bằng như tự biết sức mình không thể bơi thắng 
qua sông, thì tốt hơn nên nhờ đến thuyền bè, đến 
người đưa đò... Bằng cách này dù có chậm chạp hơn, 
nhưng nếu đã quyết tâm thì chắc chắn cũng sẽ có 
ngày đến được bờ bên kia. 


Vì thế, việc tu thiền xưa nay vẫn được thừa nhận 
là pháp môn tối thượng, huyền diệu hơn hết, nhưng 
không phải ai cũng có đủ khả năng để nương theo. 


Đối với những người không đủ trí lực để nương 
theo Thiền đạo, nên chọn lấy việc chuyên cần học 
hỏi, hành trì theo giáo pháp. Theo con đường này 
cần phải hiểu rõ tông chỉ, nắm vững nghĩa lý trong 
kinh giáo và theo đó mà rộng truyền giáo hóa cho 
người khác. Nhờ nương theo việc giáo hóa mà tự 
mình cũng được phần lợi ích tăng tiến. Như vậy gọi 
là “tự giác, giác tha”. Cũng lấy việc tự mình tu tập 
và giáo hóa người khác mà làm phương tiện báo đền 
ơn đức Phật. 


Khuyến tu 


Việc đại sự của người xuất gia, những gì nên làm, 
những gì nên tránh, đến đây đều đã nêu rõ. Nắm 
hiểu được như vậy rồi thì chỉ còn một việc là tự thân 
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mỗi người phải cố gắng quyết chí tu tập hành trì. 
Ý chí đó phải được xác lập từ lúc xuất gia và không 
ngừng vun bồi, củng cố qua năm tháng. Có như thế 
mới mong thành tựu được ý nguyện ban đầu. Bằng 
không được vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua thì 
hết một đời cũng không thể hé mở được cánh cửa giải 
thoát. 


Như dây leo nương thân cây cao mà lên được tầng 
cao chót vót, người xuất gia phải biết vững niềm tin 
nơi Tam bảo, ký thác cả đời mình nương theo Chánh 
pháp, nhờ đó mới có thể được phần lợi ích cho mình 
cũng như rộng làm lợi ích cho bao nhiêu người khác. 
Nếu không gấp rút lo việc tu tập, chẳng những một 
đời này mất phần lợi lạc mà nhiều kiếp về sau cũng 
phải chìm đấm trôi lăn trong khổ não. 


Được sinh làm người, chỉ cần có quyết tâm thì 
đạo giải thoát dù khó khăn cũng không phải là 
không thực hiện được. Nếu người khác đã có thể đạt 
đến, thì mình cũng nên lập chí tựu thành. Không 
nên tự hạ thấp mình mà nhụt tâm, thối chí. 


Kết ý 

Tổ sư viết bài văn này, lời lẽ khẩn thiết, chân 
thành, nêu việc lỗi để răn dạy, nói điều hay để khuyến 
khích. Bởi vậy đọc qua có thể cảm nhận được ngay 
tấm lòng từ bi vô lượng của người, rộng vì tất cả đồ 
chúng và hàng hậu học chúng ta mà khuyên dạy. Dù 
thời gian năm tháng nối tiếp trôi qua, mà giờ đây 
đọc lại văn này vẫn thấy trong lòng đầy cảm xúc. 


30 


(Uiết sa le đdieft 





Nếu không phải nguyện lực của bậc Bồ Tát độ sinh, 
hẳn không thể viết ra bài văn kiệt xuất này được. 


Tiếc rằng những kẻ hậu học đời nay, nhiều người 
quên mất chí hướng xuất trần. Lắm khi mang hình 
tướng của một vị tăng mà chỗ học, chỗ hành không 
khác chi người thế tục. Một khi đọc đến văn này, 
chẳng lấy làm xấu hổ lắm sao? Mong rằng nhờ sức 
từ bi nhiếp độ của Tổ sư, hết thảy những ai đã lầm 
đường lạc lối, khi xem đến bản văn này đều sẽ tự 
mình thức tỉnh mà phấn chấn sửa mình, chuyên 
cần tu tập, nhanh chóng vượt lên bến bờ giải thoát, 
chỗ lợi ích cho mình cho người đều nhờ đó mà được 
thành tựu viên mãn. 
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Hành trạng 
Tổ Quy Sơn Linh Hựu 


Tổ sư sinh năm 771, vốn người họ Triệu, quê ở 
Trường Khê, Phúc Châu. Ngài xuất gia năm 15 tuổi, 
theo thầy là Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện. Năm 
20 tuổi thọ giới Cụ túc tại chùa Long Hưng thuộc 
Hàng Châu, pháp hiệu là Lĩnh Hựu. 


Từ khi xuất gia, ngài chuyên cần học tập kinh 
điển của cả Đại thừa và Tiểu thừa. Năm 23 tuổi 
đến Giang Tây tham bái Tổ Bách Trượng. Tổ Bách 
Trượng vừa gặp ngài đã biết ngay là bậc pháp khí, 
liền thu nhận làm đệ tử, cho được sớm tối kề cận để 
tham học. 


Một hôm, ngài đang đứng hầu Tổ Bách Trượng. 
Tổ hỏi: “Ai đó?” Ngài đáp: “Con là Linh Hựu.” Tổ nói: 
“Ông khơi trong bếp xem có lửa hay không?” Ngài 
đến khơi trong bếp thấy đã tắt hết, bèn nói là không 
có lửa. Tổ sư thân tới bên bếp lửa, bới sâu trong tro 
lấy ra được chút than còn đỏ, đưa lên mà hỏi rằng: 
“Ông nói không có lửa, vậy đây là cái gì?” Ngài nhân 
lúc đó bừng tỉnh ngộ, lễ tạ thầy trình chỗ sở kiến. 

Tổ Bách Trượng nói: “Đây chỉ là chỗ rẽ tạm thời 
trên đường đi. Trong kinh nói: Muốn hiểu nghĩa 
Phật tánh phải xem nơi thời tiết nhân duyên. Một 
khi thời tiết đến, như mê chợt ngộ, như quên chợt 
nhớ, mới biết ra đó là vật của mình, không phải do 


32 


26ank trạng ©7ổ Quựụ ơn in 26ự 





bên ngoài mà có được. Vì thế, Tổ sư nói rằng: Ngộ 
rồi cũng như chưa ngộ, không có tâm cũng không có 
pháp, chính là không các tâm hư vọng, tâm phàm, 
tâm thánh... Từ xưa nay tâm pháp vốn tự đầy đủ, 
nay ông đã được rồi, phải khéo tự giữ gìn.” 

Sau, ngài được Tổ Bách Trượng cho giữ chức 
Điển tòa. 


Sooo 


Bấy giờ có Tư Mã Đầu Đà là một vị thiền sư 
du phương. Một hôm từ Hồ Nam đến chỗ Tổ Bách 
Trượng, nói rằng: “Tôi đến xứ Hồ Nam tìm được một 
ngọn núi tên là Đại Quy,' là nơi có thể dung chứa 
đến 1.500 người, chính là chỗ dành cho bậc thiện tri 
thức cư ngụ.” 

Tổ Bách Trượng hỏi: “Lão tăng này đến đó ở được 
chăng?” 

Tư Mã Đầu Đà đáp: “Không phải chỗ Hòa thượng 
ở được.” 

Lại hỏi: “Vì sao vậy?” 

Tư Mã Đầu Đà nói: “Hòa thượng như xương, núi 
kia như thịt, nếu có đến ở thì đồ chúng không tới số 
ngàn.” 

Tổ Bách Trượng lại hỏi: “Như trong đồ chúng của 
ta, có aI được chăng?” 


1 Tức là ngọn Quy Sơn. 
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Tư Mã Đầu Đà đáp: “Phải đợi xem qua mới biết.” 


Tổ Bách Trượng liền bảo thị giả gọi vị Thủ tòa 
là thiển sư Hoa Lâm đến, hỏi Tư Mã Đầu Đà rằng: 
“Người này được chăng?” 


Tư Mã Đầu Đà quan sát, bảo Hoa Lâm đằng 
hắng một tiếng và bước đi mấy bước, rồi nói: “Không 
thể được.” 


Tổ Bách Trượng lại cho gọi ngài - tổ Quy Sơn - 
đến. Tư Mã Đầu Đà vừa nhìn thấy liền nói: “VỊ này 
chính là chủ nhân của Quy Sơn rồi.” 

Đêm ấy, Tổ Bách Trượng gọi ngài vào trong 
phòng, dặn dò rằng: “Ta tùy duyên giảng pháp nơi 
đây, còn chỗ thắng cảnh Quy Sơn là nơi ông nên đến 
ở để tiếp nối tông môn của ta mà rộng độ cho những 
người hậu học.” 

Thiền sư Hoa Lâm nghe biết chuyện, thưa hỏi: 
“Con nay là người đứng đầu trong chúng, sao vị Điển 
tòa lại được làm trụ trì?” 

Tổ Bách Trượng nói: “Nếu ai có thể đối trước 
chúng nói ra một câu xuất cách sẽ cho làm trụ trì.” 

Rồi chỉ cái tịnh bình mà hỏi: “Không được gọi là 
tịnh bình, ông gọi là gì?” 

Hoa Lâm nói: “Không thể gọi là cây lửng.” 

Tổ Bách Trượng lại hỏi ngài. Ngài đá cái tịnh 
bình ngã nhào rồi đi ra. Tổ Bách Trượng cười nói: 
“Ông đệ nhất tòa thua mất hòn núi này rồi.” Liền sai 
ngài đến Quy Sơn. 
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Quy Sơn là ngọn núi cao chót vót, không có bóng 
người, vượn khỉ tụ tập thành bầy. Ngài nhặt những 
trái sung, trái dẻ mà làm thức ăn. Được chừng năm 
bảy năm qua, chẳng có ai lui tới. Ngài tự nghĩ: “Ta 
đến đây làm trụ trì là muốn làm lợi ích cho người. 
Nay đường xá đến đây chẳng được, làm sao có người 
tụ họp?” Liền rời khỏi am thất mà tìm xuống núi. 
Ra đến cửa núi, thấy những rắn độc, hổ báo, lang 
sói chặn đầy ngang đường. Ngài nói: “Này các giống 
thú, đừng chặn đường đi của ta. Như ta có duyên với 
núi này, các ngươi hãy đi nơi khác. Như ta không có 
duyên với núi này, các ngươi không cần đi, ta theo 
đường mà đến cho các ngươi ăn thịt vậy.” 

Nói xong, tất cả các giống thú dữ ấy liền tứ tản 
đi mất hết. Ngài lại quay về am thất. Chưa được một 
năm sau, thượng tọa Lại An cùng với một số tăng 
chúng từ chỗ ngài Bách Trượng tìm đến mà trợ giúp 
với ngài. Lại An nói: “Tôi xin vì Hòa thượng mà làm 
chức Điển tòa, đợi tăng chúng được 500 vị mới thôi.” 

Từ đó về sau, dân cư dưới núi mới dần dần biết 
đến, lập nên cảnh chùa. Liên soái Lý Cảnh Nhượng 
có tâu lên vua xin ban hiệu chùa là Đồng Khánh. 
Tướng quốc Bùi Hưu cũng thường đến thưa hỏi 
những chỗ sâu xa huyền diệu. Người trong thiên hạ 
đến học thiền ngày càng đông đúc. Trong những vị 
đắc pháp có thiển sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là bậc 
cao trổi, nên người đời tôn xưng tông này là tông 
Quy Ngưỡng. 
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Ngài rộng truyền giáo pháp được hơn 40 năm. 
Vào niên hiệu Đại Trung thứ 7 đời nhà Đường,! ngày 
mồng 9 tháng Giêng, ngài tắm gội sạch sẽ rồi ngồi 
an nhiên vui vẻ mà thị tịch, thọ 83 tuổi, trải 64 tuổi 
hạ. Vua ban thụy hiệu là Đại Viên Thiền sư, dựng 
tháp thờ tại Quy Sơn, đặt tên tháp là Thanh Tịnh. 
Vì thế, pháp hiệu của ngài là Linh Hựu nhưng người 
đời thường tôn kính gọi là Quy Sơn Đại Viên Thiền 
SƯ. 


Bài văn cảnh sách do ngài làm ra được truyền 
tụng khắp chốn thiền môn, trải qua nhiều đời sau 
vẫn còn được trân trọng. 


1 Tức là năm 853. 
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Phần dịch âm 


Quy Sơn Đại Viên Thiền sư cảnh sách văn 

Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ 
mẫu chỉ di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy 
nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội. 

Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tổn tịch 
vong, sát-na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc 
hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu! 
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Niệm niệm tấn tốc, nhất sát-na gian, chuyển tức tức 
thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá? 


Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly. 
Bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự. 
Miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc 
niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức, huýnh 
thoát trần thế, kí kỳ xuất ly. 

Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ- 
kheo? Đàn việt sở tu, khiết dụng thường trú, bất giải 
thốn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Khiết liễu 
tụ đầu huyên huyên, đãn thuyết nhân gian tạp thoại. 
Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân! 


Nẵng kiếp tuần trần, vị thường phản tỉnh. Thời 
quang yếm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, thí 
lợi nùng hậu, động kinh niên tải bất nghĩ khí ly. Tích tụ 
tư đa bảo trì huyễn chất. 


Đạo sư hữu sắc, giới húc tỳ-kheo, tiến đạo nghiêm 
thân tam thường bất túc. Nhân đa ư thử đam vị bất hưu, 
nhật vãng nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ. Hậu học vị 
văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia 
quý cầu y thực. 


Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông; quỹ tắc uy 
nghi tịnh như băng tuyết. Chỉ trì tác phạm, thúc liễm sơ 
tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tệ. Tỳ ni pháp tịch 
tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân 
biệt? Khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy. 
Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ! 
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Cập chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm, 
bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo. Vị am 
pháp luật, tập liễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao thanh, 
xuất ngôn vô độ. Bất kính thượng trung hạ tọa, bà-la- 
môn tụ hội vô thù. Oản bát tác thanh, thực tất tiên khởi. 
Khứ tựu quai giác, tăng thể toàn vô; khởi tọa chung 
chư, động tha tâm niệm. Bất tổn ta ta quỹ tắc, tiểu tiểu 
uy nghỉ, tương hà thúc liễm hậu côn, tân học vô nhân 
phỏng hiệu. 


Tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Vị 
văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tôn thô tháo. 
Như tư tri kiến cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết nhân 
tuần, nhẫm nhiễm nhân gian, toại thành sơ dã. Bất giác 
lũng chủng lão hủ, xúc sự diện tường. Hậu học tư tuân 
vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển 
chương. Hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sinh vô lễ, 
sân tâm phẫn khởi ngôn ngữ cai nhân. 


Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oanh triển 
bức bách, hiểu tịch tư thỗn, tâm lý hồi hoàng. Tiển lộ 
mang mang vị tri hà vãng. Tùng tư thỉ tri hối quá, lâm 
khát quật tỉnh hề vi! Tự hận tảo bất dự tu, niên vãn đa 
chư quá cữu. Lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng. 
Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân 
phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ 
thiên trụy. Vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng 
bất khả diên, thời bất khả đãi. Nhân thiên tam hữu ưng 
vị miễn chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. 

Cảm thương thán nhạ, ai tai thiết tâm, khởi khả 
giam ngôn, đệ tương cảnh sách. Sở hận đồng sanh tượng 
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quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, nhân đa 
giải đãi, lược thân quản kiến dĩ hiểu hậu lai. Nhược bất 
quyên căng, thành nan luân hoán. 


Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình 
dị tục. Thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. 
Dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, lạm 
xí tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tín thí. Tích 
niên hành xứ thốn bộ bất di, hoảng hốt nhất sanh tương 
hà bằng thị. 


Huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả 
quan, giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo. Tiện 
nghĩ đoan nhiên củng thủ, bất quý thốn âm. Sự nghiệp 
bất cần, công quả vô nhân khắc tựu. Khởi khả nhất sanh 
không quá, ức diệc lai nghiệp vô tì. 

Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. 
Hiểu tịch tư thỗn, khởi khả thiên diên quá thời. Tâm 
kỳ Phật pháp đống lương, dụng tác hậu lai quy cảnh. 
Thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ưng. 


Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nãi 
bạng ư kê cổ. Hình nghi đĩnh đặc, ý khí cao nhàn. 


Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ 
mục. Trú chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Cố 
vân: Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. 
Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp 
y thời thời hữu nhuận. 


Hiệp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, 
tức mục giao báo. Một hậu trầm luân, nhất thất nhân 
thân vạn kiếp bất phục! 
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Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai? 
Tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh. Uẩn tố 
tỉnh thần, huyên hiêu chỉ tuyệt. 


Nhược dục tham thiển học đạo, đốn siêu phương 
tiện chỉ môn, tâm khế huyền tân, nghiên cơ tỉnh yếu. 
Quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bác vấn 
tiên tri, thân cận thiện hữu. Thử tông nan đắc kỳ diệu, 
thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, 
tiện thị xuất trần giai tiệm. 


Thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, nội ngoại 
chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả 
danh. Bất dụng tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ vật, 
vật khởi ngại nhân. Nhậm tha pháp tính châu lưu, mạc 
đoạn mạc tục. Văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường, 
giá biên na biên ứng dụng bất khuyết. 

Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục, diệc 
nãi thù báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Sanh sanh nhược năng 
bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Vãng lai tam giới 
chi tân, xuất một vị tha tác tắc. 

Thử chi nhất học tối diệu tối huyền. Đãn biện khẳng 
tâm, tất bất tương trám. 

Nhược hữu trung lưu chỉ sĩ, vị năng đốn siêu. Thả ư 
giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tỉnh sưu nghĩa lý, 
truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân 
đức. 

Thời quang diệc bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì. Trú 
chỉ uy nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. 


50 


((gtyên báu 2Gddt ấu 





Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thướng tủng thiên tầm; 
phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Khẩn tu 
trai giới, mạc mạn khuy du. Thế thế sanh sanh thù diệu 
nhân quả. 


Bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả 
tích quang âm bất cầu thăng tiến. Đồ tiêu thập phương 
tín thí, diệc nãi cô phụ tứ ân. Tích lụy chuyển thâm, tâm 
trần dị ủng. Xúc đồ thành trệ, nhân sở khinh khi. 


Cổ vân: Bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ. Bất ưng tự 
khinh nhi thối khuất. Nhược bất như thử, đô tại tri môn, 
nhẫm nhiễm nhất sanh, thù vô sở ích. 


Phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chỉ 
hoài. Cử thố khán tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung 
bỉ. 

Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt 
nhân. Tức ý vong duyên, bất dữ chư trần tác đối. Tâm 
không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. 


Thục lãm tư văn, thời thời cảnh sách. Cường tác chủ 
tể, mạc tuần nhân tình. Nghiệp quả sở khiên, thành nan 
đào ty. Thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan. 
Nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. 

Cố kinh vân: Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất 
vong. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Cố 
tri tam giới hình phạt, oanh bán sát nhân, nỗ lực cần tu, 
mạc không quá nhật. 


Thâm tri quá hoạn, phương nãi tương khuyến hành 
trì. Nguyện bá kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ. 
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Nãi vi minh viết: 
Huyễn thân mộng trạch 
Không trung vật sắc. 
Tiền tế vô cùng, 
Hậu tế ninh khắc? 


Xuất thử một bỉ, 
Thăng trầm bì cực. 
Vị miễn tam luân, 
Hà thời hưu tức? 


Tham luyến thế gian, 
Ấm duyên thành chất, 
Tùng sanh chí lão, 
Nhất vô sở đắc. 


Căn bản vô minh, 
Nhân tư bị hoặc. 
Quang âm khả tích, 
Sát-na bất trắc. 


Kim sanh không quá, 
Lai thế trất tắc. 

Tùng mê chí mê, 
Giai nhân lục tặc. 
Lục đạo vãng hoàn, 
Tam giới bồ bặc. 

Tảo phóng minh sư, 
Thân cận cao dức. 


Quyết trạch thân tâm, 
Khứ kỳ kinh cức. 
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Thế tự phù hư, 
Chúng duyên khởi bức. 


Nghiên cùng pháp lý, 
Dĩ ngộ vi tắc. 

Tâm cảnh câu quyên, 
Mạc ký mạc ức. 

Lục căn di nhiên, 
Hành trú tịch mặc. 
Nhất tâm bất sanh, 
Vạn pháp câu tức. 
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Tham khảo chữ Hán 


Chúng tôi biên soạn phần tham khảo này để 
giúp quý độc giả nào chưa từng học qua chữ 
Hán có thể sử dụng để dễ dàng làm quen với 
nguyên tác. Nếu tham khảo phần này, hoặc 
dùng để học, sẽ có thể đọc trực tiếp được toàn 
văn bằng chữ Hán. 

Các chữ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến 
khó để tiện cho việc học, và được giải nghĩa 
giói hạn theo nghĩa dùng trong các bài văn mà 
thôi. 


—— nhất — số một, đứng đầu, như—*|3ÊR]d' nhất 
sát-na gian (trong khoảng thời gian một sát-na) 
thất — số bảy, đứng thứ bảy, như -©##'# #.# 
thất giả tôn trọng kỹ linh (thứ bảy là tôn trọng tự 
tánh linh giác) 

Z7 nãi —› là, lại... tiếng trợ từ dùng để đặt câu, như 
®J 71 hà nãi... (sao lại...),#È 7? tuy nãi... (dù là, tuy 
là...),72 # nãi chí... (cho đến như...) 

2L cửu —› số chín, đứng thứ chín, như +L#3#3:# 
+ cửu giả cầu sinh Tịnh độ (thứ chín là cầu sinh về 
Tịnh độ) 

'Ý liễu — hiểu biết, hiểu rõ, như 7 Š_k## liễu 
nghĩa thượng thừa (hiểu rõ được ý nghĩa của pháp 
môn rốt ráo cao nhất) 
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—— nhị — số hai, dùng trong số đếm, như —- # #3 
nhị thập ngũ hữu (hai mươi lăm cảnh giới hiện hữu) 
` nhân — người, con người, người ta, như Ä&5†$£ 
#⁄› nhân sở khinh khi (người ta đều khinh chê) 

` nhập — vào, đi vào, thể nhập vào, như š B]^. :š 
$†P1 thường văn nhập đạo yếu môn... (thường nghe 
rằng cửa ngõ quan trọng vào Đạo...) 

Z\Á bát — số tám, đứng thứ tám, như 3‡8###^- 
tướng hữu kỳ bát (hình tướng có tám loạn) 

Z2 đao —› con dao, lưỡi đao, như Ä*Š77 ›) đăng đao 
sơn (lên núi đao) 

3) lực — sức lực, sức mạnh, như 3 ? nỗ lực (gắng 
sức) 

NI thập — số mười, như T23 thập phương (mười 
phương) 


S hựu —› cũng như, lại nữa, lần nữa, như 4Â 
3* ?Š 3# hựu bất tham dục lạc quả báo (cũng không 
tham dục lạc, quả báo) 

+ trượng —› người, được dùng với ý tôn xưng, kính 
trọng, như %3 lão trượng (cụ già), * X trượng phu 
(đấng nam nhì) 


— tam — số ba, thứ ba, như “#4 tam thường 
bất túc (ba việc thường không đầy đủ - nghĩa là ba 
chuyện ăn, mặc và ngủ nghì) 


+ thượng — trên, phía trên, cao trổi hơn hết, như 
_+ Ê thượng thừa (pháp cao trổi hơn hết) 
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"F hạ — dưới, phía dưới, thấp kém hơn hết, như 
%4 L1? F # bất kính thượng trung hạ tọa (không 
cung kính người trên kẻ dưới) 


2 cửu — lâu xa, như &4 trường cửu (lâu dài), ^_ 
*?' cửu trệ (sự ngăn ngại đã lâu) 


4, đã —› trợ từ cuối câu: vậy, thế... như Z "Ƒ 4#, bất 
khả hoãn dã (không thể trì hoãn vậy) 


TŒ vong -—› mất đi, như #1 †#5†1 + giả 
sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong (giá như có 
những điều đã làm trong trăm ngàn kiếp, nghiệp 
quả cũng không mất đì) 


7Ù ngột —› mơ hồ, không hiểu rõ, như 7L7UJ#š !‡ ngột 
ngột độ thời (moø hồ để thời gian trôi qua) 


J_ phàm —› nói chung, thông thường, phàm tục, 
như JL*ãñ#jÄ phàm loại giai nhiên (muôn loài đều 
như vậy, ÄLX  phàm phu (người phàm tục) 


“Ƒ thiên —› một ngàn, như #+# bá thiên kiếp 
(trăm ngàn kiếp) 

khẩu —› cái miệng, cũng chỉ miếng ăn, lời nói, 
như # œ /Ø† # thân khẩu sở phí (những sự tiêu dùng 
cho thân và miệng, tức là chuyện ăn mặc), #Z#È# 
‡*ưd#Ẻ sanh bất năng dưỡng kỳ khẩu thể (lúc sống 
không thể nuôi dưỡng) 


-F độ — đất, vùng đất, cõi nước, như i#+ Tịnh 
độ (cõi nước thanh tịnh, chỉ thế giới Cực Lạc ở Tây 
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phương), #w.+i# 7 tại thử độ tu hành (tu hành ö 
cõi nước ấy) 

+ sĩ — người thuộc một giai cấp, hạng loại nào, 
như ?Š-+ nho sĩ (người học đạo Nho), 'ƑzÄ* + trung 
lưu chi sĩ (người thuộc hạng trung bình) 


tịch — chiều tối như ở!# #+> triêu tôn tịch 
vong (sớm còn tối mất) 


x đại — lớn, quan trọng, như 99% £ứ đại (bốn yếu 
tố quan trọng), X^ˆ đại nhân (tiếng tôn xưng người 
quan trọng) 


-#XÝ nữ —› người nữ, đàn bà, con gái, như ¿#4š #+%+ 
#‡ tịnh tín nam nữ đẳng (những kẻ nam người nữ có 
lòng tin thanh tịnh) 


-” tử —> con trai, con cái nói chung, như #Ä#‡t-7 
tích vi kỳ tử (trước đây là con của người ấy), 4ñ ## 
# Thích tử (con của Phật, chỉ người xuất gia mang 
họ Thích) 

+Ƒ thốn —› tấc (một phần mười thước), hoặc chỉ 
khoảng cách rất ngắn, như +3 2# thốn bộ bất di 
(bước ngắn cũng chẳng dời đi) 


“]* tiểu — nhỏ bé, nhỏ nhặt, như -]*)*#4š tiểu tiểu 
oai nghĩ (oa1 nghì nhỏ nhặt) 


lai thỉ — từ dùng phiên âm chữ #ïla trong Phạn ngữ 
thành £h¡-la (Ƒ š), nghĩa là giới luật. 


vÙ sơn — núi, như ›¿|# sơn tăng (vị tăng tu Ở núi, 
nghĩa là ẩn tu) 
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Ở¿ kỉ —› tự thân, của mình, như ‡# 2+ É, vô ích ư kỷ 
(chẳng ích gì cho chính mình), *#'# đ,# tôn trọng kỷ 
lĩnh (tôn trọng tánh linh giác của mình) 

Ể¿ dĩ —› đã qua, qua rồi, như #9 É.z3/# Phật dĩ diệt 
độ (đức Phật đã diệt độ rồi), %.E,th # ký dĩ xuất gia 
(đã xuất gia rồi) 

ZƑ tài — vừa mới, như +/#J#.^ tài đắc thành nhân 
(vừa mới được thành người) 

ZÊ bất — không, dùng để phủ định, như Zšt bất 
kính (không cung kính) 

tP trung — ở giữa, khoảng giữa, như Ä$#$ 7 vụ 
lộ trung hành (ởi giữa đám hơi sương) 

Z chỉ tiếng nối các danh từ để chỉ nghĩa sở hữu, 
thuộc về, như 22##>* iÄ#3 phụ mẫu chỉ di thể (thân 
thể của cha mẹ truyền lại cho), ®‡#2.#š bất tranh 
chi đức (cái đức không tranh chấp) 


Z vân — nói rằng, như %£ cổ vân (người xưa nói 
rằng), ##&£ kinh vân (trong kinh dạy rằng) 


-?. hỗ —› lẫn nhau, qua lại thay thế cho nhau, như 3# 
+ +4, 7 5 2\3‡ thế thế sanh sanh hỗ vi phụ mẫu 
(đời đời kiếp kiếp thay thế làm cha mẹ của nhau) 


- ngũ — số năm, dùng trong số đếm, như —+# 
nhị thập ngũ (ha1 mươi lăm) 


3F đán — cái giếng nước, như 3†#Ê tỉnh đằng (dây 
bò miệng giếng) 3# 3 quật tỉnh (đào giếng) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





47L cừu — cừu địch, kẻ oán thù, như #‡ H iÈ#tL tích 
nhật khấu cừu (ngày trước là giặc cướp oán thù) 


+ kim — bây giờ, lúc này, như 2# kim sanh (trong 
đời này), 2 H kim nhật (ngày nay) 


47 nhưng — như cũ, không thay đổi, như 2# #t;‡š* 
nhưng cựu sĩ mê (vẫn sĩ mê như cũ) 


M 3 * nội, nạp -—› bên trong, như N332}Ä nội 
trược ngoại thanh (bên trong nhơ nhớp, bên ngoài 
[ra vẻ] trong sạch), bên trong, trong lòng, như 
1 quốc nội (trong nước), j š) #&* # nội cần khắc 
niệm chi công (trong lòng lấy việc chuyên cần khắc 
phục tâm tưởng làm công phu) 


7 lục — số sáu, như ## HZ#Ä. giai nhân lục tặc 
(đều do nơi sáu tên giặc) 

2 phân — thành phần, phần trong tổng số, như 
*2-38/È thiểu phần tương ưng (có ít phần phù hợp 
theo) 


32 thiết —› khẩn thiết, quyết lòng, như 32282? 
JIx thiết tu tử tế dụng tâm (khẩn thiết dụng tâm 
tinh tế) 


2) vật —› không nên, đừng, như ? &š&#z‡ÊÉ' vật 
úy nan nhi thối khiếp (đừng sợ khó khăn mà thối 
thất) 


‡W, hóa —› hóa độ, giáo hóa, như + ‡?Ö‡š TF4L##+ 
thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh (trên cầu 
Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh) 
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4† thăng —>› lên cao, tiến lên, như ®:ÈZ†‡š bất cầu 
thăng tiến (không cầu được tiến bộ) 


Z cập — đến, tới, như dư##2# do biểu cập lý (từ 
ngoài đến trong), #4 # cập chí (cho đến kh]) 

4 hữu — bạn bè, như 3#& #14 thành ngã giả 
bằng hữu (giúp ta nên người là bằng hữu) 

ẨẤ thiên — trời, như A^.& #Z#ï nhân thiên tam hữu 
(ba cõi trời người) 

+ phu — 1. người đàn ông, như # X trượng phu 
(đấng nam nhị); 2. phù —› từ dẫn nhập vào câu, như 
% # # 3 phù xuất gia giả (phàm là người xuất gia) 

` thiểu — ít, thiếu, như #2 thiểu phần (có ít 
phần) 


? vưu — càng hơn, hơn nữa, như # &. ®-# giải đãi 
vưu khổ (lười nhác càng khổ hơn), # 3z lš vưu vi 
thống tích (càng đau xót đáng tiếc hơn) 


23 ảo — hư huyễn, không thật, như 22 # 3-3, huyễn 
thân mộng trạch (thân hư huyễn trong căn nhà 
mộng) 


2Ì dẫn — dắt dẫn, đưa đi, như 37] tiếp dẫn (đón 
tiếp dẫn đường đì) 
"È tâm —› tâm tư, tình cảm, tấm lòng... như ñÄ+› 


sân tâm (lòng nóng giận) 


hộ —› hộ, căn nhà, như 4ÐJ #?1##. 1# # 
bỉ tắc tất môn bồng hộ (người khác thì nhà tranh 
vách lá) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtft sácf:t 





+ thủ — tay, như 3+ củng thủ (khoanh tay) 


3 văn —› văn chương, bài văn, như #\5Ÿ3ƒ% thục 
lãm tư văn (đọc kỹ bài văn này) 


2 phương — 1. phương hướng, như T2 thập 
phương (mười phương), 2. trợ từ, mới ... như 2 7738 
hủ phương nãi tương khuyến (mới khuyên bảo lẫn 
nhau) 3. phương thế, cách thức, như 3# phương 
tiện (phương cách thuận tiện) 


H nhật — ngày, như *T##ll:8 H bất khả đẳng 
nhàn quá nhật (không thể nhàn nhã để ngày trôi 
qua) 

H viết — nói rằng, viết rằng như 3LŸ- Khổng tử 
viết (Khổng tử nói rằng), 7 4# nãi vị minh viết 
(nên có bài tụng rằng) 

R nguyệt —› tháng, như 7X tuế nguyệt (năm 
tháng), H/ÈH nhật vãng nguyệt lai (ngày qua 
tháng lại, ý nói thời gian nhanh chóng trôi qua) 

1E chỉ —› dừng lại, như 2k##8, chỉ tuyệt (dừng lại đứt 
sạch) 

}È tỉ — trong danh từ yb ứ £y-kheo, phiên âm tiếng 
Phạn là bhiksu, để chỉ người xuất gia đã thọ giới Cụ 
túc, có người đọc là tỉ-khâu hay tỉ-khưu. 


-Ê¿ mao —› lông, như ‡t4£,##*#8 phi mao đái giác 
(mang lông đội sừng, chỉ các loài cầm thú) 


2K thủy —> nước, thức uống, như — #`— 7k nhất xan 
nhất thủy (miếng cơm ngụm nước) 
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QC huưt eltdo chứ 2Ô“ 





X hỏa — lửa, như 3Š k3? mãnh hỏa thành trung 
(trong thành lửa dữ) 


+ phụ —› cha, như 2# phụ mẫu (cha mẹ) 


h phiến —› chốc lát, giây lát, như Ở¡ 3| phiến khắc 
(trong chốc lát, thoáng chốc) 


-Ã vương -—› vua, đứng đầu, như ‡É'Ƒ# chư 
thiện trung vương (đứng đầu trong các pháp lành) 


-H thả —› hãy (làm điều gì), như 8ä 2+‡t;+ «3 thả ư 
giáo pháp lưu tâm (hãy để tâm vào giáo pháp) 


thế —› đời, kiếp, như #+* đị thế (đời khác), J3* 
trần thế (cõi trần) 


TẾ khâu —› trong danh từ ¿te tÿ-kheo, đúng ra 
chữ này đọc là khâu hay khưu trong các nghĩa khác, 
nhưng do thói quen ta vẫn đọc chữ này là kheo trong 
cụm từ tỳ-kheo để chỉ người xuất gia đã thọ giới Cụ 
túc (phiên âm theo tiếng Phạn là bhiksu). Vì thế có 
một số người cũng đọc danh từ này là tỉ-khâu hay 
tỉ-khưu. 


+ chủ —› người làm chủ, đứng đầu, như #^ chủ 
nhân (người chủ), + chủ tể (chúa tế, đứng đầu) 


+ hồ —› trợ từ dùng cuối câu hỏi, như š#& f8 › 
»%,k;#&“#. vong thất thượng nhĩ, huống vị phát hồ? 
(quên mất còn như vậy, huống là chưa phát tâm?) 


1Ÿ tử — kỹ càng, thận trọng, như †ƒ## tử tế (kỹ 
lưỡng tình tế) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtft sácf:t 





4È, tha — (người hay vật) khác #‡2»¿ động tha 
tâm niệm (xao động tâm niệm người khác), ‡⁄^ˆ tha 
nhân (người khác) 


4ĐJ] nhận — đơn vị đo lường, bằng 8 thước xưa, như 
#4 > vh vạn nhận chỉ sơn (núi cao muôn nhận, 
nghĩa là rất cao) 

đỀ, đại —› thay thế, đại diện, như #44 #\L‡# dục đại 
ngã khổ (muốn thay ta chịu khổ) 


* linh — làm cho, khiến cho, như 4-4-‡8## kim 
linh tương tục (nay khiến cho tiếp tục) 


` dĩ — lấy đó, dùng đó, như ?#13»#È thường dĩ 
như thử (thường lấy như thế), ^+‡:4-Š dĩ độc trị độc 
(lấy độc trị độc) 


th xuất — ra khỏi, hiện ra, sinh ra, như # # xuất 
gia (ra khỏi gia đình, nghĩa là đi tu), th#3344# xuất 
thử một bỉ (sinh ra chỗ này, mất đi chỗ kia) 

bi) công —› công sức, công phu, như #3 # khắc 
niệm chỉ công (công phu khắc chế tâm ý) 

1 gia —› nhiều hơn, thêm, như #2 # # bất gia ái 
trọng (chẳng thêm phần thương yêu quý trọng) 


@, bao — bao bọc, bao gói, như THở,35 thập 
nguyệt bao tàng (mười tháng bao bọc chất chứa) 


2k khứ —› 1. trừ bỏ đi, như + #j‡š khứ kỳ kinh 
cức (trừ bỏ hết những gai góc ấy) 2. đi, đến, như + 
3U khứ tựu (đi khỏi, tựu đến) 3. đã qua, cách xa như 
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Chauưt eltdo chứ 2Ôdú“ 


+ khứ niên (năm ngoái) ©*# t‡:Š khứ thánh thời 
điêu (cách thời đức Phật đã lâu xa) 





m cổ —› chuyện xưa, người xưa, như #ễ # kê cổ(xét 
các chuyện xưa), #£ cổ vân (người xưa nói rằng) 


#7 thao — lạm được, dùng với ý khiêm tốn, tự cho 
mình là không xứng đáng, như 12/##e Ở, thao tại tri 
ký (lạm được làm người tri kỷ), 92F# thao bồi (lạm 
được nương theo) 

2S chỉ — chỉ... mà thôi, được dùng để nhấn mạnh, 
như #‡:# #1 chỉ hội thuyết bất hội tố (chỉ biết 
nói mà không biết làm), # É #4 *# i8 chỉ vi cửu trệ 
bất thông (chỉ là ngăn ngại lâu ngày không thông 
suốt) 

mì khiếu — kêu, gọi, như :‡3#"9$> }# nhẫn thính 
khiếu hào chỉ thảm (chịu đựng nghe tiếng kêu khóc 
thảm thiết) 


"] khả —› có thể, có khả năng, như #-#*T##. dung 
mạo khả quan (hình dung dáng vẻ có thể xem được, 
nghĩa là đẹp đẽ dễ co) 

VŸ tứ —› số bốn, như 99+ tứ đại (bốn chất quan 
trọng) 

#Ƒ ngoại — bên ngoài, như 2}7^#3#Zjš ngoại 
hoằng bất tranh chi đức (bên ngoài mỏ rộng cái đức 
không tranh chấp) 

% thất — mất đi, như —% ^.# Š,3®4Ã nhất thất 
nhân thân vạn kiếp bất phục (một khi mất đi thân 
người thì vạn kiếp không được lại) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





JÉ, ni — chữ dùng phiên âm trong nhiều danh từ, 
như ##É, Ty-ni (phiên âm tiếng Phạn là Vinaya, tức 
là Luật tạng), #wt/É, Lam-t-ni (phiên âm tiếng 
Phạn là Lumbim, tên vườn Lam-tỳ-n1) 


Z7 xảo —› vừa mới, như 75 #L# >_ xảo phong xuy chỉ 
(gió vừa mới thổi qua) 

h bố —› ban rải, cho ra, như #24 bố thí (cho ra 
khắp nơi) 

? ấu — tuổi thơ, còn nhỏ, như 2?äÈ2+ Z3} ấu ly phụ 
mẫu (xa lìa cha mẹ khi còn nhỏ) 

MP phất —› không, từ phủ định, như 4435 J/# nhân 
độn phất ma (vì cùn lụt mà không mài) 

5^ hoằng —› rộng, mở rộng, như 274 #4 
ngoại hoằng bất tranh chỉ đức (bên ngoài mỏ rộng 
cái đức không tranh chấp) 

»* tất —› chắc chắn, chắc là, như 3+#£‡8!# tất bất 
tương trám (chắc chắn là không lừa dối nhau) 


2k vị — chưa, không, như &#J⁄#. vị miễn hình 
lụy (chưa thoát khỏi được sự trói buộc thân hình) 


2R mạt — cuối hết, như +# mạt thế (đời cuối), % 
3 mạt pháp (pháp đã gần dứt, tận cùng) 

® bản —› gốc, nguồn, như ‡&£ #3] căn bản vô 
minh (gốc rễ ở nơi vô minh) 

1F chính, chánh —› chính yếu, chân chánh, như 
3}# #H đốn ngộ chánh nhân (tức thời hiểu rõ được 
nguyên nhân chính yếu, tức là chỗ cốt yếu) 
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QC hauưt do chứ 26“ 





Ƒ mẫu -—› mẹ, như 4# phụ mẫu (cha mẹ) 

, dân — dân, người trong cõi nước nói chung, như 
X~EK3k1t*# 3 nhân dân bị hóa ư Đông phương 
(người dân được hóa độ ở cõi Đông) 

3 băng —› băng, nước đông lại thành khối, như # 
zk kết băng (đông lại thành băng), ›ˆ# băng tuyết 
(băng và tuyết) 

7E vĩnh —› mãi mãi, lâu dài, như ®#‡2k‡Ö an lạc 
vĩnh kiếp (yên vui mãi mãi) 

ÄỨ phạm -—› phạm vào, như 4£3. tác phạm (làm việc 
phạm vào) 


24 huyền — nhiệm mầu, huyền diệu, như %:#.& 
32‡# huyền đạo vô nhân khế ngộ (đạo nhiệm mầu 
không do đâu để hợp ý hiểu ra) 

EU ngõa — viên ngói, như Ä#š ngõa lịch (ngói sỏi, 
chỉ những thứ không có giá trị) 

HH cam —> vị ngọt, như †# cam chỉ (món ngon 
ngọt) 

+ sinh, sanh — sống, đời sống, như —# i3 nhất 
sanh không quá (một đời luống qua vô ích, vô bổ) 

R dụng — dùng, sử dụng, như J]3£#vw9'- dụng báo 
tứ ân (dùng để báo đáp bốn ơn) 


t do —› đo nơi, nhờ nơi, như 8| ^. bất do biệt 
nhần (không do nơi người khác) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtft sácft 





é bạch — trắng, bạc trắng, như 34/R@#j táp 
nhiên bạch thủ (thoắt đã bạc trắng mái đầu) 


ÿ#Ÿ bì — da, như # ÑJ bì nhục (da thịÐ 
H mục —› con mắt, như #R nhĩ mục (tai mắt) 


- lập — thiết lập, lập thành, như E] 3» đồng 
lập thử nguyện (cùng nhau lập nguyện này) 


3š giao — trao cho, mang đến cho, như ñ$ 2 š# #, ñp 
H ä‡3# hiểu tịch tạo ác, tức tự giao báo (sớm tối làm 
việc ác, tức tự mang lấy quả báo) 

7R diệc — cũng vậy, lại cũng, như 7F Z2?ð13# v9: 
diệc nãi thù báo tứ ân (lại cũng báo đáp được bốn 
ơn), 4k4 X, 4? bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ 
(người kia đã là đấng nam nh, ta đây cũng như vậy) 
4# nhậm — tiếp nhận, chấp nhận, như †£#Ä nhậm 
chức (nhận chức), †‡£4,;x1* BỊ nhậm tha pháp tánh 
châu lưu (đón nhận sự xoay chuyển của các pháp) 
4 phục — cúi xuống, như 1# phục vọng (cúi 
mong) 

?*ˆ hưu — thôi, dừng nghỉ, như 3š #1. đam vị bất 
hưu (mê đắm mùi vị không thôi) 

#E tiên — trước, trước kia, như ?°©#,*l#‡ Phật tiên 
chế luật (trước kia Phật chế định ra giới luật), ##e 
tiên tri (biết trước) 
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QC hauưt eltdo chứ 2Ôdú“n 





% quang — ánh sáng, dùng theo nghĩa bóng để chỉ 
thời gian, như t‡%.7FJš# thời quang diệc bất hư 
khí (thời gian cũng không bỏ phí) 

ấn. 


liễm toàn vô (hoàn toàn không có sự câu thúc, chế 


toàn — hoàn toàn, trọn vẹn, như ÄX&®&# tập 


phục) 


2Ÿ cộng — hợp, cọng lại, như #U#@# 34 giả 
chúng duyên nhi cộng thành (các nhân duyên giả 
hợp mà thành) 


+ tái — trở lại, lần nữa, như ¿P13 R] pháp môn 
tái xiển (cửa pháp lại mở ra, nghĩa là các pháp môn 
lại được xiến dương, rộng truyền) 

ĐK băng —› băng giá, nước đông lại vì lạnh, như zk 
x* băng đống (băng giá đông lại) 


* quyết — dứt khoát, kiên quyết, như š*k» quyết 
tâm (lòng kiên quyết làm điều gì), quyết chí (dốc 
lòng), thường viết là š*k 


7HÌ hình —› hình phạt, như Z##lšï tam giới hình 
phạt (hình phạt trong ba cõI) 

⁄Ê* hợp —› phù hợp, hợp lẽ, như ;+# 2# pháp nhĩ 
hợp cúng (theo pháp cúng dường như thế là hợp) 

` 


cát —› dùng trong phiên âm chữ duskrta (ở šễ - 
cát-la), tức đột-cát-la (® % ‡#Š), một nhóm tội trong 
giới luật, dịch nghĩa là tội khinh cấu. 


69 


Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





lZ] đồng -—› cùng nhau, như E]# đồng sanh (cùng 
sanh ra) 


Z danh — tên, gọi tên, như #4» #*“3 § # ii % tùng 
tâm biến khởi tất thị giả danh (do nơi tâm biến hóa 
mà ra tất cả đều là tên gọi không thật) 


# thổ — nhả ra, như "83s++† ân khổ thổ cam 
(nuốt đắng nhả ngọt) 


1) hướng —› nghiêng về, hướng về, như — #J‡ñ #3 
XÈ nhất hướng tình tôn thô tháo (chỉ nghiêng về giữ 
lấy những thói tật thô thiển) 


W#] hồi —› trở lại, quay lại, như 3#! vãn hồi (làm 
cho trở lại như trước) 


nhân — nguyên nhân, do nơi, như #$# *# lạc 
thị khổ nhân (vui là nguyên nhân của khổ) 


;.3 tại — ở tại, như À3» #7 ngọa tật tại sàng (bệnh 
nằm tại giường) 

3, địa —› 1. đất, như 3b#È/#, Z/È#i& địa tuy hậu 
bất năng tải ngã (đất tuy dày không chở được ta); 2. 
nơi chốn, vị trí, như B]jÊ24j*». khai phát hữu địa (có 
chỗ khai mở) 

3 đa — nhiều, như 1#, # ‡⁄‡8 4t niên vấn đa chư 
quá cữu (tuổi già nhiều tội lỗi) 

2 hảo — tốt đẹp, như š#2j3ƒ*› tuy hữu hảo tâm 
(tuy có lòng tốt), 2. háo —>› ưa thích, ham thích, như 
3ƒ #% háo danh (ham thích danh tiếng) 
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QC haưt eltdo chứ 2Ô“ 





4# như —› như là, giống như, như 3s^Ã# như 
nhân phụ trái (giống như người mắc nợ) 


# tồn — còn, tổn tại, như ởJ# Ở + triêu tổn tịch 
vong (sớm còn tối mất) 


+% trạch — cái nhà, như 22 # 3“, huyễn thân mộng 
trạch (thân hư huyễn trong căn nhà mộng) 


“Ƒ vũ — nhà ở, như Jš * #l# quảng vũ nhàn đình 
(nhà to sân rộng) 


2 an — yên ổn, làm cho yên ổn, như %] an quốc 
(làm cho đất nước được yên ổn) 


4F niên —› năm, dùng chỉ tuổi tác, như ##l#£ 
niên cao lạp trưởng (ón tuổi, nhiều tuổi hạ) 


ÈÏ thốn —› suy nghĩ kỹ, ngẫm nghĩ, như ñ# # #-}} 
hiểu tịch tư thổn (sớm tối lo nghĩ) 


#Ä, thành — thành tựu, làm thành, như ?8‡##š## 
xúc đồ thành trệ (đường đi đến thành ra ngưng trệ) 


H chỉ ngon, như #1 chỉ tửu (rượu ngon), + 
cam chỉ (món ngon ngọt) 


+ˆ tảo —› sớm, như Ä®ˆ3]fJ tảo phóng minh sư 
(sớm tìm cầu bậc thầy sáng suốt) 


5% hữu — có, như ‡Ý#ƒZj‡t đạo sư hữu sắc (đấng 
đạo sư có lời dạy) 


L2 hủ —> mục nát, vô dụng, như #32 lão hủ (già yếu 
chẳng làm được gì nữa) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





1Â thứ —› thứ, lượt, dùng trong ‡#z* tháo thứ (vội 
vàng, gấp rút) 


)Ÿ, thử — thế, vậy, ấy, đó, như #Z+3e#t. nhược bất 
như thử (nếu không được như vậy), +»4+3‡ dĩ thử 
phù trì (lấy đó làm chỗ gìn giữ nương theo) 7£ 3#7# 
thử tông nan đắc (tông ấy khó được) 


#È, tử —› chết, như #t, + Z.3ø 4$ # thị sanh tử như oán 
gia (xem sống chết như kẻ oán thù) 

?Ƒ ô — nhơ nhớp, bẩn, như ššzƒ nhiễm ô (nhiễm 
bần, bị nhơ nhớp) 

T1 bá, bách — một trăm, như #3 bách tánh (trăm 
họ), # #3) bách kiếp (trăm kiếp) 

3X mề — gạo, như 3> lạp mễ (hạt gạo) 


Z lão già, người già, như #4 # £#+ tùng sanh chí 
lão (sanh ra cho đến lúc già) 


r'7 nhi —› liên từ, mà..., như ?L⁄##@# +, giả chúng 
duyên nhi cộng thành tiếc nhân duyên giả hợp mà 
thành), ®/Š  ‡£n‡É # bất ưng tự khinh nhi thối 
khuất (không nên tự coi thường mình mà thối lui) 


-TƑ nhĩ — lỗ tai, như #R nhĩ mục (tai mắt) 


] nhục — thịt, như "###jŠ cốt nhục đô mi 
(xương thịt đều nát nhừ) 
É] tự — tự mình, như Éj ‡£ tự khinh (tự coi thường 


mình), š3#‡š H # quả báo hoàn tự thọ (quả báo trỏ 
lại tự mình nhận lấy) 
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QC haưt eltdo chfœŒ 26dú“n 





®# chí — đến, đến khi, như #£%+ #+ tùng sanh chí 
lão (sanh ra cho đến khi già), 4 #®#® cập chí niên 
cao (cho đến khi tuổi tác đã cao) 

-ÏŸ' chu — thuyền, như 24 ;#+ #,#+##L dĩ Tịnh độ vi 
chu hàng (dùng Tịnh độ làm thuyền bè) 

ớ, sắc — hình sắc, như B]#‡ R,É, văn thanh kiến 
sắc (nghe âm thanh, thấy hình sắc) 

JÍ? huyết —› máu, như ;3.* khấp huyết (khóc chảy 
máu mắt) 

TT hành — đi, làm, như iŠ⁄? viễn hành (đi xa), 4?‡#‡ 
hành trì (giữ làm theo) 3 4 L7 ngôn hành hoang sơ 
(lời nói việc làm đều phóng túng lơ đễnh) 

2Ñ. y — cái áo, y phục, như 3# thấp y (ướt áo) 

V9 tây — hướng tây, phương tây, như #27‡k£4+#+ 
Tây phương quyết định vãng sanh (quyết định vãng 
sanh về Tây phương) 


+# bạn — chọn lựa, tuyển chọn, như 3Ÿ4‡ trạch bạn 
(chọn bạn) 

( tụ thân — trình bày, nói ra, như 7% # thân oan (nói 
rõ nỗi oan khúc), # †È lược thân (lược nói ra) 

43 tự, tợ — giống như, tương tợ, như 1 # 3ã 
3ã lŠ 0k tự phòng ốG nhi tần tần thiên tỷ (giống như 
phòng ốc nhiều lần thay đổi) 

‡ đãn —› chỉ cần, như 4213 2 W4 đấn tình bất phụ 
vật (chỉ cần lòng không nương theo vật) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtft sácf:t 





*# trụ — ở tại, cư ngụ, như 7444 hành trụ tịch 
mặc (đi ở đều vắng lặng) 


4F hà — sao, thế nào, chỗ nào... (dùng trong các câu 
hỏ1), như #[7? hà nãi (sao lại như vậy), ⁄#£?J#‡ vị 
tri hà vãng (chưa biết đến nơi đâu) 


1b phật — đức Phật, những gì liên quan đến đức 
Phật, như ?%# Phật tánh (tánh Phật), ?È‡X Phật 
pháp (giáo pháp của Phật) 


TE tác — làm, thực hiện, tạo ra, như †£Š tác nghiệp 
(tạo ra nghiệp) 


#, khắc —› khắc phục, khắc chế, như #¿& khắc 
niệm (khắc phục tâm ý) 


ft, miễn — miễn trừ, thoát khỏi, như A.£ =#/šŠ#% 
%,> nhân thiên tam hữu ưng vị miễn chỉ (ba cõi trời 
người chưa thoát khỏi được) 


JÙ huống -—› huống chị, liên từ để nhấn mạnh, như 
»L7?% #14 huống nãi đường đường tăng tướng 
(huống chi đường đường mang hình tướng một vị 
tăng) 

m biệt — 1. phân biệt, thấy rõ sự khác nhau, như 
3#j8#ØU0\ khỏi năng chân biệt (làm sao có thể xem 
xét phân biệt rõ) 2. riêng, khác, như ®wZl^. bất 
do biệt nhân (chẳng do nơi người khác), #|Š biệt 
nghiệp (nghiệp quả riêng của mỗi người) 


ZF| lợi —› lợi, điều lợi, như 2©#l¿Š J# thí lợi nùng hậu 
(mang cho các món lợi to lớn) 
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QC huưt eltdo chứœŒ 2Ôdú“ 





2# nỗ — cố gắng, như 3# nỗ lực (gắng sức) 


23) kiếp — một đời sống, thời gian một kiếp sống, 
như #+# vãng kiếp (kiếp trước) 

5 cù —› nhọc nhằn, khó nhọc, như &&4#, ##&4 
4) 3* ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao (thương thay cha 
mẹ sinh ra ta biết bao khó nhọc) 

FƑ tức —› tức là, như #*⁄4PP& thúc hốt tức vô 
(thoáng chốc đã là không) 

®Š thôn —› nuốt vào, như #-+ Rl † šš Mì] thôn chĩ 
tắc can trường tận lạn (nuốt vào thì ruột gan chín 
bấy) 

VK xuy — thổi, như Z7 #*>_ xảo phong xuy chỉ (gió 
vừa thổi qua) 


# ngô — ta, của ta, như -## ngô mẫu (mẹ của ta) 


2F cáo — nói với, bảo cho biết, như 2# ai cáo (đau 
xót có lời bảo cho biết) 

2ˆ toạ —› ngồi, như #4* khởi tọa (đứng ngồi) 

2 giáp — cầm giữ, kèm kẹp, dùng trong #& 3# giáp 
tạp (bị xen vào hỗn tạp, bị lẫn lộn vào) 

+ diệu — hay, khéo, tuyệt diệu, như #'3 kỳ diệu 
(tuyệt diệu lạ lùng) 

2# hoàn — trọn vẹn, đầy đủ, như *?š;#£ ni cử 
thể vô hoàn phu (khắp thân không mảnh da nào còn 
nguyên vẹn) 


t5 


Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





7ƒ hình —› hình dáng, như 3 # 323# hình trực ảnh 
đoan (hình ngay bóng thẳng) 


9s nhẫn — nhẫn chịu, chịu đựng, như 3#? 
nan nhẫn năng nhẫn (nhẫn chịu được điều khó chịu) 


. chí —› ý chí, như 3+¿š quyết chí (dốc chí thực 
hiện điều gì) 


+ vong — quên, không còn nhớ, như zš## vong 
duyên (quên mất các duyên) 


} chung — tâm ý tán loạn thất thường, như 3 
l3 khởi tọa chung chư (đứng ngồi hoảng loạn) 


4#, ngã —> ta, tôi, tiếng tự xưng, như #3 7ñ. ngã diệc 
nhĩ (ta cũng vậy) 


z8, giới —› điều ngăn cấm không làm, như ?#*#\ trai 
gió! (g1ữ giới chay lạt) 


+ phù —>› nương, dựa, như 3X‡‡ phù trì (nương giữ 
nhau) 


‡f ức — liên từ, nhưng, mà..., dùng trong cụm từ #? 
7h ức diệc (không những... mà còn), như — + i8, ‡ 
* *® X #&3† nhất sanh không quá, ức diệc lai nghiệp 
vô tì (không những một đời trôi qua chẳng được gì, 
mà sự nghiệp sau này cũng không ích lợi) 


” canh, cánh — càng thêm, lại thêm, như # ”TƑ 


š cánh bất khả ngôn (càng không thể nói) 


Qhaưt eltdo chứ 26d“n 





Ä&- thúc —› bó buộc, ràng buộc lại, như &#&+‡s: 
thúc liễm sơ tâm (gom buộc chế phục tâm ban đầu) 
3Ÿ bộ —› bước đi, như ¬}2#Z£#8 thốn bộ bất di (bước 
ngắn cũng chẳng dời đi) 

% se ^: ° Ã*ˆ TẢ vˆ Ấ=: A4 
Ƒ mỗi —› mỗi khi, mỗi lần, như #'— ,#.4 mỗi nhất 
tư cập (mỗi khi nghĩ đến) 

2K cầu —› cầu mong, muốn được, như :ÈZ†‡È bất 
cầu thăng tiến (không cầu được tiến bộ) 

% quyết — chắc chắn, nhất định, quyết ý, như š* 
##+#+ quyết định vãng sanh (nhất định phải vãng 
sanh) 

ÈŸÄL trầm —› chìm đắm, mê đắm, như Z† >t# ‡¿ thăng 
trầm bì cực (nổi chìm mệt mỏi cực nhọc) 

2? n AZ . AZ AZ ` AZ ^ ˆ 
⁄4 một — chết, biến mất, như :Ö34 xuất một (ân 
hiện), t‡ „#4 thời quang yếm một (thời gian trôi 
qua mất), :Ö?44# xuất thử một bỉ (sinh ra chỗ này, 
chết đi chỗ kia) 

„ỳ sa —> dùng trong từ phiên âm, như 8 sa-dI, ‡} 
f1] sa-môn 


+ lao — nhà lao, chỗ giam nhốt, như Z“#*‡4##4 
tam giói như lao ngục (ba cõi như tù ngục giam nhốt) 


À2 : - `. : 2 
72 nam — con tra1, nam giới, như š#4š 3 % tịnh tín 
nam nữ (kẻ nam người nữ có lòng tin trong sạch) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





#Š hĩ —› trợ từ cuối câu, vậy, thế... như %+‡* ®& bất 
tất ngôn hĩ (không cần phải nói vậy) 


3Ö cứu — nghiên cứu, cứu xét, như ?»› bất 
cứu tự tâm (không cứu xét tự tâm mình) 


FÍ tiếu — giống như, như &lí bất tiếu (không 
được giống như người đi trước, không học theo được 
những điều tốt đẹp), dùng chỉ những người hư hỏng, 
kém cỏi 
l† can — lá gan trong nội tạng, như }fl2 can 
trường (gan ruột) 


ÂÌ dục —> nuôi dưỡng, làm cho tăng trưởng, như Ä 
‡¿ dục đức (nuôi dưỡng đức hạnh) 


KR lương — tốt, hiền, như š# & #J thân phụ lương 
bằng (gần gũi nương theo bạn tốt) 


Ä, kiến —› thấy biết, nhìn thấy, như 3ø3ƒ2ø R, như 
tư tri kiến (chỗ thấy biết như thế) 


ñ giác — tranh hơn thua nhau, như ## khẩu 
giác (cãi cọ), 4 ñJ quai giác (hơn thua nghịch nhau) 


— 


= ngôn — nói, lời nói, như †# š4\ ¿4Š tiện ngôn 
ngã thị sơn tăng (liền nói rằng ta là thầy tăng ở núi) 


Ä* thỉ —› con lợn, như ##3È/# khiên thỉ tựu đô 
(dắt lợn vào lò mổ) 
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QC hauưt eltdo chứœŒ 2Ôdú“ 





TỶ bối — tên một loại cây thuở xưa dùng lá để chép 
kinh, niên Xí 3È bối điệp (lá bổi) được dũng để chỉ kinh 
điển. 

Z túc — đầy đủ, như Z'Ÿ 4# tam thường bất túc 
(ba việc thường không đầy đủ, nghĩa là chuyện ăn, 
mặc và ngủ nghỉ đều không đến mức đầy đủ) 

'° thân -› thân thể, như Ä$Ý nhận thân (thần 
người) 

“Ƒ tân — vị cay, như È# tân khổ(cay đắng) 

1Ï tấn —› nhanh chóng, như ‡&‡È tấn tốc (hết sức 
nhanh chóng) 

Z§ na — ấy, đó, kia..., như ‡š :Š 3# giá biên na biên 
(bên này bên kia) 

‡# Ễ bang — nước, quốc gia, như ¿#‡# trị bang (trị 
nước) 

Z#fÊ tà -—› tà vạy, không chính đáng, như + 3# khứ tà 
(trừ bỏ điều tà vạy) 

SỨ tịnh — thảy đều, như # 3È đ.2[ tịnh phi kỷ hữu 
(thảy đều không phải của ta) 

3ƑE quai — trái ngược, nghịch nhau, như #Ẽ ñ quai 
giác (hơn thua nghịch nhau), 2# nội ngoại 
quai giả (trong ngoài trái nghịch nhau) 


$L nhũ —› vú, cho bú bằng vú, như #L*Ề nhũ bộ (bú 
mớm) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácft 





ss sự —› việc, chuyện, vấn đề, như ñ3 *š ## xúc sự 
điện tường (gặp việc quay mặt vào vách, nghĩa là 
không biết cách đối phó, bế tắc) 

J” ta — một ít, tí chút, như #*»+‡t8| bất tồn ta 
ta quỹ tắc (không giữ được chút ít phép tắc nào) 

4#. sử — khiến cho, làm cho..., như #4 giả sử (giá 
như là ..., nghĩa là việc chưa xảy ra nhưng cứ giả 
định cho là như vậy) 

2 lai — sắp đến, tương lai, như 2JŠ lai xứ (nơi sẽ 
đến), # + lai sanh (đời sau) 

(5 cung — cung cấp, chu cấp cho, như ®S‡*‡*#Ÿ E bất 
cung cam chỉ (không chu cấp cho món ăn ngon ngọt) 
+ y — y theo, theo giống như, như ‡&ïñƒ y tiền (y 
như trước) 

BÑ lưỡng — một cặp, đôi, hai cái, như Ø:£#L& 
lưỡng đồ ký thất (hai đường đều mất cả) 

JŸ kì — ấy, đó... tiếng trợ từ, như 3A, 3# kỳ 
nhân, kỳ sự (người ấy, chuyện ấy), +‡t#J‡È: khứ kỳ 
kinh cức (dẹp bỏ những gai góc ấy) 

J_- cụ —› đầy đủ, như #-'j #&-# 3ÿ: cụ hữu vô lượng 
thần thông (có đủ vô lượng thần thông) 

2'Jˆ điển — kinh điển, như £##ˆŠ bất thiệp điển 
chương (không liên quan gì đến điều chương kinh 
điển) 
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QC hauưt eltdo chứ 2Ôdú“ 





2} sơ — ban đầu, mới bắt đầu, như 3J*+> sơ tâm (lúc 
phát tâm ban đầu) 

#l đáo — đến, tới, như E]#| #32 đồng đáo đạo 
trường (cùng đến nơi đạo trường) 


?mÌ chế —› đặt, định ra, như 9š#,%l⁄È Phật tiên chế 
luật (Phật trước kia chế định ra giới luật) 

> ọ : 
ZJ sát — dùng trong cụm từ ŠÌ 5š sát-na để phiên 
âm tiếng Phạn là ksana, nghĩa là khoảng thời gian 
rất ngắn, như —šl| 3š RÌ nhất sát-na gian (trong thời 


gian một sát-na) 


3Ì khắc —› khoảnh khắc, thời gian rất ngắn, như 
3| phiến khắc (thoắt chốc) 


2] kiếp — kiếp, đời người, như —%^_# ###⁄#* 
nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục (một khi mất 
thân người, vạn kiếp không được lại) 

“Ê- tốt —› hết, cuối, như %# tốt tuế (hết năm) 


TL thủ — cầm nắm, lấy, như +'+ khứ thủ (bỏ và 
lấy, nghĩa là chọn lựa) 


5% thụ — nhận lấy, nhận lãnh, như X3#‡š ñ # quả 
báo hoàn tự thụ (quả báo trở lại tự nhận lấy) 


]ị châu — khắp vòng, như #]z châu lưu (xoay 
vòng) 


ĐK vị — mùi vị, như 3# đam vị bất hưu (đắm 
mê mùi vị không thôi) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





Pƒ hô —› kêu gào, như ÿš°# hiệu hô (gào khóc) 
4t mạng — mạng sống, như "J3 mạng bất 


khả diên (mạng sống không thể kéo dài) 


2ƒ hòa —› hòa hợp, hài hòa, như ###z#2Jñ thanh 
hòa hưởng thuận (âm thanh hài hòa thì tiếng vọng 
thuận theo) 

4 cữu — tội lỗi như #‡⁄i84t đa chư quá cữu 
(nhiều sai lầm tội lỗi) 

cố —› đã rồi, vốn dĩ, như E]2j cố hữu (vốn đã có 
từ trước rồi), ## BỊ] A#ŠäÊ lục thân cố dĩ khí ly (sáu 
thân vốn đã dứt bỏ xa lìa rồi) 

J& dạ — đêm, tối, như — & nhất dạ (một đêm) 

#Ã thuỷ —› mới, vừa mới, như ##;‡¿#e#i8# tùng tư 
thủy tri hối quá (từ đây mới biết ăn năn hối lỗi) 

® ủy —> uốn theo, dùng trong Ê/#š ủy mị (yếu hèn, 
không tự chủ) 

#Ê quý — cuối, như $+*ˆ quý thế (đời cuối), E] +## 
#$ đồng sanh tượng quý (cùng sinh ra vào cuối đời 
tượng pháp) 

$Ê cơ — bội bạc, phụ bạc, như j£ Ã 99. cô phụ tứ ân 
(phụ bạc cả bốn ơn) 

ZR⁄ tông — tông phái, phép tu, như 3‡?‡ thử 
tông nan đắc (phép tu này khó được) 

Z định — chắc chắn không thay đổi, như ¿k# 
quyết định (quyết lòng làm điều gì, không thay đổi) 
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QC huưt eltdo chứ 2Ôdú“ 





ØtŒ, uyển — quanh co, như #‡Ÿ uyển chuyển (khéo 
thay đổi cho thích hợp) 

"` nghỉ — nên, điều thích hợp, như ###/È#f#+ 
#L3# thị cố nghĩ ưng đoạn sanh tử lưu (vì vậy nên cắt 
đứt dòng sanh tử) 

¡) thượng —› vẫn còn, hãy còn, như #43? ngã 
thượng trầm luân (ta hãy còn chìm đắm luân lạc) 
ZF cư — ở, tại nơi, như 3 #ã # 2#, lập nguyện cư tiên 
(việc lập nguyện phải ở trước hết) 

/h quật — chịu khuất phục, chịu kém hơn, như ‡É 
}ä thối khuất (chịu kém mà thối lui) 

”? 

Z#f ngạn —> bờ, như 3] hà ngạn (bờ sông), ##l 
ngạn thụ (cây đứng ven bờ) 

_ hạnh —> may mắn, tốt đẹp, như #&/##F# hạnh 
vô ma chướng (may mắn không gặp ma chướng) 

Ä điên —› kéo dài ra, như 5Ƒ3# mạng bất khả 
điên (mạng sống không thể kéo dài ra) 
3# bỉ người kia, như 4* #3 %, 3# #8 bỉ ký trượng 
phu, ngã diệc nhĩ (người kia đã là đấng nam nhi, ta 
cũng vậy) 

4# vãng — đến, như 4L#+ =#+> 3Ä vãng lai tam giới 
chi tân (người khách đến đi trong ba cõi) 

Ẩề thiểm — đáng xấu hổ, nhục nhã, như &#š:}?] 
thiểm hiệu sa-môn (hổ thẹn mang danh sa-môn) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 


AC trung —› ngay thật, hết lòng vì ai, như ¿8 Š iš 


trung ngôn nghịch nhĩ (ời nói thẳng khó nghe) 





ro niệm —> 1. khoảng thời gian rất ngắn, như 
#t %8 1# vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình 
(con quỷ vô thường giết người không một chút thời 
gian nào dừng nghì) 2. suy nghĩ, ý nghĩ, như 4”, 
>4 động tha tâm niệm (làm dao động tâm ý người 
khác) 


KéA hốt — đột nhiên, bỗng nhiên, như 4# .RP # thúc 
hốt tức vô (thoắt chốc đã là không) 


3> ~ Ặ : ^ ^ Ẩ 
ZŠ phẫn — giận tức, như lễ+¿2‡3¿ sân tâm phẫn 
khởi (lòng sân hận tức tối nổi lên) 
lä phạ — khiếp sợ, như ‡4Jÿ phạ bố (hãi hùng 
khiếp sợ) 


'BẦ' bố —› sợ hãi, sợ sệt, như i4? pha bố (hãi hùng 
khiếp sợ) 


Jễ đi — vui vẻ, thoải mái, như ]&jÄ dĩ nhiên (vui 
vẻ tự nhiên) 


# tính — tính chất, tính tình, như ¿+‡* pháp tính 
(tính chất của các pháp) 


!Èš khiếp — sợ, khiếp, như ‡#‡# thối khiếp (sợ mà 
thối lui) 

3 hoặc —› hoặc là, như 3 Xš## ## hoặc đại ngữ 
cao thanh (hoặc to tiếng nặng lời) 
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Qhauưt eltdo chứœŒ 2Ôdú“n 





7Ÿ phòng —› căn phòng, căn nhà, như ÿ# phòng 
ốc (nhà cửa nói chung) 


ĐT sở —› 1. nơi chốn, như #2 3##1Z† ý dục đẳng 
siêu hà sở (ý muốn vượt cao đến nơi nào) 9. đều, 
khắp, như Ø{#'Ýz##, sở tại giai thị dã (đâu đâu 
cũng vậy cả), Ä-#ƒ3$#3 nhân sở khinh khi (người ta 
đều khinh khi) 3. trợ từ, điều thuộc về cái gì, như 
#f†# nghiệp quả sở khiên (nghiệp quả dắt dẫn), Øƒ 
Ƒ sở tác (điều đã làm) 


L.< thừa — vâng theo, nhận lấy, như 3*Zk#*+3È cung 
thừa tế tự (cung kính nhận lãnh việc cúng ky) 


31 phi —› mặc áo, khoác áo, như ‡X 2® F/š phi y hạ 
sàng (khoác áo bước xuống giường), ‡‡#Š# phi truy 
(khoác áo người tu hành) 


3# bạt — đánh thắng, đánh bạt đi, như 34+ —-2Ä 
bạt nhị thập thành (đánh chiếm được 20 thành), 
dùng trong cụm từ 3#3## bạt tế tức là nói tắt của 3# 

3#ˆzR3È bạt khổ tế nạn (đánh bạt khổ não, cứu giúp 
nạn ta1) 


Z**` ư — 1. với, đối với, như š##+‡#+‡ thiệp ư điển 
chương (liên quan với kinh điển) 2. nơi, chỗ... như ‡Ä 
2ˆ H thanh ư nhĩ mục (trong sạch nơi tai mắt), 
2+‡(;k Õl s thả ư giáo pháp lưu tâm (nên để tâm vào 
nơi giáo pháp) 

PÊ côn — hàng con cháu nối dõi, như 46 hậu côn 
(con cháu về đời sau) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





HH minh — ánh sáng, sự sáng suốt, như #ñ vô 
minh (không sáng, nghĩa là ngu tối) 


- hôn — tối tăm, không biết, như Ấ-‡š hôn mê (mê 
muội tối tăm không biết gì) 
2ÿ dị —¬ dễ, như 3 # đị ủng (dễ bị ngăn lấp) 


*Ƒ tích — xưa kia, trước đây như #“f tích niên 
(năm xưa, năm trước) 


HÏÏ bằng — bạn bè, như ð 8} lương bằng (bạn hiển, 
bạn tốt) 


]R phục — y phục, như ‡*}& pháp phục (y phục của 
người tu) 


# đông —> phương đông, hướng đông, như ##§*#- 
3‡ đông tây mạc biện (hướng đông tây không phân 
biệt được) 

2 tùng —› cây tùng, như 13#‡+> ðj ÿ tùng chỉ cát 
(dây leo dựa theo cây tùng) 

1# uống — uống phí, không đáng, như #£‡*‡#4 
JR. uống phi pháp phục (uống mặc y phục người tu 
hành, nghĩa là không xứng đáng) 


® quả — kết quả, thành quả, như Xš###Ã nhân 
quả lịch nhiên (nhân quả rõ ràng như vậy) 


# một —> chết mất, như Z#¿⁄#z¿>⁄ã một hậu trầm 
luân (sau khi chết phải chìm đắm) 


Si trị — cai trị, như ‡¿#£ trị bang (cai trị đất nước) 
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QC haưt eltdo chứœŒ 26dú“n 





ÈÈ triêm —› thấm nhuần, như ä#:È Ÿ giới phẩm 
triêm thân (thân được thấm nhuần giới hạnh) 


ÖÙ huống —› huống chỉ, như 3,##-#ˆ huống vị phát 
hồ (huống chi là chưa phát tâm) 


;q bạc — dùng trong cụm từ ¿šä thấu bạc với 
nghĩa là hiểu thấu, như 3#^›¿Š?4 tương tâm thấu 
bạc (dùng tâm để hiểu thấu). Xem thêm ở chữ ¿š 
thấu - Thuyền ghé vào bến cũng gọi là bạc, vì thế có 
cụm từ š#ä phiêu bạc chỉ việc trôi nổi bất định qua 
nhiều nơi, có từ điển tiếng Việt viết sai cụm từ Hán- 
Việt này là phiêu bạt. 

D pháp — 1. các pháp, sự việc, như  2‡‡#¿+ Ä#+ 
® nội ngoại chư pháp tận tri bất thật (các pháp 
trong ngoài đều biết rõ là không thật) 2. giáo pháp, 
những gì do Phật truyền dạy, như 5›x Phật pháp 
(giáo pháp của Phật), H2+‡(;*x› thả ư giáo pháp 
lưu tâm (nên để tâm vào nơi giáo pháp) 


Ÿ ba — con sóng nhỏ, sóng nước, như 99;#3 šŸ tứ 
hải ba đào (sóng nước trong bốn biển) 

3Ở. khấp — khóc, như ‡3#+ khấp huyết (khóc chảy 
máu mắt) 

JÉ, nê —› bùn lây, như ðL#&3*È một tại ứ nê (chìm 
trong bùn đọng) 


)Ê. mẫn — hết, dứt hết, như #+R,#)E. tri kiến bất 
mẫn (chỗ thấy biết không dứt bỏ hết) 
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Quy cŸŠơớt cđdrÊt sácf:t 





Šfˆ tranh — tranh đấu, tranh đua, như 3š-'# cạnh 
tranh (ganh đua với nhau để giành phần hơn) 


7> sàng — giường nằm, như EkzX #3 ngọa tật tại 
sàng (bệnh nằm trên giường) 


# vật — sự vật, như †#‡j S32 đãn tình bất ngại 
vật (chỉ cần trong lòng không ngăn ngại nơi sự vật) 


3ˆ trạng —› hình trạng, hình dáng, như 3X‡1 ñ£ 
Äš 4# trạng tợ thanh liên nhị kết (hình dạng như hoa 
sen xanh bó nhụy) 


3 hiệp —› thân cận, gần gũi ai, như ®S#3f bất 
bàng hiệp (không tùy tiện thân gần người khác), 3? 
3l #3ƒ hiệp tập ác giả (gần gũ1 quen theo kẻ ác) 


TL trực — ngay thẳng, như 72 # 323* hình trực ảnh 
đoan (hình ngay thì bóng thẳng) 


#f tri — biết, hiểu rõ, như ‡k#» =#È1ñ|ZÍ ####^ cố 
tri tam giới hình phạt oanh bán sát nhân (vậy nên 
biết rằng hình phạt trong ba cõi luôn bám theo mà 
giết hại người) 

2È xã — hội, nhóm những người cùng một khuynh 
hướng, như #È2+ liên xã (hội niệm Phật) 


ZÊ tự — thờ cúng, như #*3© tế tự (cúng tế tổ tiên, 
người đã khuất) 


Z không — không có gì, không được gì, như # 
18 H mạc không quá nhật (đừng để ngày qua không 
được gì) 
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QC haưt elhtdo chứœŒ 2Ôdú“w 





3 giả — 1. người, kẻ, như Ù##Ä xuất gia giả 
(người xuất gia), Z⁄ 3Ÿ ác giả (kẻ ác) 2. trợ từ, ấy, đó... 
như +##&Ä#4#, % & 3 M4 sanh ngã giả phụ mẫu, 
thành ngã giả bằng hữu (sinh ra ta ấy là cha mẹ, 
làm cho ta nên người ấy là bè bạn) 3. trợ từ, để đặt 
câu hỏi, như Z# 4⁄4» 333 ? Khởi bất minh tâm giả 
tai? (Lại không ghi khắc vào trong lòng hay sao?) 
Ä ca l ị _ 
H khẳng — bằng lòng, chịu làm, như ST? 3+ 
NỊ bất khẳng thân phụ lương bằng (không chịu gần 
gũi thân cận bạn hiển), ‡#ð‡#A2 đãn biện khẳng 
tâm (chỉ cần chịu quyết tâm) 
BÀ, ngọa —› nằm, như \‡⁄#* ngọa tật tại sàng 
(bệnh nằm tại giường) 
ÝŸ du — chốc lát, dùng trong /ã# tu du (khoảng 
thời gian rất ngắn, thoắt chốc) 
2 xá — dùng trong từ phiên âm chữ $arra ®#Ì xá- 
lợi, cũng gọi là ngọc xá-lợi, chỉ phần vật chất được 
lưu lại sau khi hỏa táng di thể một vị Phật, cao tăng. 
1 cận —› gần, như ši3?-#Ý #4 thân cận thiện hữu 
(thân gần người bạn hiền) 


1% phản — trở lại, ngược lại, như i4 phản tỉnh 
(tỉnh lại, nghĩa là biết xem lại mình mà thay đổi 
những điều xấu ác) 


+ kim —> vàng, dùng trong các kết hợp ®&## kim 
thân (chỉ thân Phật), ®%BlÌ kim cương (kim cương) 


TK trường — dài, như 4. trường cửu (lâu dài) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





P môn — 1. cửa, như ## P1 truy môn (cửa nhà chùa) 
2. cách thức, phương pháp, như 3‡Ê* P1 phương tiện 
chỉ môn (pháp phương tiện) 3. tiếng dùng để phiên 
âm, như 3# P] bà-la-môn (phiên âm tiếng Phạn là 
brahmana) 


ỦẺ đà ¬ dùng trong phiên âm danh hiệu Phật 
Amitabha 8 f# Di-đà, hoặc ÊT7jf¿ A-di-đà 


Ñ phụ — nương cậy, dựa vào, như 3#†-Ý thân 
phụ thiện giả (gần gũi nương cậy người hiền) 


Ñ thanh =› mầu xanh, như 3 #Ê thanh liên (hoa 
sen xanh) 


3È phi — không, dùng để phủ định, như 3E#4+##t 
phi luận kiếp số (không tính được số kiếp) 

J8 lữ —› bạn, người cùng chung với nhau việc gì, 
như 3⁄45 pháp lữ (bạn đồng tu) 

TỞ tiện —› nhân đó, liền đó, như 1# š #&,# W.# tiện 
ngôn ngã thị tỳ-kheo (liền nói rằng ta đây là tỳ- 
kheo), †# #44 + #&4Š tiện trách hậu sanh vô lễ (ñền 
trách những kẻ sinh sau là vô lễ) 

8 nga —> chốc lát, thoắt chốc, như 4k §#u& › 4# 
3 ứn^- nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân (thoắt 
chốc sinh cõi trời, thoắt chốc làm người) 

1® tục —> tầm thường, dung tục, thế tục, như »>7#⁄ 
34 tâm hình dị tục (tâm tánh và hình dáng khác 
với kẻ thế tục) 
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Qhauưt eltdo chứ 2Ôdú“n 





4£ bảo — giữ lấy, như ?#‡‡ bảo trì (giữ gìn không để 
mất), †#⁄ñ bảo vệ (giữ cho an toàn) 

đã tín — tin, tin cậy, như 1š bất tín (không tin), 
Jš3&, tín thí (người cúng dường tài vật vì có lòng tin) 
#5] thế —¬ cắt, cạo, như š) # thế phát (cắt tóc, xuống 
tóc), š'}4, thế mao (cạo lông) 


BỈ tác —¬ phép tắc, như #Lf] #⁄Š quỹ tắc oai nghĩ 
(oai nghi phép tắc) 


THỊ tiền — trước, phía trước, như ñf#4‡È‡È tiển lộ 
mang mang (đường phía trước mờ mịt) 


5 dũng — mạnh mẽ, gan dạ, như Ø 3# dũng mãnh 


(mạnh mẽ gan dạ) 


'8, miễn —› cố gắng, gắng sức, như Ø##k #+ #8 >_ 
nguyện dữ đại chúng cộng miễn chi (nguyện cùng 
với đại chúng nỗ lực gắng sức) 


ñ] bồ — dùng trong từ ghép ñ} Š) bồ bặc (dáng bò 
lổm ngổm, nghĩa bóng chỉ việc đi lại chậm chạp, khó 
khăn) 


J3 hậu — dày, lớn, như 2*#l3šŠ # thí lợi nàng hậu 
(mang cho các món lợi to lớn), 3šÈ/#., Z®?È 3Ÿ, địa 
tuy hậu bất năng tải ngã (đất tuy dày không chở 
được ta) 


x2 Š Ý_À% 

% tư — bàn luận, như 4® #ð#J, ® š4#7Ì hậu học 
tư tuân vô ngôn tiếp dẫn (kẻ hậu học thưa hỏi bàn 
bạc chẳng có lời nào để tiếp nhận dẫn dắt) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





PP] ân — nuốt vào, như *3‡#£s+3† ân khổ thổ cam 
(nuốt đắng nhả ngọt, ý nói người mẹ nhường hết 
món ngon cho con mình) 


` 


3 ai — đau xót, bi ai, như &-#Ä&3“% ai tai thiết tâm 
(lòng thương xót biết bao nhiêu) 

“nu phẩm — hạng, bậc, phẩm hàm, như ä#.#& giới 
phẩm (bậc đã thọ giới) 

#Ä, tai —¬ thán từ, biểu lộ cảm xúc, như -Š-‡‡ thiện 
tai lành thay), X43 ai tai thiết tâm (lòng thương 


xót biết bao nhiêu) 


JÄ, thành —› thành, vùng dân cư có thành bao 
quanh, như 3⁄4*Ƒ thành trung (ö trong thành) 


»# khế —› hợp ý, tương hợp nhau, như ‡†# khế ngộ 
(hợp ý mà hiểu ra ) 


4] nhân —› nhân duyên, thân thuộc họ hàng, như 
{34 liên nhân (nối liền thành thân thuộc) 


gÑ, uy — làm cho người khác phải kính phục hoặc 
sợ hãi, như 4Š oai nghĩ (dáng vẻ làm người ta kính 
phục) 

Jễ ốc —› nhà ỏ, như ## phòng ốc (nhà cửa nói 
chung) 


/JÈ, thi — xác người chết, thi thể, như 3Ê3š3# #. mãng 
mãng hoành thi (thì thể bừa bãi khắp nơi) 
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QC hauưt to chứœŒ 2Ôdá“n 





JŸ độ —› 1. trôi qua, như /### độ thời (để thời gian 
trôi qua) 2. mức độ, hạn độ, như th š##J# xuất ngôn 
vô độ (lời nói ra không có sự hạn định, nghĩa là tùy 
tiện, bữa bài) 

l kiến —› xây dựng, làm nên, như #Ằ 3 kiến lập 
(xây dựng, tạo thành) 


2 ` ° 2 `. AZ 2 `. 
TŸ đãi —› chờ đợi, như ##7T## thời bất khả đãi 
(thời gian không thể chờ đợi được) 

2 ` sÀ + 2 ^ 
4 ñ) tuần — theo, chiều theo, như 3 44J^-l mạc tuần 
nhân tình (đừng chiều theo tình thường của con 
người) 

2 ˆ ^ “sÀ 2+ ^ © ° ..z. 
4# luật — luật, điều phải tuân theo, cũng chỉ giới 
luật nhà Phật, như ?ÿ ,#l4È Phật tiên chế luật (Phật 
trước kia chế định ra giới luật) 

44 hậu — sau, về sau, như #4 # hậu học (người học 
sau) 

l` tư — nghĩ, nhớ đến, như !* 2 ;8} hiểu tịch tư 
thốn (sớm tối nghĩ nhớ, suy ngẫm) 

+ lo 7a ra. Ậ 
® đãi —› lười biếng, như f#. giải đãi (chậm trễ 
biếng nhác) 

ká cấp —› gấp rút, khẩn cấp, như “3# cấp vụ (việc 
khẩn cấp) 

ẨŠ oán — thù oán, oán hận, như #&# oán gia (kể 
oán thù) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





‡ thị — ÿ lại, nương dựa vào, như 3##† *Šš1‡ tương 
hà bằng thị (biết nương dựa vào đâu) 


l, hoảng —› bỗng nhiên, bất chợt, dùng trong từ 
chép }14 hoảng hốt với nghĩa là nhìn thấy không 
rõ ràng, đích xác, như }È4— +, 3##[‡Š!# Hoảng hốt 
nhất sanh tương hà bằng thị. (Mơ màng thoắt chốc 
qua hết một đời, biết nương vào đâu làm chỗ dựa.) 


lđ hằng — thường, như ‡#£‡š %4 hằng vi giới luật 
(thường phạm vào giới luật) 


JEÏ hồi —› tâm ý mê loạn, nghi ngờ không quyết, 
như »› #18‡# tâm lý hồi hoàng (trong lòng hoảng sợ, 
mê loạn nghi ngờ) 

TỆ. hận —› oán hận, hờn giận, như ñ lÉš#-®?ã12 tự 
hận tảo bất dự tu (tự giận mình sớm không lo trước 
việc tu hành) 

3£ chửng —> cứu vớt, như zÈ‡# cầu chứng (cầu được 
cứu vớt) 

3Ÿ trì —› cầm nắm, giữ lấy, như #'‡#‡ thọ trì (nhận 
giữ lấy), yw34k‡‡ dĩ thử phù trì (lấy đó mà giữ gìn 
nương dựa) 

Jđ chỉ — chỉ đến, như ‡šóƒ chỉ quy (chỉ về, hướng 
về) 

#[ cố —› cho nên, như ‡4#&Z£ cố kinh vân (cho nên 
trong kinh nói rằng), ‡4## cố tri (cho nên biết rằng) 
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QC hauưt eltdo chứ 2Ô“ 





3# thí — cho, bố thí, cúng dường cho chư tăng cũng 
gọi là £hí, như 2&4| 3š J# thí lợi nùng hậu (cúng dường 
các món lợi rất lón) 

BE kí — đã, xảy ra rồi, như điệ## lưỡng đô ký 
thất (hai đường đều đã mất, đã thất bại) 

R##' ánh — ánh sáng, soi chiếu, như t*ï# — 3 ánh tế 
nhất thiết (soi sáng hết những chỗ khuất lấp) 
T- xuân —> mùa xuân, như Ã-Z8 xuân sương (sương 
mùa xuân) 

g - 
2 thị — là, chính là, như ÉP +3 tức thị lai sanh 
(tức là đời sau), iš š 4 yb ứ tiện ngôn ngã thị tỳ- 
kheo (liền nói rằng ta đây là bậc tỳ-kheo) 
2 khô —› khô héo, khô kiệt, như # *T H;š2#Ê, #£ 
++#*? Khởi khả nhân thiển vật chủng, nhậm kỳ 
tự khô? (Lẽ nào do rễ cạn mà không trồng, để cây tự 
khô chết?) 

» nhiễm —› nhuốm vào, nhiễm vào, như 3#:f 
nhiễm ô (nhuốm bẩn, làm nhơ nhớp) 
ZŠ đãi —› gần như, đến mức, như Z2: š đãi bất 
nhẫn ngôn (đến nỗi không nõ nói ra) 

đó tì dùng trong cụm từ # #, Ty-ni để phiên âm 
tiếng Phạn là Vinaya, tức là Luật tạng. 

3#] đống —› chiếu suốt, như šl‡š#%, 1 đỗng đạt 
quang minh (sáng soi khắp nơi) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





# tân —› bến đò, nghĩa bóng chỉ những vị trí quan 
trọng, cần yếu, như šŸ-# tân yếu (những người nắm 
giữ quyền chính), *š‡ huyền tân (chỗ diệu huyền 
quan yếu) 


3ÑUL lưu — chảy, lưu chuyển, như jlzš châu lưu 
(xoay chuyển khắp nơi), Z3 đoạn sanh tử lưu 
(cắt đứt dòng sanh tử) 


+ thậm — rất, lắm, như #++ hạnh thậm (rất may 
mắn, rất tốt đẹp) 


T* giới — thế giới, cõi nước, như ZZŸŠ tam giói (ba 
cốn) 


3 úy — sợ, như #‡‡ úy nan (sợ khó khăn) 


cã giai — đều, khắp, như 'Ý  X#X# giai nhân lục 


tặc (đều do sáu tên giặc), .... giai thị túc 
thực thiện căn (đều là nhờ gieo trồng căn lành từ 
trước) 


78 tướng —› 1. cùng nhau, qua lại với nhau, như 
4HIỀ tương ưng (hợp nhau, tương ứng với nhau) 
2. tướng —› hình dạng, tướng mạo, như i1É‡H tăng 
tướng (hình tướng của vị tăng) 


Z3 tỉnh — tự xét lại chỗ lỗi lầm, sai trái của mình, 
như i4 3 phản tỉnh (quay lại xét lỗi mình mà sửa 
đổi) 

ñ khán —› xem, nhìn, như 3 khán giả (người 
xem), iu. khán tha thượng lưu (xem theo 
những bậc cao thượng khác) 
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Qhauưt eltdo chứ 2Ôdú“n 





# căng —› kiêu căng, cao ngạo, như # i3, #4 
3È$#a‡#. nhược bất quyên căng, thành nan luân hoán 
(nếu như không dứt bỏ sự kiêu căng, thật khó mà 
thay đổi được) 


CS) nghiên — xem xét cặn kẽ, nghiên cứu, như Ø†4š 
‡ä-$ nghiên cơ tinh yếu (xem xét cặn kẽ những chỗ 
cốt lõi tỉnh yếu) 


#3 xuyên — thủng lỗ, như #t # #Zš hộc xuyên tước 
phi (dải lụa thủng lỗ con chim bay qua) 


4T hồng —› màu hồng, như #+‡Š hông ngẫu (ngó 
sen hồng) 


T da — trợ từ cuối câu hỏi, như £ #[ # 3# #13 
%X4]}›?ñ BỊ 3Š? Vân hà danh vi tà, chánh, chân, ngụy, 
đại, tiểu, thiên, viên da? (Thế nào gọi là tà vạy, chính 
đáng, chân thật, dối trá, rộng lớn, nhỏ hẹp, thiên 
lệch, viên mãn?) 


b› . ¿ cÍ s]1^ . 
ñ bội — trái nghịch, xung khắc, như %34HiŸ? 
thường tương vi bội (thường trái nghịch với nhau) 
lê thai — bào thai, như lš Hệ hoài thai (mang thai) 


#{[ trí —› đến cùng, làm xong, như —#"J#t nhất 
sanh khả trí (một đời có thể làm xong) 


T† nhiễm —› dùng trong từ ghép ‡š‡3‡ nhẫm nhiễm 
để nói về thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, 
như ‡#È3‡— #+7Zk‡#&Ø{ § nhằm nhiễm nhất sanh thù 
vô sở ích (thoắt chốc đã qua hết một đời không được 
chút ích lợi gì) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





ở % Sế- 3ó ` .aP l ` 
đ} cầu —> ví bằng, ví như 3) 4##n #7 cấu tri nhi bất 
hành (ví như biết mà không làm) 


+ l › 
4 nhược — nếu như, như 3#‡ä#* nhược bất 
quyên căng (nếu như không dứt bỏ sự kiêu căng) 
¬+ 2 ọ ° 2 

"#> khổ — đau khổ, như #4 3 BỊ lạc thị khổ nhân 
(vui là nguyên nhân của đau khổ) 

-#ˆ yếu — cân thiết, thiết yếu, như ‡ŠZ-##È.EH 
viễn hành yếu giả lương bằng (đi xa cần thiết phải 
có bạn hiền) 

#[' kế —› lập kế, tính toán, mưu tính, như ‡}&Jf th 
kế vô sở xuất (không nghĩ ra được cách gì), 3L‡†Z| äÊ 
> 3š Thục kế biệt ly chỉ lệ? (Ai tính lường được hết 
nước mắt biệt ly?) 

ñ phụ — phụ bạc, phụ rẫy, như j£ Š v98. cô phụ tứ 
ân (phụ cả bốn ơn) 

*#U quỹ — phép tắc, như #8 4š quỹ tắc oai nghĩ 
(oai nghi phép tắc) 

= . 

+P quân — quân đội, lực lượng, như #Š*# ma quân 
(lực lượng của ma, nghĩa là những điều xấu ác) 

3U ca _—, dùng trong phiên âm danh hiệu Phật Šãkya 
ft" Thích-ca. 

3l bách —› thúc ép, buộc phải làm gì, như iŠ‡# bức 
bách (dùng sức mạnh thúc ép buộc phải làm gì) 

+ thuật — soạn thuật, viết ra, như ‡š #'#t# thuật 
v1 sám-ma (soạn thành sám pháp) 
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QC hauưt eltdo chứœŒ 2d“ 





k2 trọng — nặng, như 'Š /#š 1ñ lÝ trọng xứ thiên trụy 
(nghiêng rơi về phía nặng) 


ÑŠ lậu — xấu xí, kém cỏi, như ##f#5 bỉ lậu (thô lậu 
kém cỏi) 

tfJ diện — mặt, quay mặt nhìn, như ?3 '*#7# xúc 
sự điện tường (gặp việc quay mặt vào tường, nghĩa 
là không biết cách ứng phó) 


*# cách —› dẹp, bô đi, như ##Ä\ cách chức (bỏ không 
cho giữ chức vụ hiện tại nữa), 3‡#3# #Ê cách chư ổi tệ 
(dẹp bỏ những điều tôi tệ) 


}£ phong —› gió, như 7? 3 xảo phong xuy chỉ 
(gió vừa thổi qua), 2. nền nếp, phong khí, như #3 4# Ƒ] 
#4 thiệu kế môn phong (nối tiếp nghiệp nhà) 


đŠ. phi — bay, như /#Z& tước phi (chim sẻ bay) 


“X thực — ăn, thức ăn, như ®%&Ê y thực (chuyện ăn 
mặc) 


TŠj thủ —› đầu, như # # bạch thủ (bạc đầu) 


ZK thừa —› chiếc xe, dùng theo nghĩa bóng để chỉ 
các pháp môn tu tập, như xe chở người, nên K# 
Đại thừa là pháp cứu độ được nhiều người, :Ì`5& Tiểu 
thừa xem việc tự giải thoát là chính, không hướng 
đến độ thoát tất cả chúng sanh, _L $ thượng thừa chỉ 
cho pháp môn rốt ráo cao nhất. 


1# tu —› tu sửa, tu tập, như #3 2 #12 nỗ lực cần tu 
(chuyên cần nỗ lực tu tập), i#-Ÿ tu thân (tu sửa tự 
thân cho tốt hơn) 
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4ˆ câu — đều, đủ cả, cùng nhau, như »>3š#‡ñ tâm 
cảnh câu quyên (tâm với cảnh đều cùng quên cả), 2 
3+1 phụ mẫu câu tồn (cha mẹ đều còn đủ cả) 

Ít tỉ —› khiến cho, như 2# #3# tỉ đắc Phật 
nhật trùng huy (khiến cho mặt trời Phật pháp lại 
rực sáng) 

1 bội — thêm, hơn nữa, như f#šÊ bội nan (càng 
khó khăn hơn) 

4#Ì đảo — đảo ngược, lộn nhào, như —f#Ÿ#|'F ”J kỆ 
đảo hạ (đảo ngược xuống) 

Jã ý — dựa vào, nương theo, như JUi ký ÿ (ghế 
dựa), f33> 3) ÿ tùng chỉ cát (dây leo dựa theo cây 
tùng) 

J3 phỏng —› bắt chước, làm theo, như ?⁄4#4 phỏng 
hiệu (bắt chước theo giống như) 

†š quyện —› mỏi mệt, như ##‡Šš yếm quyện (chán 
mệt) 

1 cứ — ngông nghênh xấc láo, như †È##‡#4 duy 
tri cứ ngạo (chỉ biết ngông nghênh cao ngạo) 

4#ầ luân —› loại, bậc, như 4#i2 tăng luân (hàng ngũ 
những người xuất gia) 

1ñ trực — gặp gỡ, như %1ñ-Š 4 hựu trực thiện hữu 
(lại được gặp bạn lành) 

3ˆ kiêm —› gồm cả, kèm theo, như b3 3š tự tha 
kiêm tế (cả mình và người khác đều được cứu độ) 
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Qhuưt eltdo chứ 2Ôdú“ 





t. ` ^“ Ù v.> -. ^ 
2x minh — mịt mờ tối tăm, như :ắ7&# # đạo lộ 
mình minh (đường đi mờ mỊt) 


3È. đống — nước đông lại (vì lạnh), như zk»`‡#+X#t 
băng đống thủy ngưng (băng giá vừa đông lại) 


li cương — bền cứng, dùng trong %ÑJ} kim cương 
(kim cương) 


⁄§ nguyên —> ban đầu, vốn là, như 3£» /£ 1# ‡†7 
phát tâm nguyên vi tu hành (phát tâm vốn là để tu 
hành) 


PIR bộ —› móm cho ăn, như #LYÄ nhũ bộ (bú mớm, 
chỉ việc mẹ nuôi con) 


A hạ — mùa hạ, dùng trong #8 Hoa Hạ (tên gọi 
do người Trung Hoa ngày xưa tự xưng) 


v ` 2+ s3 vs? s2 
-Š hề —› trợ từ, dùng đặt câu hỏi, như F§?33# 3P £ & 
lâm khát quật tỉnh hề vi? (lúc khát nước mới đi đào 
giếng làm gì?) 

Mìh . Z~, Mì 

-%= sa — từ dùng trong phiên âm chữ Sahã 3+3# Sa- 
bà, cũng đọc là T5a-bà, chỉ thế giới chúng ta đang 
sống. 


+ tể —> người đứng đầu, giữ chức vụ cao nhất, như 
+ 3 chủ tể (vị chủ nhân đứng đầu) 

V4 gia — nhà, gia đình, như #Z xuất gia (la bỏ, 
rời khỏi gia đình), # Š gia nghiệp (sự nghiệp của gia 
đình, nghiệp nhà) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





LẦN dung — dáng vẻ, như #'#,dung mạo (vẻ người, 
vẻ mặt) 

Ẩ#Ÿ| khắc — định thời gian chính xác, như #} H #8 
khắc nhật hoàn thành (định ngày hoàn thành), # #3 
ninh khắc (há định trước được sao?) 


ly nga — cao lớn, cao ngất, như »Ä»&#š' nga nga 
tích cốt (xương chất thành đống cao ngất) 


X sai — sai lệch, không giống, như š”ðl sai biệt 
(khác biệt nhau) 


ấm sư — thầy dạy, như #JJ minh sư (bậc thầy dạy 
sáng suốt), š| # #Í. thế phát bẩm sư (cắt tóc, vâng 
theo lời thầy, nghĩa là theo thầy học đạo) 


hh tịch — chiếc chiếu, chỗ ngồi, dùng nghĩa bóng 
chỉ chức vụ hoặc nơi chốn, như #/Z chủ tịch (người 
giữ chức vụ đứng đầu), # x7? Ty-ni pháp tịch (nơi 
đến để học hỏi giới luật) 

} tọa —› chỗ ngồi, dùng chỉ vai vế, cấp bậc, như ._E 
;È thượng tọa (vị trưởng thượng, cao niên) 

JÉ đình — sân nhà, như /# #Ää/# quảng vũ nhàn 
đình (nhà to sân rộng) 


4# đồ —› không có gì, như @#- đồ thủ (tay không), 
3*# đồ tiêu (mất sạch không được gì) 
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QC haưt to chứ 2Ôdú“ 





x4 khủng — sợ,, sợ rằng, như #433 ƒ# chỉ 
khủng vạn kiếp thiên sanh (chỉ sợ trong muôn kiếp 
ngàn đời) 

5 dạng —› bệnh tật, bất ổn, như & š vô dạng 
(không việc gì, nghĩa là được bình tưng) 


J]> sỉ —› xấu hổ, lấy làm nhục, như ?Ƒ *Š*T khả tu 
khả sỉ (thật đáng thẹn đáng nhục) 


/Ÿ` ân —› ơn, như v9/#: tứ ân (bốn ơn) 


JỦ;› tức —› 1. hơi thỏ, như #8. sổ tức (đếm hơi thở), 

$‡ ú, Fp £ 4 + chuyển tức tức thị lai sanh (đổi hơi thỏ 
đã sang qua kiếp khác) 9. dứt bỏ, cắt đứt, dừng lại, 
như †£ˆŠ: hưu tức (dừng nghì), ñ.#&::$# tức ý vong 
duyên (lắng dừng tâm ý, quên hết các duyên) 

Í#' hối — hối tiếc, ân hận, như #£##3É hậu hối 
nan truy (về sau hối tiếc khó lòng quay trở lại) 


l# ngộ — hiểu ra, biết rõ được, như 3# khế ngộ 


(hợp ý mà hiểu ra) 


JÉ. chấn —› chấn chỉnh, nâng cao lên, như ‡£3ẻ chấn 
khởi (phấn chấn phát khởi) 


+ đĩnh —> vượt trội, hơn người, như X32 Ÿ thiên 
đĩnh chỉ tư (tư chất trời sinh vượt trội), #£3# đĩnh đặc 
(đặc biệt hơn người) 


JÃ, văn — kéo lại, như 3#. vấn hồi (kéo lại, làm cho 
trở lại như xưa) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





3# quyên — dứt bỏ, quên đi, như A3323 tâm 
cảnh câu quyên (tâm và cảnh đều quên sạch), 3# 
3ä5+ nhược bất quyên căng (nếu như không dứt bỏ 
sự kiêu căng) 


Z{ hiệu -—› hết sức, đến cùng, như ‡#&‡t báo hiệu 
(hết sức báo đền) 


+ liệu — tính trước, lường trước sự việc, như #† 
% liệu định (tính trước để quyết định sự việc), #8‡† 
tưởng liệu (suy xét và tính trước sự việc) 


FŸ thời — thời gian, lúc, như #11#/k.8. hà thời hưu 
tức (có lúc nào dừng nghỉ đâu), t‡ *.‡Ê?4 thời quang 
yếm một (ngày giờ qua đi mất) 

go „Ö ý 2 . 
-% yến —› yên ôn, bình yên, như #ŠjÃ yến nhiên 
(yên ổn như vậy) 


JÉ căn — gốc rễ, căn do, như -Ý#‡É thiện căn (căn 
lành, nghĩa là những điều thiện đã làm trước đây) 


# thù — rất, hết sức, như #3 thù diệu (rất tốt 
đẹp) 

# ân —› đầy đủ, như #4 ân phú (giàu có thịnh 
vượng), # ] ## #* thọ dụng ân phồn (nhận dùng rất 
nhiều, đầy đủ) 

+2 : ‹ „ 
%\( khí —› tỉnh thần, khí lực, như &ấtL ý khí (tâm ý 
khí lực) 

‡Ÿ#ˆ phù —› trôi nổi, không chắc chắn, như +# # :#Jš 
thế tự phù hư (đời trôi nổi không thật) 
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Qhuưt eltdo chứœŒ 2Ôdú“ 





` 2+ . s.. 2+ x⁄ .L 

+⁄ZƑ hải — biến, như 99‡$ tứ hải (bốn biến) 

3Ÿ niết — dùng trong phiên âm chữ Nirvana ### 
Niết-bàn, dịch nghĩa là tịch diệt, chỉ cảnh giới chứng 
đắc rốt ráo của chư Phật. 

X tiêu — tiêu mất, tiêu tan, như #43 đồ tiêu (tiêu 
mất chẳng được gì) 

3Ÿ thiệp — có liên quan đến, như šš 3*+“‡ bất thiệp 
điển chương (không liên quan đến kinh điển) 


ZI liệt — cứng rắn, không khuất phục, như Z\+ 
hệt sĩ (người chết vì không chịu khuất phục), 3kZl 
quyết liệt (quyết tâm mạnh mẽ, không chịu khuất 
phục, thối chí) 


* dương —› nấu chảy ra, như }Ý##3 dương đồng 
(nước đồng sôi, nấu chảy lỏng ra) 


#‡ đặc — đặc biệt, khác người, như #‡‡#‡> ]š đặc 
đạt chỉ hoài (hoài bão lớn lao khác người) 


#E châu —› hạt châu, loại ngọc quý, như 3# bảo 
châu (châu báu) 


Ếƒ lưu — chú ý, để ý đến, như s3 ưu tâm (để tâm 
lưu ý đến điều gì) 


` 


'ð súc — súc vật, loài vật, như 3 % súc sanh (các 
loài thú nói chung) 


JZ[ bì — mỏi mệt, như 2F?t3š‡& thăng trầm bì cực 
(chìm nổi hết sức mỏi mệt) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





3X tật — bệnh tật, như #4; #3* ngọa tật tại sàng 
(bệnh nằm tại giường) 

2# bệnh —› đau ốm, có bệnh, như z#zš lão bệnh (già 
và bệnh) 

3? ích — lợi ích, tăng thêm, như / š quảng ích 
(rộng làm lợi ích cho nhiều người) 

-Ñ- chân — chân thật, như Ä-3# chân nguyên (cội 
nguồn chân thật). Chữ này cũng thường viết là 3š. 
Z#. phá —› phá võ, phá tan, như # =#È+—+ #2 phá 
tam giới nhị thập ngũ hữu (phá tan hai mươi lăm 
cảnh có trong ba cõi) 

+ thần —› thần, trong ‡#2‡tinh thần, để chỉ phần ý 
chí, khí lực của con người, như #® Ä3‡Š3} uẩn tố tỉnh 
thần (tích chứa sự trong sạch tỉnh thần) 

XP cày _ . ". No 
^®&Ã tiếu — cười như "JX*Jlš khả tiếu khả lân 
(đáng cười đáng thương) 

3 phấn — nát nhỏ, bị nghiền nát vụn, như 3›:Ÿ ## 
ï phấn thân toái cốt (tan xương nát thịt) 

Ất: tố — tỉnh khiết, trong sạch, như #5 # nguyên tố 
(chất tinh khiết không pha trộn), #^› tố tâm (tấm 
lòng trong sạch) 

#2 phưởng —› kéo tơ, kéo sợi dệt vải, như #3#Ä£ Œ, 
phưởng chức bất dĩ (kéo dệt không ngừng) 
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QC haưt do chứ 26dú“ứ 





Ằ ông — I1. chỉ người lớn tuổi hoặc có chức vị, có 
ý tôn quý, như lịfầ Diêm ông (tức Diêm vương); 2. 
cha, như #ï £ â #n3†4£ % cựu thị ông nhi tân tác phu 
(trước là cha nay lại làm chồng) 


#† canh — cày ruộng, như 35 ? 323† kiệt lực cung 
canh (đem hết sức lực tự mình cày ruộng) 


ñÈ, năng — có khả năng, có thể làm được điều gì, 
như #jÈZ£‡Ê nhược năng bất thối (như có thể không 
thối lui), %2È#‡ñ## vị năng đốn siêu (chưa thể tức thời 
vượt thoát) 


JjU hàng — con thuyền, như Ä3#4#. chu hàng (thuyền 
bè nói chung) 

{+ s k2 TA 
ìÈ mang — mịt mờ, không rõ, như ñT#&‡ŠÈ š* tiền lộ 
mang mang (đường phía trước mịt mờ không rõ) 


2Š tư — đây, này, ấy... như BỊ nhân tư bị 
hoặc (do nơi đây mà chịu mê lầm) 


ZÈ nhấm —› dùng trong cụm từ ?£?#‡ nhẫm nhiễm 
để chỉ thời gian thấm thoát qua nhanh, như ##‡ 
—#*+7‡#&Øf á nhằm nhiễm nhất sanh thù vô sở ích 
(thấm thoát qua hết một đời thật không chút ích lợi) 


+ . ` Z é 
u hoang — phóng túng, không giữ gìn phép tắc, 
như ä#7ZL#* ngôn hành hoang sơ (lời nói và việc 
làm phóng túng, lơ đễnh) 

2Ÿ tảo — sớm, như #ˆŠ# £Ÿñ12 tự hận tảo bất dự 
tu (tự hận mình sớm không lo tu) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácft 





3® suy —› suy yếu, sa sút, như #ZŠ #È suy tàn chí 
thử (suy kém tàn lụi cho đến mức ấy) 


3É. ngật —› xong, hết, hoàn tất, như J]32 chu ngật 
(khắp thảy trọn thành) 


#© thác — ký thác, nhờ vào, như f†‡©#] phụ thác 
thắng nhân (ký thác nương cậy vào nhân lành cao 
trổ) 

SỬ kí — ghi nhó, như #‡#2lŠ mạc ký mạc ức 
(không ghi nhớ, không tưởng đến) 


„ . 2+ ^Z .sAZ 
_đ khởi —› nghi vấn từ, như  SÑ khởi bất kiến 
(chẳng thấy hay sao?), # & #-}# khởi vô ưu cụ (không 
lo lắng sợ sệt hay sao?) 


Z6 khởi —› đứng lên, đứng dậy, như $ ##„‡# thực 
tất tiên khởi (ăn xong đứng dậy trước) 


35 cung — tự thân làm điều gì, như #:‡#2*#l cung 
phùng xá-lợi (tự thân được gặp xá-lợi Phật) 
tỄ mê —› mê lầm, không biết, không thức tỉnh, như 


#£+š # ¿š tùng mê chí mê (từ mê lầm đến mê lầm) 
lÉ truy — quay lại chuyện đã qua, như ‡É4 fruy 
niệm (tưởng niệm chuyện đã qua), #{‡‡¿+É hậu hối 
nan truy (về sau hối tiếc khó lòng quay lại được) 


` 


1Ê thối — lui, lùi lại, như 3£#È#‡Ê nhược năng bất 
thối (nếu như có thể không thối lui) 
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Qhauưt eltdo chứ 2Ôdú“n 





3Š đào —› trốn, lánh, như #‡‡Ê‡Èz# thành nan đào 
ty (thật khó trốn lánh) 

4#! nghịch — trái, ngược, không thuận, như ##* 
‡š TP trung ngôn nghịch nhĩ (lời nói thẳng trái tai, 
nghĩa là khó nghe) 

3g huýnh — xa xôi vắng vẻ, cách biệt hẳn, như ‡# 
ù JŠ+F quýnh thoát trần thế (lánh xa chốn trần thế) 


#† châm —> cây kim, như #†#‡ châm toàn (kim đâm) 
lê trừ — trừ bỏ, dứt bỏ, như 2:8 Sˆ hữu quá bất 
trừ (có lỗi không trừ bỏ) 

TT cốt —› xương, như 7Ÿ BỊ #§ /#Š cốt nhục đô mi (xương 
thịt đều nát nhừ) 


t1] cao —> cao, vượt trội hơn, như 5Š cao đức (có 
đức độ hơn người), Š¡# cao niên (lớn tuổi), #4 # #ï#) 
lữ. cập chí niên cao lạp trưởng (cho đến khi tuổi đời 
cao, tuổi hạ nhiều) 


Với quỷ —> ma quỷ, như ‡#”? #t #, vô thường sát quỷ 
(con quỷ vô thường giết người) 


%C, kiền —› khô ráo, như ‡È#*-+¿# suy kiền khứ thấp 
(đẩy tới chỗ khô, tránh chỗ ướt) 


ẢY thúc — rất nhanh, như 4*+# thúc hốt (thoáng 
chốc), 4#4+ 2: # thúc vãng thúc lai (chợt qua chợt lại, 
nghĩa là di chuyển rất nhanh chóng) 


4E giả —› không thật, không đúng, như ##L;# ## 83k 
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Quy cŠơớt cđdrtft sácft 





7, giả chúng duyên nhỉ cộng thành (các nhân duyên 
giả hợp mà thành), f4š giả sử (chuyện không có thật 
nhưng đưa ra để ví dụ) 


ẨÏlñ thiên —› thiên lệch, nghiêng về một bên, như £ 
7š 1ã tÉ trọng xứ thiên trụy (rơi theo về chỗ nặng nề) 


“lŸ giai — cùng, đều, như iÿ‡#š 4, El#|‡433 giai 
chư thiện hữu đồng đáo đạo trường (cùng các vị thiện 
hữu đều đến nơi đạo trường) 


đX tố — làm, như 4# /L% thượng tố phàm phu 
(hãy còn làm phàm phu) 


1° đình -—› dừng lại, như &&#†# niệm niệm bất 
đình (phút giây không hề dừng lại) 

!đâ thâu — tạm bợ, qua loa, như iầ + thâu an (tạm 
thời an ổn) 

Tây ngụy —> dối trá, như #3 Ÿ»1% danh chi vi ngụy 
(gọi là dối trá) 


#9) động — lay động, làm lay động, như Ÿ42š& 
động tha tâm niệm (làm lay động trong lòng người 
khác) 


8ÿ húc —› khuyến khích, như 3k} #- giới húc tỳ- 
kheo (khuyến khích ngăn ngừa các vị tỳ-kheo) 


-. Đ s AZ *À ^Z Z 
3? vụ — việc, sự vụ, như Š.## cấp vụ (việc gấp rút) 


ŠJ bặc — trong cụm từ ñ] J bồ bặc, xem ở chữ ñJ bồ. 
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QC hauưt eltdo chfœŒ 2Ôdá“ 





5 khu —› dùng trong định ngữ E khu khu (mỏn 
mọn, nhỏ nhặt) 


k3 duy —› chỉ, duy nhất, như ”#Ä»?tZ duy vi sanh 
tử (chỉ vì hiệu sống chết), nghĩa tương tự như chữ 
kỆ. 

") xướng —› nói ra, để xướng, như 1#*3 truyền 
xướng (nói ra cho nhiều người biết) 

TẾ] thương —› buôn bán, như ïï # thương cổ(khách 
buôn) 

Pị vấn —> hỏi, như †Ÿ R] #& #2 bác vấn tiên tri (rộng 
hỏi những người đã biết trước) 

2#  khải — mỏ ra, như #L†1 khải môn (mỏ cửa), ⁄# 
Ñ| khải sáng (mỏ bày ra, sáng lập ra) 

vk đạm — ăn, như 5š #Ƒðf#n köX\ đạm kỳ thân nhi 
vị thức (ăn thịt cha mẹ mà không hay biết) 

#ÄL khải —› khai mỏ, làm lộ ra, như #t‡#Ä3§ khải 
ngộ chân nguyên (mỏ thấy cội nguồn chân thật) 
quốc —> nước, như E] quốc gia (nước nhà, chỉ 
chung cả đất nước), BE] an quốc (làm cho đất nước 
được an ổn) 

3#/L chấp — nắm giữ, như ‡l‡‡ øÿš chấp trì danh 
hiệu (nắm giữ, duy trì niệm danh hiệu Phật) 

s đường —› rõ ràng, như ##'‡#4 đường đường 
tăng tướng (rõ ràng hình tướng một vị tăng) 


111 


Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





BŸ kiên — cứng chắc, kiên cố, như #ã 2 3# * nguyện 
lực tốt kiên (nguyện lực là kiên cố nhất) 

» bà —› dùng trong cụm từ 3š+#?] bà-la-môn để 
phiên âm tiếng Phạn là Brahmana. 

3 ¿ 
tự phụ — người vợ, như 3ƒ #9 o2 #u*r tích vĩ mẫu 
nhị kim vi phụ (trước kia làm mẹ, nay lại làm vợ) 
3Ÿ\L thục —› ai, dùng trong câu hỏi, như 3k‡F3J #È2- 
3 Thục kế biệt ly chi lệ? (A1 đong lường được lượng 
nước mắt biệt ly?) 

Tñ túc —> đã có trước đây, xưa kia, như 7332 túc 
vật (đồ cũ), 731ä-š#-JÉ túc thực thiện căn (căn lành đã 
trồng từ trước) 

zEL tịch — lặng lẽ, yên vắng, như ^›¿3š#t tâm 
không cảnh tịch (tâm rỗng rang, cảnh vắng lặng) 
2#, khấu — giặc, kẻ cướp, như Z#u khấu thù (giặc 
thù) 

J4 tương —> muốn, định làm gì, như ##‡8:h #ðï 3# 
3Ê tương vị xuất gia quý cầu y thực (toan nói rằng 
xuất gia quý ở việc cầu ăn mặc) 

/ấf đô —› lò mổ, lò sát sinh, như # #‡t/# khiên thỉ 
tựu để (đắt lớn vào lò mổ) 


=> ề 
* sùng —> cao, như #›h sùng sơn (núi cao) 


fnˆ đái —› đeo, mang theo, như 4V £,“ ñ phi mao đái 
giác (mang lông đeo sừng) 
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T thường — thường, lúc nào cũng vậy, như ?# 2 +3e 
wb thường dĩ như thử (thường lấy việc như thế), # 
vô thường (không thường tồn) 


lã dung — tầm thường, như /Ä À- dung nhân (người 
tầm thường), Zä'Šf dung bỉ (thấp hèn, tầm thường) 


TK trương —› họ Trương, như 4-8 ?& #3#‡t. kim tắc 
Trương Vương nan ký (nay thì họ Trương, họ Vương 
cũng khó nhớ lạn) 


T‡ đắc —› được, có được, như Øƒ†# sở đắc (những gì 
có được), 3#?‡ nan đắc (khó được) 


#Ÿ tỉ —› dời đi, từ nơi này sang nơi khác, như 3ã3ã:Š 
‡È tần tần thiên tỉ (luôn luôn dời chuyển) 


% tùng — từ nơi, do nơi, như #5 #'# tùng tâm 
biến khởi (từ nơi tâm biến hiện ra) 

XŠ tất — hết thảy, toàn bộ, như #»› #'42&#1L£ 
tùng tâm biến khỏi tất thị giả danh (từ nơi tâm biến 
hiện, hết thảy đều là giả danh) 


#Š du — rong chơi, dùng trong ?Ã43# du du (nhàn 
rỗi, chẳng có việc gì làm), ‡&‡#*j#⁄ du du tốt tuế 
(nhàn rỗi đến hết năm) 


#. 


¿$$ hoạn —› mối lo, sự nguy hại, như Ÿ##zi8 š. thâm 
tri quá hoạn (hiểu thấu sự nguy hại của tội lỗi) 


FŸ tình —› tánh tình, cảm xúc, như †#.#-3‡#3‡# tình 
tồn thô tháo (còn giữ những tánh tình thô thiển) 
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Quy cŠơớt cđdrtt sácft 


l2 hốt — dùng trong cụm từ }È}24 hoảng hốt, xem Ö 
chữ } hoảng. 





l tích —› quý tiếc, không muốn để mất, như "T1‡ 
%.Ê khả tích quang âm (thời gian đáng tiếc, nghĩa là 
không nên để luống qua vô ích) 


` duy —› chỉ, chỉ có, như #— duy nhất (chỉ có một), 
†4eø1J#£4 duy tri cứ ngạo (chỉ biết ngông nghênh cao 
ngạo), nghĩa tương tự như chữ ?Š. 


‡# xả bỏ, buông bỏ, như »š # #ƒ 3È tâm vô tạm xả 
(tâm không lúc nào tạm rời) 

T ° z ` 2 ,A.? ° 
3# tảo — quét dọn, làm sạch, như #4? tế tảo (chỉ 
việc cúng tế tổ tiên và tảo mộ) 

3#: quật —› đào, như 3#3Ƒ quật tỉnh (đào giếng) 
+ tiếp —› đón nhận, tiếp đón, như ‡š7] tiếp dẫn 
(tiếp nhận dẫn dắt) 


‡Ê suy — suy luận, suy ra, như 12 ##4È* đĩ lý suy 
chi (theo lý mà suy) 


đJƒ thố — bắt tay làm việc gì, như ‡#‡##4 thố 
thủ bất cập (ra tay làm không kịp), 3# cử thố (chỉ 
chung mọi hành động, việc làm) 

3Š{ cứu —> cứu vớt, cứu giúp, như ‡t/#š 2+ cứu độ 
chúng sanh (cứu giúp, hóa độ chúng sinh) 

‡#xU sắc —› lời dạy, mệnh lệnh phải làm theo, như ‡Ÿ 
ñị 3 ‡t đạo sư hữu sắc (bậc đạo sư đã có lời dạy phải 
làm theo), chiếu mệnh của vua ban xuống cũng gọi 
là sắc. 
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QC hauưt eltdo chứœŒ 2Ôdú“w 





#( giáo —› lời dạy, như ‡#(## giáo lý (những điều răn 
dạy), 2b Phật giáo (những điều Phật dạy) 


RE ký —› đã là, đã vậy, như # +» ẩm thực ký 
tất (ăn uống đã xong rồi), 4# 3# % bỉ ký trượng phu 
(người kia đã là trượng phu) 


Hệ, vãn — muộn, hết, như Ã##, niên vấn (lúc tuổi 
già), ZX"#, tuế vấn (cuối năm) 


Đo š cac T 
HP hối — ẩn, không cho người khác biết đến, như 
ty) ‡á # hối tích thao danh (ẩn giấu hình tích, tên 
tuổ) 
mi vọng — mong mỏi, như ?X#“ phục vọng (cúi 
mong) 


Đo lương — cái xà nhà, dùng với chữ 3# đống (trụ 
cột) thành cụm từ ‡#3# đống lương (cũng dùng 3 
‡È lương đống) để chỉ người quan trọng, gánh vác 
chuyện trọng yếu. 

TY điều —› điều khoản, mục trong các văn bản, như 
1&# điều chương (phân thành điều khoản rõ ràng) 
SE khí —› bỏ đi, như /‡§ hư khí (uống bỏ đi chẳng 
được gì), #äÊ khí ly (dứt bỏ rời đi) 

Vồ dục —› muốn, như ##:Ä## :š nhược dục tham 
thiền học đạo (nếu như muốn tham thiền học đạo) 


XU „ _. “ : m.. . 
#% sát — giết chết, như #{^ˆ sát nhân (giết người) 


ÖŠ lệ —› nước mắt, như Z| äÈ> zš biệt ly chỉ lệ (nước 
mắt chia ly) 


115 


Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





3 ứ —› ứ đọng, như 4£ 3X một tại ứ nê (chìm lấp 
trong bùn đọng) 

*# tịnh — trong sạch, như ‡#+34#>“$ tịnh như băng 
tuyết (trong sạch như băng tuyết) 

⁄ luân — chìm đắm, như Z444?¿%§ một hậu trầm 
luân (sau khi chết phải bị chìm đắm) 

#Ÿ thâm — sâu, như ?§-#' thâm áo (sâu xa kín đáo, 
nghĩa là rất khó hiểu được thấu hết) 

m uyên — vực sâu, như ‡š‡}#Xð7l mê ngộ thiên 
uyên (mê với ngộ một trời một vực) 

x yêm — mất, như !‡ *‡§34 thời quang yểm một 
(thời gian trôi qua mất hết) 

›š thiển — cạn, như ‡É›Š. căn thiển (rễ cạn) 


3Ÿ thanh —> trong sạch, làm trong sạch, như ?#3* 
+ H thanh ư nhĩ mục (làm trong sạch tai mắt, nghĩa 
là chỉ nghe thấy những điều hay lẽ phải) 


Ea phanh —>› nấu, đun cho chín, như š +2 3Ÿ quy 
chi tương phanh (con rùa chuẩn bị đem nấu) 


9 yên — sao, trợ từ dùng đặt câu hỏi, như Š #z 
4b: yên tri thường thọ Phật ân? (sao biết được 
thường chịu ơn Phật?) 


P khiên —› dắt, dẫn đi, như ?#-#,#* cường giả 
tiên khiên (người mạnh dắt đi trước) 
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Qhauưt do chứ 26á“n 





Ấ†Ì lê _› 1. cái cày, như #2 @#‡*~ # canh dĩ niệm 


Phật chỉ lê (cày bằng lưỡi cày niệm Phật); 2. dùng 
trong phiên âm chữ niraya #,#? nê-lê (địa ngục), như 
tã 3#, #' '! đọa nê-lê trung (đọa vào địa ngục) 


Ä°›° mãnh — mạnh mẽ, hung hãn, như 3ôX mãnh 
hóa (lửa dữ, lửa cháy mạnh) 


Ỉ, hiện — hiện nay, như #ã† hiện tiển (ngay trước 
mắt) 


#Ÿ lý —› lý lẽ, điều hợp lý lẽ, như ,z# nghĩa lý (lý lẽ 
và ý nghĩa), ‡t## giáo lý (những lý lẽ đưa ra để dạy 
dã) 

3E tất —› hoàn tất, làm xong, như %*# #3 thực tất 
tiên khởi (ăn xong đứng dậy trước) 


ĐỀ lược —› sơ lược, lướt qua, như 984 š>- lược nhỉ 
ngôn chi (lược nói qua), thường dùng hơn là chữ #. 


Pa lược —› sơ lược, chọn lấy một số điểm cốt yếu 
nhất, như # # sử lược (chỉ tóm tắt những điểm 
chính trong lịch sử), #4?#®# R, lược thân quản kiến 
(trình bày sơ lược chỗ thấy biết hẹp hòi), có khi cũng 
dùng chữ #.. 


W' +. Z X +AZ 2y Tz : 
+ dị — khác, không giống, như #13 đị tục (khác 
với người thế tục) 


*§ quyến —› thân quyến, người thân, như 
quyến thuộc (họ hàng thân quyến) 


RR nhãn —>› con mắt, như Xñ#. thiên nhãn (mắt trời, 
phép thần thông nhìn thấu suốt không chướng ngạ]) 
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*ế- chúng —› cũng viết là Ất, chỉ đám đông, số nhiều, 
như ## chúng sanh (tất cả các loài có sự sống), # 
#4 chúng duyên (các duyên), #3 chúng khổ (các nỗi 
khổ ra) 


##*` tế —› cúng tế, như ‡Èz+##-3t. cung thừa tế tự (vâng 
lo việc cúng tế, thừa tự) 


#Ø di —› di chuyển, đời đi, như +3?£# thốn bộ bất 
di (tấc bước chẳng dời đi) 


#® trất — vướng mắc, như ##‡‡#2† trất ngại nan 
hành (vướng mắc, trở ngại khó đi), 3# z3 lai thế 
trất tắc (đời sau phải vướng mắc, ngăn lấp) 


=^ chương —› một phần trong văn bản, được chia 
ra rõ ràng, rành mạch, như 3# điển chương (chỉ 
chung kinh điển), 1#ˆŠ điều chương (chỉ chung các 
điều giới luật) 

xz 

3h đệ —› thứ hạng, như 5 — B# đệ nhị nhân duyên 
(nhân duyên thứ han) 

x3 lạp — hạt, vật thể nhỏ, như ‡# lạp mễ (hạt 
gạo) 

3}H thô —› thô sơ, như ++—‡##3‡# khứ thô tôn tỉnh (bỏ 
cái thô sơ, còn lại cái tỉnh tế), dùng trong từ ghép 31 
Ä‡È thô tháo để chỉ những gì chưa được tinh luyện, 
làm kỹ, như ‡šZ?#3‡H‡# tình tồn thô tháo (còn giữ 
những tánh tình thô thiển) 

A luy — chông chất thêm lên, như ### tích lũy 
(gom chứa lại, chồng chất lên nhau ngày càng nhiều) 
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QC hauưt do chứ 2Ôdú“ 





ẨM] tế —› tỉnh tế, như ##a ví tế(nhỏ nhặt tỉnh tế), †# 
#m tử tế (cần thận, kỹ lưỡng từng chút một) 


#Ä thiệu — nối tiếp, như ⁄4I##4# thiệu long thánh 
chủng (nối tiếp làm hưng thịnh dòng giống thánh, 
tức là đạo pháp) 


##' chung -—› kết thúc, hết, như #+#J##) chung 
thân lịch kiếp (trọn đời suốt kiếp) 


#‡ bán — trói buộc, ngăn trở, như '#‡# oanh bán 
(trói buộc vây quanh) 


* tu —› hổ thẹn, xấu hổ, như *† š khả tu (đáng hổ 
thẹn) 


Ỹ tập — lặp đi lặp lại nhiều lần để thành quen 


thuộc, thông thạo, như #Ÿ 3ï học tập (học biết và tập 
luyện), 3f #' hiệp tập (thường quen biết gần gũI, làm 
theo) 


HñỀ thoát — thoát ra khỏi, như ####*. giải thoát (cứu 
thoát ra khỏi nơi nào, điều gì), ‡##šJŠ++ quýnh thoát 
trần thế (xa rời, thoát khỏi nơi trần thế) 


#Ẻ thuyền — con thuyền, như + #ã#£ thừa đại 
nguyện thuyền (ởi trên con thuyền đại nguyện) 

dt ‹ ¿ 

7t trang — nghiêm trang, kính cẩn, như 3# /# trang 


nghiêm (trang trọng nghiêm cẩn) 


` 

®- mạc — đừng, không nên, như #ƒ#'#i. mạc 
đoạn mạc tục (không cắt đứt cũng không nối tiếp), 
349^-Tĩ mạc tuần nhân tình (đừng chiều theo tình 
thường của con người) 
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Quy cŸŠơớ cđdrtt sácft 





+ ` = 
Z* mãng — rậm rạp, um tùm, chất đống, như ?Ê 
31t & mãng mãng hoành thi (thây chất hàng đống) 


;-1 xứ —› nơi chốn, chỗ, như JšJšE] X42 xứ xứ 
đồng vi pháp lữ (ö nơi nào cũng đều làm bạn đồng tu) 


l8 hư —› 1. không có kết quả gì, uống, luống, như È. 
‡7JR thủ hành bất hư (chuyến đi này chẳng uổng 
công, nghĩa là có kết quả), Jš $5 †š3, hư triêm tín thí 
(uống nhận của tín thí, nghĩa là nhận hưởng mà 
không làm được gì), #Ÿ X7 ®JšÃ thời quang diệc 
bất hư khí (thời gian cũng không luống mất) 2. trống 
không, giả dối không thật, như + É i#Jš thế tự phù 
hư (đời chỉ là phù phiếm không thật) 


= . 4... 
+ ca —› dùng trong phiên âm chữ kasäya #Ä# ca- 
sa, như #3*3*?#Š ca-sa bị thể (thân khoác áo ca-sa) 


2# bị — bị, chịu, như 3,#k‡£ š hoặc bị khinh ngôn 
(hoặc bị người khinh chê) 


# nhạ — lấy làm lạ, ngạc nhiên, như #X15 3* 3f cảm 
thương thán nhạ (lạ lùng thương cảm biết bao) 


3 phóng —› tìm cầu, như T*‡#M]É tảo phóng minh 
sư (sớm tìm cầu bậc thầy sáng suốt) 


Ậ tham —> tham, ham muốn, như Â #43 R] tham 
luyến thế gian (ham muốn lưu luyến chốn thế gian) 


= `... ý 2 : .. ý 
H trái — trách móc, như †š Ä #4 + #&‡Ÿ tiện trách 
hậu sanh vô lễ (liền trách kẻ hậu sanh vô lễ) 


ŸXL đam — mê đắm, như #t#2 đam lạc (mê vui), 3t 
"‡ 1. đam vị bất hưu (mê đắm mùi vị không thôi) 
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Qhauưt eltdo chứœŒ 2Ôdú“n 





1⁄2 trục — tranh giành, theo đuổi để có được, như 
4l % tận trục lợi danh (toàn là mưu cầu danh 
lợi) 

Ÿ# đồ — đường lối, đường đi, như #$‡# quy đồ 
(đường về), #8‡ê %,*? xúc đồ thành trệ (đường ởi đến 
phải ngưng trệ) 

lỄ giá — này, đây, như iši‡33# giá biên na biên 
(bên này bên kia) 

Bu:I thông —› thông suốt, như % É 4# ®iŠ chỉ vi 
cửu trệ bất thông (chỉ là ngăn ngại lâu ngày không 
thông suốt) 

3Ÿ. tốc — nhanh chóng, như ‡&‡š tấn tốc (hết sức 
nhanh chóng) 


‡# tạo —> làm ra, gây nên, như l2 2 ¿# 4, FPH 2 3£. 
hiểu tịch tạo ác tức mục giao báo (sớm tối làm việc ác 
tức nhận lấy quả báo ngay trước mắt) 


‡# phùng — gặp gõ, như 55j:‡#*#Ì cung phùng xá- 
lợi (tự thân được gặp xá-lợi Phật) 


K14 đô — đều, thảy, như 2*#t#£;Z dung mạo đô vong 
(dung mạo đều quên mất cả) 


Tƒ' dã — thô lỗ, không thuần thục, như ##‡#&#Ÿ 
thuyết thoại thái dã (ăn nói hết sức thô lỗ), #R#Ÿ sơ 
dã (buông lung thô lỗ) 


f bồi —¬ nương theo, cùng theo, như #F*‡#“-* ngã 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácft 





bồi nhĩ chí (tôi cùng đi theo với anh), Ãl‡ phụng bồi 

(kính hầu theo), F# thao bồi (lạm được nương theo, 

cách nói khiêm tốn, tự cho là mình không xứng được) 
MA 


Z 


2 âm —> bóng mặt trời, nghĩa bóng chỉ thời gian, 
như ® Äï 3 !â bất quý thốn âm (không quý trọng tấc 
bóng trôi qua, nghĩa là bỏ phí thời gian) 

Ẹ. trần —› trình bày, bày tỏ, như 34È##jÈEñ£t.*# 
phi kinh bất năng trần thử sự (ngoài kinh điển ra 
thì không đâu nói rõ được chuyện này) 

}⁄>` z § 2 . 2 3#] r> ¡}>* ^ 
4# tước — con chìm nhỏ, chìm sẻ, như ất # 2# hộc 
xuyên tước phi (dải lụa thủng lỗ con chìm bay qua) 
“Ẽ' tuyết — tuyết, hơi nước đông lại thành tuyết khi 
trời quá lạnh, như 3$ băng tuyết (tuyết và băng) 
TẾ đỉnh —› nơi cao nhất, đỉnh, như 3/#3‡tTñ tất 
cùng kỳ đỉnh (phải lên đến tận đỉnh) 


1 bàng —› dựa theo, nương theo, như 3š ở 7?4#2*4Š 
+% đàm thuyết nãi bạng ư kê cổ (luận bàn phải dựa 
theo những chuyện tích xưa), †kiŠ y bạng (nương 
tựa vào) 


đñï bị —› đủ, như 2#'#### bị thọ chư khổ (chịu đủ 
các khổ não) 


lồ hiệu -—› giống như, như ?#t phỏng hiệu (bắt 
chước theo giống như) 


SllÌ cát —› cắt đứt, như #| #! cát liệt (cắt xé ra) 
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QC haưt eltdo chứ 2Ôdú“ 





2Ã] sang —› mới, khởi đâu, như Ä|sŠ sáng to (vừa 
mới làm ra lần đầu), #4#| khải sáng (khai mở lần 
đầu tiên) 


lệ thắng —› hơn xa, hơn hết, như ### thắng cảnh 
(cảnh đẹp hơn xa những nơi khác), #} thắng nhân 
(tác nhân cao trổi hơn hết, nghĩa là điều có thể nhân 
nơi đó nương theo mà được tiến bộ, lợi lạc, dùng để 
chỉ giáo lý do Phật truyền dạy) 


2" lao — nhọc nhẳn, lao nhọc, như #3 đồ lao (nhọc 
nhằn vô ích) 
Tỷ bác — rộng, như ð†Ÿ uyên bác (kiến thức sâu 
rộng), †Ÿ F] +,## bác vấn tiên tri (rộng hỏi những bậc 
đã biết trước) 

đà ọ cư Đó » 
2# tham — xem để tìm hiểu, học hỏi, như ## 
tham khán (tìm xem, tham khảo thêm), &## tham 
thiền (học hỏi phép tu thiền, tu thiền) 


-- thiện —› tốt, lành, như -Ý3# thiện căn (căn lành, 

nghĩa là những điều tốt đã làm để mang lại quả báo 

tốt đẹp), #2 thiện giả (người tốt, người hiền) 

"#'` huyên —› huyên náo, ôn ào, như vš Š #8 huyên 

hiêu chỉ tuyệt (dứt sạch những sự ồn ào nhiễu loạn) 
#J khiết — ăn uống, như %@H]%‡t khiết dụng 

n trụ (ăn dùng của thường trụ, tức là của Tam 

bảo) 

5ú)" dụ —› dụ, so sánh để làm rõ, như #-y#### khâu 

sơn nan dụ (gò nú1 cũng khó so sánh được) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácft 





JE' kham —› có thể, như $È‡š #4, Phật đạo kham 
thành (Phật đạo có thể thành tựu) 


$#L báo — báo đáp, đền đáp, như "l‡#w9/8 dụng báo 
tứ ân (dùng để báo đáp bốn ơn) 


ựW ` 21 ` 
3 trường — nơi tụ họp đông người để làm gì, như 
32 đạo trường (nơi tu tập của nhiều người) 
JTf' áo — kín đáo, uyên áo, không dễ hiểu được, như 
⁄šñ' thâm áo (sâu kín khó hiểu) 


3š hàn — lạnh, như ®%» hàn tâm (lạnh trong lòng, 
rùng mình) 


-ƒˆ tôn -—› kính trọng, như ## tôn trọng (cung 
kính, quý trọng) 


-Ÿ tầm — 1. đơn vị đo chiểu dài thời trước, bằng 8 
thước cổ, như _L#Š#f # thướng tủng thiên tầm (lên 
cao ngàn tầm) 9. dùng với chữ % thường là một đơn 
vị khác, bằng 2 thước cổ, thành từ ghép ## tầm 
thường để chỉ một chỗ đất rất nhỏ, nghĩa bóng là vật 
hay người bình thường, nhỏ nhặt, không mấy giá trỊ. 
3. tìm kiếm, như #4 H 3 ôn tầm bối diệp (ôn tìm 
kinh điển) 


3® tựu —› đến, tới, như 3È: Ø4 khứ tựu quai giác 
(đến đi không theo phép tắc) 


JR| xí —› tham gia, dự phần vào, như š#JlJ4⁄42 lạm 
xí tăng luân (không xứng mà đứng vào hàng ngũ 
tăng chúng) 
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QC huưt eo chứœŒ 2Ôdú“ 





ñh cường — mạnh, như ?#:Ÿ cường giả (người có 
sức mạnh) 


4Ã phục — trở lại, như 4Ÿ phục thư (viết thư 
trả lời, —2^ # %3 #4ã nhất thất nhân thân vạn 
kiếp bất phục (một khi đã mất thân người, vạn kiếp 
không trở lại) 

?Jñ tuần —› dùng trong Rì# nhân tuần để chỉ sự rụt 
rè, lưỡng lự, lần lữa không chịu thực hiện điều gì 


ÄỄ bi —› buên thương, như #‡š bị thống (đau 


thương) 


£R hoặc —› mê hoặc, mê lầm, như R,3# kiến hoặc 
(chỗ thấy mê lầm), H #‡*#& nhân tư bị hoặc (do nơi 
đây mà bị mê lầm) 
Ä5 ác — ác, xấu, như 5⁄3 ác giả (người ác), ‡# Zš tạo 
ác (làm việc ác) 
tã nọa —› biếng nhác, như lŠ}# dung đọa (uế oải 
lười nhác) 

cˆ ~ X _ VÀ = À 
lỗ não — buồn bực, như *#4‡Ở4 phiên não (buồn 
phiền khó chịu) 


LỞ hồng —› hoảng hốt sợ hãi, như s3 #}#‡# tâm ]ý 
hồi hoàng (trong lòng hoảng sợ, mê loạn ngh1 ngờ) 


1< đề —› dùng trong từ ghép để phiên âm chữ bodhi 
‡r‡t Bồ-đề, như ‡#‡#‡iš d», Bồ-đề đạo thành (thành 
tựu đạo Bồ-đề) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





J2 dương — khen ngợi, như ## xưng dương (ngợi 
khen xưng tụng), #3 phu dương (khen ngợi rộng ra 
khắp nơi) 


‡†# huy —› dùng trong cụm từ ‡# £ huy hoắc để chỉ 
khoảng thời gian thay đổi trong chớp nhoáng, nhanh 
chóng, như ##4ữ‡#‡#. lâm hành huy hoắc (giồ ra đi 
chỉ trong thoáng chốc, ý nói đến lúc lâm chung) 


Äƒ† tư —> này, đây, như 3ƒ * £ư văn (bài văn này), #Ä 
3{#S*3# cảm tư dị báo (cảm ứng được quả báo khác 
thường này) 


“ƒ phổ — rộng khắp, như +#J# ##+ phổ độ chúng 
sanh (cứu độ khắp hết chúng sanh) 


+ trí —> trí sáng suốt, trí tuệ, như äš###Š‡‡ bị trí 
song vận (vận dụng cả bi lẫn trí) 

TẾ tằng — đã từng, như &#Ý vị tằng (chưa từng), 
'# bất tằng (chưa bao giờ), ý &92I* tầng vị thao 
bồi (chưa từng lạm được nương theo) 


2 “ Z ⁄ ` AZ“ s22 
1£ tối — cao nhất, hơn hết, như 473% tối diệu 
tối huyền (huyền diệu hơn hết) 


3] triêu — buổi sáng, như 3J# ở 1+ triêu tồn tịch 
vong (sáng còn tối mất) 


3 kì — mong mỏi, kỳ vọng, như *š3J?›k‡t3 tâm 
kỳ Phật pháp đống lương (trong lòng mong mi trỏ 
thành rường cột trong Phật pháp) 
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Qhauưt eo chứ 2Ôdú“n 





*} cức — gai góc, dùng trong cụm từ ïj š*È kinh cức 
để chỉ sự gian khó, hiểm trỏ 


JƑ- đống — cột nhà, dùng trong cụm từ ‡È3Ä đống 
lương (cũng dùng 3*‡# lương đống) để chỉ người gánh 
vác được trách nhiệm nặng nề, quan trọng. 


Tử, oản — chén, bát nhỏ, như —?544 nhất oản phạn 
(một chén cơm), š4k†E## oản bát tác thanh (chén 
bát khua động thành tiếng) 


1ñ trị —› trồng cây, nghĩa bóng chỉ việc làm điều 
gì mang lại kết quả sau này, như 7334ä-#JÉ túc thực 
thiện căn (vốn đã gieo trồng căn lành từ trước) 


‡ƒ“ khi —› lấn át, coi thường al, như 4t 3# ^À. trượng 
thế khi nhân (ỷ thế lấn át người), ‡$#‡⁄“ khinh khi 
(khinh rẻ coi thường) 


#Š tàn —› tàn lụi, như #?Š. suy tàn (suy kém lụi 
tàn) 

3t _„ Ậ z 23 cò sả " .. 

7X xác — thân xác, thể xác, như J4 thoát xác (ra 
khỏi xác) 

ì51 ôn —> ôn lại, học lại chuyện cũ, như šÄ3‡4 #zä#ƒ ôn 
cố tri tân (ôn lại chuyện cũ biết được chuyện mới), z5 
4R # ôn tâm bối diệp (ôn tìm kinh điển) 

31 trắc — lường, ngờ trước, như 3l bất trắc 
(không ngờ trước được) 


35 hạt —› khát nước, như Fẽ¿93#‡ lâm khát quật 
tỉnh (lúc khát đào giếng - ý nói việc quá chậm trễ, 
không còn kịp nữa) 
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Quy cŸŠơớ cđdrtt sácft 





» thấu — dùng trong cụm từ š‡4 thấu bạc với 
nghĩa là hội ý, hiểu thấu, như 1# #»â##jÑ»⁄, #7 
4ø‡L-Ƒ + 3‡2*ˆ;¿È¡4. Tổ sư ý tuấn ngạnh cô tiễu, hữu 
như kỳ bình sanh nan ư thấu bạc. (Ý tổ sư cao vút bí 
hiểm, như có đem cả đời ra cũng khó mà hiểu thấu. 
- Đại Quang Minh Tạng), ä Fẩ\É#?Š#⁄., #144 
3È#3;š¡8. Trực hạ tiệt đoạn cát đằng, hậu học sơ cơ 
nan vi thấu bạc. (Xuống tay dứt tuyệt bao ràng buộc, 
người sau mới học dễ thấu đâu? - Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục), H 3'3#^2¿;š¡1, f2) H đ.};#2s 7Ñ ứn12 thả 
mạc tương tâm thấu bạc, đản hướng tự kỷ tánh hải 
như thật nhi tu (đừng dùng tâm để mong hiểu thấu, 
chỉ cần hướng vào tự tánh mênh mông chân thật của 
mình mà tu - Cảnh Đức Truyền Đăng Lục), 3#» ¿#4 
tương tâm thấu bạc (dùng tâm để hiểu thấu) 


Xếp quy — tên núi, là ngọn 3ý: Quy Sơn nơi ngài 
% 3b Linh Hựu giảng dạy giáo pháp, nhân đó lấy làm 
danh xưng của ngài là 3›h #4 Quy Sơn Lĩnh Hựu, 
sau cũng dùng trong tên của tông phái do ngài mở 
đầu là tông 3»? Quy Ngưỡõng. 


; tư — thêm, càng hơn nữa, như 4ï 34 7 tích tụ 
tư đa (gom góp lại ngày càng nhiều hơn nữa) 


#: vô —› không, không có, như #&Bl3#!# vô nhân 
khế ngộ (không do đâu để hợp ý mà hiểu ra), ý #4 
#& tăng thể toàn vô (hoàn toàn không có dáng vẻ một 
vị tăng) 


3Ã nhiên —› như thế, như vậy, như j4 yến nhiên 
(yên ổn như thế), ^_# #&# nhân quả lịch nhiên (nhân 
quả rõ ràng như vậy) 
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QC hauưt eltdo chứ 2Ôdú“ 





ẨŸ vi — 1. là, làm, như % & A.3#£¡8 chỉ ví cửu trệ 
bất thông (chỉ là ngăn ngại lâu không thông suốt), ## 
/ÈE] ¿x42 xứ xứ đồng vi pháp lữ (ö đâu cũng cùng 
làm bạn tu với nhau) 2. vị — vì, bởi vì, như ä 3# 
s lễ Mũ cái vị sơ tâm dung đọa (đều vì lúc phát tâm 
ban đầu uể oải lười nhác), t4 †‡ER] xuất một vị 
tha tác tắc (lúc hiện lúc ẩn đều vì người khác mà làm 
khuôn phép, nghĩa là nêu gương cho người khác noi 
theo) 


3< ổi — hèn, xấu, thấp kém, như 3*‡⁄3# #‡ cách chư 
ối tệ (dẹp bỏ những điều tôi tệ) 
3l do —› hãy còn, vẫn còn, như 3#§ #ấä» do bất xứng 


tâm (hãy còn chưa vừa ý) 


ñỆ- sơ —> lưa thưa, có ít, như 3ÿ‡*+#š Phật pháp 
sanh sơ (pháp Phật chỉ có ít người hiểu được) 

Jñ] thống —› đau đón, nỗi đau, như zš ®*J š thống 
bất khả ngôn (đau đón không nói hết) 

# đăng — lên, bước lên, như #Ä*%, đăng quang (lên 
ngôi vua), ##**# 3#: tài đăng giới phẩm (vừa mới bước 
lên hàng giới phẩm, nghĩa là mới thọ giới) 

ÄÊ#' phát —› 1. phát khởi, đưa ra, như ### 383 phát 
túc siêu phương (cất bước vượt lên chỗ cao xa) 9. 
vạch ra, làm lộ rõ, như 3£3# phát quật (khai quật 
lên), #&# phát mông (vạch rõ chỗ tối tăm) 


SŸ đẳng —› cùng, đều là, như #*T#Ml‡8 H bất khả 
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Quy cŸŠơớt cđdrtt sácf:t 





đẳng nhàn quá nhật (không thể cùng nhàn nhã để 
ngày trôi qua) 

- 2 . x ` Z ^ 
2* đáp — báo đáp, trả lại, như |4 thà đáp (đến 
đáp lại) 
xz*z 2 2 
XE sách — cái roi để thúc ngựa, nghĩa bóng chỉ 
sự thúc giục, khuyến khích, như #f##'*#% thời thời 
cảnh sách (thường xuyên răn dạy khuyến khích) 


3#) chúc —› cháo, như — !‡ 8# nhị thời chúc phạn 
(ha1 bữa cơm cháo) 

#ở kết — bó lại, đọng lại, như -ï‡#Ê3š#$ thanh liên 
nhị kết (sen xanh bó nhị) 

##, tuyệt —› dứt hẳn, như ›2k⁄# chỉ tuyệt (ngăn lại 
và dứt sạch) 

#4 
như #3‡# #4 tế tảo bất cấp (việc cúng tế, tảo mộ 
không lo) 


cấp — cấp cho, cung cấp, cung ứng cho việc gì, 


f#f tỉ — tơ, sợi tơ, như ¬} % thốn tỉ (một tấc tơ) 

3H] kinh —› cây mận gai, dùng với chữ ‡È cức để 
chỉ chung sự khó khăn, ngăn trở, như 3j X‡k*#. kinh 
thiên cức địa (khắp nơi đều chông gai ngăn trở, ý nói 
thời loạn lạc), &+‡+#l‡È khứ kỳ kinh cức (quét sạch 
hết những sự khó khăn, ngăn trở) 

St bồ —› dùng trong từ ghép ‡‡# Bồ-đề để phiên 
âm chữ bodh1. 
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QC haưt eltdo chứ 2Ôdú“ 





.^ ƑF~+~ . 9 
3 hoa — bông hoa, như #ïl hoa khai (hoa nở) 


Xi hư — 1. trống rỗng, như Jš hư không (khoảng 
không trống rỗng); 2. thiếu thốn, như #X4/š cơ hư (đói 
thiếu) 


Z3} liệt — xé ra, làm rách ra, như | #! cát liệt (cắt 


xé) 
5F tố —> nói cho biết, như 4XJ§ %† cơ hư an tố? (đói 
thiếu a1 nói cho biết?) 


_ 3 Z Z3 A2 3 Sẽ 
H— quý —> quý trọng, quý ở, cốt ở, như #®4Ê quý 


cầu y thực (quý cầu ở việc ăn mặc) 
TŸ phí — chỉ phí, tốn kém cho việc gì, như $# œ Ø† # 
thân khẩu sỏ phí (phí tổn cho việc ăn mặc) 


ï, dạ S. - `. 
Z2 sấn —› đua theo, đuổi theo, như —3JJ32 #Š nhất kỳ 
sấn lạc (đua vui trong chốc lát) 


Z8 siêu — vượt qua, vượt trội, như 3##Ÿ siêu đẳng 
(vượt hơn tất cả), #Ä3# 2 4# >> ï1 đốn siêu phương tiện 
chi môn (tức thời vượt qua các phép tu phương tiện) 


2Ä việt —› dùng trong cụm từ ‡ở34È đàn việt để dịch 
tiếng Phạn là dãnapati, cũng phiên âm là 3ð #Ê đàn- 
na, chỉ những người phát tâm cúng dường cho chư 
tăng. 


ŸẺ, đà — dùng trong cụm từ #š#š sa đà để chỉ việc 
lần lữa bỏ phí thời gian, như 7š HN 3š#š tuế nguyệt sa 
đà (năm tháng lần lữa trôi qua, nghĩa là chẳng làm 
được việc gì hữu ích) 
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Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





1EÊ' hoán — thay đổi, sửa đổi, như 3$‡ÖÈ luân hoán 
(chuyển đổi) 

1 tấn -—› tiến bộ, tiến tới, như i#:š j### tiến đạo 
nghiêm thân (lấy việc tiến bộ trên đường đạo mà 
làm đẹp cho mình) 


lÃ dật —› nhàn rỗi, không phải làm việc gì, như 2 


3 5 ứn ĐÈ 3Ã dĩ bỉ lao nhĩ cung ngã dật (lấy sự nhọc 
nhằn của người khác để cho ta được nhàn rỗi) 


#ER hương —› quê hương, người cùng quê hương, 
như #*#' hương đảng (xóm giềng thân tộc) 


-? 

5% lượng — đo lường, liệu lường, như #4 #-#3) kinh 
vô lượng kiếp (trải qua vô lượng kiếp, nghĩa là không 
thể tính lường được) 
, độn — chậm lụt, trì độn, như zŠ.#$È ngu độn (ngu 
s¡ chậm hiểu) 

Bị khai — mở rộng, như Pf34‡‡‡* lŠ khai đặc đạt 
chỉ hoài (mỏ rộng hoài bão đặc biệt khác người) 

ñ nhàn — to lớn, rộng, như PB] nhàn đình (sân 
rộng), đôi khi cũng dùng như chữ ï. 

Hi] nhàn —› nhàn rỗi, không làm gì cả # ï]‡8 H đẳng 
nhàn quá nhật (cùng nhàn nhã để ngày trôi qua) 
lôi gian — trong khoảng, ở giữa, như + R] thế gian 
(ở trong cõi thế), —#l| ` nhất sát-na gian (trong 
khoảng thời gian một sát-na) 
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## long —› làm cho hưng thịnh, phát triển, như ## 
l##‡£ thiệu long thánh chủng (nối tiếp làm hưng 
thịnh dòng giống thánh) 


l' giai —› bậc thềm, đường lối để dẫn đến nơi nào, 
nghĩa bóng chỉ phương thức để đạt được điều gì, như 
th JÈ lš Ä xuất trần giai tiệm (chỗ nương theo để dần 
dần ra khỏi trần tục) 


ĐÌ^ thuận — thuận theo, hợp với, như #4z#''!ã 
thanh hòa hưởng thuận (âm thanh hài hòa thì tiếng 
vọng thuận theo) 

2 ~— ` 
Z8 tu — nên, như 4ã) )È¿* š#% hựu tu dĩ Phật 
pháp v1 tiên sách (lại nên dùng pháp Phật làm ngọn 
ro1 thúc g1ục) 

9Ñ phạn — cơm, như 392% chúc phạn (cơm cháo) 
# ẩm —› uống, như }###43‡###23, #:>.R '# R#/š 
dương đồng nan liệu khát, ẩm chi tắc cốt nhục đô 
mi (nước đồng sôi không giải cơn khát, uống vào liền 
xương thịt nát nhừ) 

m hắc — màu đen, đen tối, như ,#^› hắc tâm (lòng 
dạ đen tối, độc ác), #1 hắc môn (cửa địa ngục) 

ẤU loạn — rối loạn, lộn xộn, như šŸ ấU hội loạn (võ 
tung hỗn loạn) 


‡#t ngạo —> cao ngạo, như lÈ4zj#?4 duy tri cứ ngạo 
(chỉ biết ngông nghênh cao ngạo) 
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1š truyền — truyền trao, truyền lại, như 4#°ä 
truyền xướng (truyền nói ra) 


+ s. › 35 ý 
TH trái —› món nợ, như 1Ä phụ trái (mắc ng, mang 
ng) 


Z3 ` ` Ð 
1 thương — có lòng thương, như #&#Z3*3f cảm 
thương thán nhạ (lạ lùng thương cảm biết bao) 


JŠ cẩn — chỉ là, chẳng qua, như 4# #š  #Ì cẩn năng 
tự lợi (chỉ có thể làm lợi riêng mình) 


Ÿ) cần — chuyên cần, siêng năng chăm chỉ, như *# 
X®#) sự nghiệp bất cần (sự nghiệp không chuyên 
cần) 


f8] tự — nối dõi, nối dòng, như #‡-† tự tử (con nối 
dòng), #1] kế tự (nối tiếp dòng dõi) 

5 hào —› kêu la, gọi lớn, như °Ì|*#&> ‡# khiếu hào 
chi thảm (kêu gào thảm thiết) 


viên —› hình tròn, dùng trong thụy hiệu vua ban 
cho ngài #3* Linh Hựu là % lR\3#Éf Đại Viên Thiền 
sư. 


+ ¬ 
‡x~ tháp —> ngọn tháp, như 2+L⁄#3 3* cửu tầng chi 
tháp (ngọn tháp cao chín tầng) 


2R tắc ngăn kín, bít lấp, như #&++ š ® lai thế trất 
tắc (đời sau phải vướng mắc, ngăn lấp) 


2 ve 2 9m 2? .AP . ` ~ ~. ^ 
?tCŨ vi —› rất nhỏ, như #ãf#% hiển vĩ (làm rõ những vật 
rất nhỏ, kính phóng đại thường gọi là kính hiển vì), 
Lm vi tế (rất nhỏ nhặt tỉnh tế) 
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48 tưởng —› suy tưởng, suy nghĩ, như 483#† tưởng 
liệu (suy tính liệu lường) 


4Ã sầu —› lo lắng, như #† #š‡É ‡‡ hà sầu thối chuyển 
(lo gì sự thối chuyển) 


K& 


R> mân — xót thương, như  š&1b tự mẫn mẫn 
tha (thương mình thương người) 


R8 Sr:ý —> ý nghĩ, tâm ý, như #: & :## tức ý vong duyên 
(lắng dừng tâm ý, quên hết các duyên) 

Số ngu — ngu dốt, như Š.#š ngu sĩ (ngu dốt si mê) 
ST ái —= yêu thương, á ái luyến, như th? ‡# xuất ái 


dục hải (ra khỏi biển ái dục) 


#& cảm —› 1. tình cảm, cảm xúc, như X15 cảm 
thương (thương cảm) 2. cảm ứng, chiêu cảm, như ZÄ 
3ƒ 3# cảm tư đị báo (chiêu cảm được quả báo khác 
thường ấy) 


'JẼ, quý — xấu hổ, hổ thẹn, như # ®5J3‡\ khởi bất 
khả quý tai (lẽ nào không đáng hổ thẹn lắm sao?) 


#Š. từ — lòng từ, lòng thương, như #3 từ bi (tâm 
từ và tâm bi) 
3# tập —› chế phục, chặn đứng, dùng trong 34t tập 


liễm để chỉ việc chế phục, thâu nhiếp tâm ý. 


4 tốn —> hao tổn, mất mát, như k3Ä. đại tổn (mất 
mát lớn lao) 


3Ÿ sưu —> tìm kiếm, như 3Š3# tỉnh sưu (tìm kiếm 
thật kỹ lưỡng) 
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JX kính —› kính trọng, như 3 bất kính (không 
kính trọng). Trong thái độ đối với người khác, giữ 
cho dáng vẻ nghiêm trang kính cẩn gọi là 3š cung; 
giữ cho trong lòng không một chút khinh nhờn gọi là 
34 kính. Nên nói 3ÄX3 cung kính là hàm ý đủ cả trong 
lòng, ngoài mặt đều kính trọng. 


7T tân —› mới, như #ƒ## tân học (người mới học) 


“Â* hội — hội lại, hợp lại, như #‡# hội ngộ (gặp gõ, 
hội lại một nơl) 

=3 nghiệp — 1. nghiệp quả, những điều đã làm 
từ trong quá khứ mang lại kết quả trong hiện tại, 
như X$'#' # nghiệp hệ thọ thân (nghiệp quả trói 
buộc mà có thân này), 3s Rễ ý thức tâm tùy nghiệp 
(tâm thức theo nơi nghiệp lực dắt dẫn) 9. sự nghiệp, 
thành quả đã làm ra được, như #XŠ gia nghiệp (cơ 
nghiệp của gia đình), 7ˆ Š #2ƒ† diệc lai nghiệp vô tì 
(sự nghiệp sau này cũng không có ích lợi) 


tê cực — khốn khổ, cực nhọc, như ở #‡# bì cực (mỏi 
mệt cực nhọc) 


» tuế —› năm, như ? J| #*#š tuế nguyệt sa đà (năm 
tháng lần lữa trôi qua) 


#. hủy —› hủy bỏ, phá hủy, như #43 hủy phạm 
(phá bỏ, phạm vào [giới luật]) 


3 nguyên —› cội nguồn, như #+# chân nguyên (cội 
nguồn chân thật) 
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JŠ, diệt —› diệt, dứt mất không còn, như #+f# ¿+ ; 
tý tu ñ chánh pháp, tượng pháp giai dĩ diệt tận 
(chánh pháp, tượng pháp đều đã diệt mất) 


ÿj thao — tràn ngập, đầy dẫy, như ?ð?ã thao thao 
(mênh mông), *H iẵiä cử mục thao thao (nhìn ra 
khắp nơi) 

-- 

JRÌ tiên — nấu, đun, như #⁄#4 tiên ngao (đun nấu) 
1ã phiền — làm phiển, gây phiền nhọc cho người 
khác, như 3ã!43ZX2*‡## #' tần phiền ngục tốt bì lao 
(nhiều phen phiền đến ngục tốt phải nhọc sức) 

c3 đương —> 1. nên, như “Ÿ## đương tri (nên biết 
rằng); 2. hiện nay, như #+* đương thế (đời nay) 


BỶÏ minh —› thể ước cùng chung làm điều gì, như %#ƒ 
®ì liên minh (tổ chức liên kết cùng nhau), E] # đồng 
minh (tổ chức cùng mục đích), 4+ 1 liên xã tông 
mình (họp nhau cùng nguyện tu tập niệm Phật) 


Hộ đổ — xem, nhìn, như &##?5#£ vị đổ Phật kinh 
(chưa xem kinh Phật) 


#“ˆ' toái —› nát vụn, tan nát, như 3›:# Z*Ÿ phấn thân 
toái cốt (tan xương nát thịt) 


=- bẩm — I. nhận, có được, như &#Š thiên bẩm 
(tính trời cho, nghĩa là tự nhiên sinh ra đã có), #4 
3‡> tỉiÈ bẩm phụ mẫu chỉ di thể (có được thân thể 
do cha mẹ truyền lại cho) 2. vâng lời, nghe theo, như 
#4 bẩm thừa (vâng lệnh), š]# Éf thế phát bẩm 
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sư (cạo tóc nghe theo thầy, nghĩa là theo thầy học 
đạo) 


Z quật —› hang, động, như 4È/* thiết quật (hang 
sắt) 


## kinh —› 1. trải qua, như #)4#-+š3#. động kinh niên 
tải (trải qua nhiều năm) 92. kinh điển, như ##Z kinh 
vân (trong kinh nói rằng) 


t2 _ ‹ ` ` 2 w 
3È tội — tội lỗi, như ')`šẼ tiểu tội (tội nhỏ nhặt), # 
3È trọng tội (tội nặng) 


TM trí — đặt để, làm cho, như Ä#> &ƒl trí chỉ vô 
dụng (làm cho thành vô dụng) 


#&, nghĩa — ý nghĩa, như 7 š: liễu nghĩa (hiểu rõ ý 
nghĩa) 


2F thánh — bậc thánh, trong văn này chỉ đức Phật, 
như &⁄##iễ khứ thánh thời diêu (thời của bậc 
thánh đã qua lâu rồi, tức là cách xa thời Phật ra đời) 


bị : : : : 
l2 trường —› ruột, như Ä†Ï can trường (gan ruột) 


Ki ⁄ ` ` => ^ 
l§ phúc — bụng dạ, tấm lòng, như “#J§ ñ;»> không 
phúc cao tâm (trong lòng trống rỗng mà tâm ý cao 
ngạo) 


_ 
tj vạn — vạn, mười ngàn, dùng với nghĩa tượng 


trưng để chỉ số lượng rất nhiều, như Š,‡*X vạn pháp 
(tất cả các pháp), Ä;3⁄2 vạn vật (hết thảy sự vật) 


+ ° š Z z 
ế- lạc — rơi rụng, rơi rót, như lễ # đọa lạc (sa đọa 
xuống) 
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3Š diệp — lá cây, như 8# bối diệp (lá cây bối), 
ngày xưa dùng để ghi chép kinh điển, nên bối diệp 
dùng để chỉ cho kinh điển. 

+ đ 2 ` ° 
5 cát — dây sắn, dây leo, như f33à+ Š ÿ tùng chi 
cát (dây leo dựa theo cây tùng) 

F ngu — mối lo, sự lo lắng, như ‡É & > # thối thất 
chỉ ngu (mối lo sợ thối chuyển, lui sụt) 

? hiệu — tên hiệu, danh hiệu, xưng tên là, như 
3#›yP1 thiểm hiệu sa-môn (hổ thẹn xưng là sa-môn) 
* quyên —› con bọ, loài vật nhỏ có thể động đậy, 
nghĩa là có sự sống, như *$Š) *§#š nhu động quyên 
phi (chỉ chung các loài động vật bò, bay, máy cựa...) 

* lý — bên trong, như ## thủ lý (trong tay), s3 
* tâm lý (trong lòng, ta dùng chữ này chỉ chung về 
những gì liên quan đến tình cảm, cảm xúc) 


> TA, A, s. " tứ 
Z& sa —› dùng trong phiên âm chữ kasäya 3# ca- 
sa, như # 3*3*## ca-sa bị thể (thân khoác áo ca-sa) 
2.3». & Z Ẩn xử - co _ ` sàn 
ÑƑ giải — phân tích để hiểu rõ, như ?## tường giải 
(giải thích thật tường tận), ®S## bất giải (không tìm 
hiểu rõ) 
#ñJ tuân —› hỏi, nhờ người khác nói cho mình biết 
điều chưa biết, như 3#) tư tuân (bàn luận, thưa hỏi) 
## thoại —> câu chuyện, lời nói, như 3#†‡# đối thoại 
(nói chuyện với nhau), 3‡š# tạp thoại (câu chuyện 
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hỗn tạp, lộn xộn không chủ đích, không đề mục, 
thường là vô bổ) 


524 cai — đó, ấy, như ?33JŠ cai xứ (nơi đó), 3^ˆ cai 
nhân (người ấy) 


ở, thành —› thật, thật sự là, như ‡X‡# thành nan 
(thật sự là khó) 


ễ`> 
TÌ: tư — số tiền tiêu dùng, như H #JZƒ # nhật dụng 


sở tư (ch1 tiêu trong ngày) 


” 


. cổ — cửa hàng, việc bán hàng. Đem hàng đi bán 


mộ 


gọi là thương ïÄ3, bán hàng tại cửa hàng gọi là cổ Ÿ, 
nên ïj Ÿ thương cổ chỉ chung việc buôn bán, người 
đi buôn bán, doanh nhân. 


BỞ tặc — kẻ giặc, như ‡##% tróc tặc (bắt kẻ giặc), 
##, lục tặc (sâu tên giặc) 


MĐR tích — dấu chân, vết tích, hình tích, như H§ 
ð} hối tích thao danh (che giấu hình tích của mình 
không cho ai biết đến) 


Xổ lộ — đường đi, như 3{##itiÈ, &4z†1⁄@ tiền lộ 
mang mang, vị tri hà vãng (đường phía trước mịt 
mờ, chưa biết về đâu) 


$X tải — năm, cùng nghĩa như chữ niên nhưng 
hay dùng chung với nhau trong văn, như =®# 
tam niên ngũ tải (chừng năm ba năm), Š)#4#'?+#\ 
động kinh niên tải (trải qua nhiều năm), #3 —!# 
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thiên tải nhất thời (ngàn năm mới có một lần) 
1 bức — ép, đè ép, như iŠ:# bức bách (thúc ép, 
bức bách) 


.Ỷ2 


4ˆ toại — xong việc, kết cục, như :ý'*# 3# toại sự 
bất gián (việc đã xong rồi không can gián nữa), š #%, 
toại thành (rốt cục thành ra) 


1) ngộ — gặp gõ, như #5 hội ngộ (gặp gõ, hội lại 
một nơi) 


3ƒ du — rong chơi, lông bông không mục đích, như 
‡#&:# 2L du du tốt tuế (rong chơi nhàn rỗi suốt năm) 


i£ vận —› vận dụng, sử dụng, như 3È äš % ®Š‡# bị trí 
song vận (vận dụng cả bì và trí) 


3J biến — lượt, một lần trải qua hết cái gì, như #; 
Š vạn biến (muôn lần). Tụng trì kinh, chú, mỗi lần 
hết một câu, một quyển cũng gọi là một biến. 


1Ð quá — 1. trôi qua, như Š i8 H mạc không quá 
nhật (đừng để ngày trôi qua vô ích) 9. tội lỗi, lỗi lầm, 
như ZtiŠ cải quá (sửa lỗi), ‡8 *. quá hoạn (mối nguy 
hại của tội lỗi) 

lÍ đạo — đạo, đường tu tập, như #ð‡š Phật đạo 
(đạo Phật), %:š # BH 3441# huyền đạo vô nhân khế ngộ 
(đạo nhiệm mầu không nhân đâu để hợp ý hiểu ra) 


t‡ đạt — thông suốt, không ngăn ngại, như ñ‡‡ 
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Quy cŠơớt cđdrtÊt sácf:t 





trực đạt (thẳng suốt), 3Ÿ+‡ > }š đặc đạt chỉ hoài (hoài 
bão rộng lớn khác người) 


+ ⁄ . + + ` 
1# vi — trái nghịch, chống lại, như %'34H‡Š Ÿ thường 
tương vi bội (thường trái nghịch chống lại nhau) 


ñÙlÌ thù —› đền đáp, như ®\# thù tạ (trả ơn, trả công), 
Ø)| ‡# v9 J8. thù báo tứ ân (báo đáp bốn ơn) 


#* bát —› cái bát, bình bát để xin cơm của người 
xuất gia, như 3##4k†£ #È oản bát tác thanh (chén bát 
khua động thành tiếng) 


lỗ cách — cách trở, ngăn cách, như lã3‡* cách thế 
(cách đời, nghĩa là thuộc đời sống khác trước đây) 


TH dự —› dự phòng, chuẩn bị trước khi việc gì xảy 
ra, như Ïã#% dự án (bản sắp xếp phân bố công việc 
trước khi thi hành), Ÿãi# dự tu (lo tu tập từ trước, 
nghĩa là khi còn chưa quá muộn) 


Ÿñ| đốn —› tức thời, ngay lập tức, như ‡ñ3 đốn khởi 
(thình lình phát khởi ra), 383# đốn siêu (tức thời 
vượt qua) 


1$ tượng — tương tợ, giống nhưng không còn như 
thật, đây chỉ thời ##;* tượng pháp, nghĩa là khi mà 
giáo pháp vẫn còn tồn tại nhưng không hoàn toàn 
giống như lúc Phật tại thế, chỉ còn tương tợ mà thôi, 
như ?# Š tượng quý (cuối thời tượng pháp) 


TẾ tăng — người xuất gia, vị tăng, như ‡*iâ2 tăng 
luân (hàng ngũ những người xuất gia) 
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J yếm —> chán, không ưa thích nữa, như J#†‡Š yếm 
quyện (chán nản mỏi mệt) 


“ thường — từng, đã từng, như &#Ml>£ vị 
thường văn chi hỹ (chưa từng nghe qua việc ấy), & 
14 3 vị thường phần tỉnh (chưa từng nhìn lại chính 
mình) 


lỗ] đồ —› mưu việc, tính việc, như l‡š đồ hộ (mưu 
tính chuyện giúp đỡ, bảo vệ) 


bề. trần — trần tục, trần thế, như 4⁄9/Èš tuần trần 
(thuận theo trần tục) 


3đ, cảnh —› cảnh sắc, những gì nhìn thấy quanh ta 
đều gọi chung là cảnh, như *+ 3Š, tâm không cảnh 
tịch (tâm trống rỗng, cảnh lặng yên) 


+ 2, ý + 

+ thọ —> tuổi thọ, sống được, như 9X +## ñ 7X 
Tứ thiên vương thọ ngũ bách tuế (chư thiên cõi trời 
Tứ thiên vương sống được 500 năm) 


» mộng —› mộng, giấc mơ, như 4 '* ác mộng (giấc 
mơ dữ, nghĩa là thấy những điều ghê sợ); những gì 
không thật có gọi là mộng, như 3*#, mộng trạch (căn 
nhà mộng, nghĩa là hư huyễn, giả dối không thật) 


sˆS sát — xem xét kỹ để tìm sai phạm, lỗi lầm, như 

1*?##` kiểm sát (kiểm tra xem có lỗi hay không), ## 

giác sát (xem xét phát hiện ra lỗi) 

Jïm thật — có thật, đúng thật, như 4# tận tri 
ất thật (biết rõ là không thật) 
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®Ẽ` ninh —› nghỉ vấn từ, như ⁄š *T z1‡š #š ninh khả dĩ 
nhượng da (há có thể nhường được sao?), #3 nĩnh 
khắc (há định trước được sao?) 


#† đối — qua lại với nhau, như š†#Ÿ đối chất (xét 
hỏi qua lại với nhau, nghĩa là bên nào cũng có hỏi và 
có trả lời), ‡#‡#JÈ1F‡#† dữ chư trần tác đối (cùng qua 
lại với các trần) 

SP tế — xấu xa, tệ hại, như #3#2##J£ cách chư ổi tệ 
(dẹp bỏ những điều tôi tệ) 

z 
'Š thảm —› thảm thiết, đáng thương tâm, như ”}?£ 
> } khiếu hào chi thảm (khóc gào thảm thiết) 
lý chương —> dùng trong cụm từ }#‡# chương hoàng 
để chỉ tâm trạng rất sợ sệt. 
lễ dong —› uể oải, không muốn làm việc, như 3ã 
dung đọa (uế oải lười nhác) 

+ : ớ 

#Š bàn —› dùng trong từ ghép i## Niết-bàn để 
phiên âm chữ Nirväna, chỉ cảnh giới tịch diệt giải 
thoát rốt ráo của chư Phật. 
vn ^ Ä z ý VÀ My 2 
⁄?'` trệ — ngưng trệ, vướng mắc, như ñ3‡ê #%,*? xúc 
đồ thành trệ (đường tới phải vướng mắc ngưng trệ) 
3 mãn — đầy đủ, trọn vẹn, như BỊ]? nhân 
viên quả mãn (nhân quả tròn đầy trọn vẹn) 
XÐƒ tiệm —› dần dần, từ từ, như 3# tiệm tu (tu tập 
dần dần, nghĩa là tiến bộ dần dần), z;/Èf##ƒ xuất 
trần giai tiệm (thềm bậc để dần dần ra khỏi trần 
tục) 
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flÑj nhĩ — vậy, ấy... như f8!## nhĩ thời (vào lúc ấy), 
#\ 7ñ. ngã diệc nhĩ (ta cũng vậy) 


X3X ngục —> nơi giam nhốt người có tội, như Z#š lao 
ngục (nhà tù), 3bšXX địa ngục (nơi tội nhân chịu sự 
trừng phạt) 


Ýï, chân —› xem xét làm rõ, như #7 chân biệt (xét 
rõ phân biệt tốt xấu, hay dở) 


ất tận —› hết mức, tận cùng, như #2: tận trí (biết 


rõ hết, nghĩa là không còn gì thiếu sót) 


phúc —› phúc đức, phước lành, như #35 đa phúc 
(có nhiều phúc đức) 


‡? chủng —> hạt giống, loài giống, như #4Ê hoàng 
chủng (giống da vàng), #4# thánh chủng (dòng giống 
thánh, chỉ đạo pháp do Phật truyền lại) 


## xưng — 1. xưng là, tự nói mình là, như ⁄###Z 
# lạm xưng Thích tử (lạm xưng là con Phật, nghĩa 
là không thật xứng đáng); 9. nói rằng, cho biết rằng, 
như #4##?i-ý ## kinh xưng tiểu thiện bất sanh 
(kinh nói rằng việc thiện ít ỏi không được sanh về); 
3. xứng — thích hợp với, vừa với, như ®i#i^› bất 
xứng tâm (không vừa lòng, nghĩa là chưa hợp với ý 
mình) 


3Ö] kiệt —› hết sạch, cùng kiệt, như 33 kiệt lực 
(dốc hết sức, nghĩa là không thể gắng hơn được nữa) 


àu 3 Si ng 
5 đoan — 1. ngay thắng, như 7 ñ 5234 hình trực 
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Quy cŸŠơớt cđdrtft sácf:t 





ảnh đoan (hình ngay thì bóng thẳng); 2. manh mối, 
đầu mối, như # 34 đa đoan (nhiều mốt) 

s quản — cái ống tròn nhỏ. Dùng từ này trong ®' 
R, quản kiến với ý khiêm nhường, tự cho rằng chỗ 
kiến thức của mình chỉ nhỏ hẹp như nhìn thấy trong 
cái ống, xuất phát từ thành ngữ y}##X dĩ quản 
khuy thiên (lấy ống nhìn trời) để chỉ người kiến thức 
nông cạn. 


Jã tỉnh —› 1. thuần túy, không xen lẫn, như 3"3? 
tỉnh thần (những gì hoàn toàn vô hình, thuộc về tình 
cảm, trí tuệ...) 2. tỉnh túy, chỗ hay đẹp nhất, như 3š 
-$ tinh yếu (chỗ tỉnh túy quan trọng nhất) 


f5 truy -—› vải màu đen, dùng nghĩa bóng để chỉ 
người tu hành, vì mặc y phục đen xấu, như 3# ##š phi 
truy (khoác áo người tu), #§?] truy môn (cửa chùa, 
nhà chùa) 


%ố tự — suy nghĩ, ý tưởng, như lï## tình tự (suy 
nghĩ về tình cảm), #3 ý tự (ý nghì), ^¿  ? 34 tâm 
tự đa đoan (trong lòng suy nghĩ nhiều mốt) 


`? 
5j] phạt —› xử phạt, có tội bị trừng trị gọi là phạt, 
như #l#Ïj hình phạt (các biện pháp để trị kẻ có tội) 


s ~^ 3 è SA ^* 
bà tụ — gom về một nơi, như #Â tụ hội (hội họp 
lại một nơi) 


Bị văn — nghe, như &FÏ vị văn (chưa được nghe) 


#f' dữ —› 1. cùng với, như ###JÈ2£‡#† đữ chư trần 
tác đối (cùng qua lại với các trần); 2. đưa cho, như 
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QC haưt eltdo chứœŒ 26“ 





S#U `3 bất dữ nhân kỳ (không cho người kỳ hẹn, 
nghĩa là không thể biết lúc nào) 


ca mông —> bị che lấp, tối tăm, như #*©# phát mông 
(vạch rõ chỗ tối tăm) 

_— 

# cái — 1. do, bởi, như 3# Š32*> Mĩ cái vị sơ tâm 
dung đọa (bởi vì lúc phát tâm ban đầu uể oải lười 
nhác) 9. bao trùm, hết thảy, như MÈFR,,S 4# # 
văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường (nghe biết âm 
thanh hình sắc, hết thảy đều là chuyện bình thường) 


2” tì —› ích lợi, như + +; &## điệc lai nghiệp vô tì 
(sự nghiệp sau này cũng không có ích lợi) 


+ š Sa L2A ^ 2 ¬. 
® thường — cái xiêm, một loại áo, như 9# # tứ 
quý y thường (y phục trong bốn mùa) 


tt thệ — thề, nguyện, quyết lòng, như #-##-+ Š thệ 
quy An Dưỡng (nguyện về cõi An Dưỡng, tức là thế 
giới Tây phương Cực Lạc của đức Phật A-di-đà) 

5# ngữ —› tiếng, lời nói, như 3k‡# Việt ngữ (tiếng 
Việt), X?#ñ ## đại ngữ cao thanh (lón tiếng nặng lời) 


ØÑ, giới — răn bảo, khuyên can đừng làm việc gì, 
như #t3Ä. giáo giới (răn dạy, nghĩa là chỉ việc tốt cho 
làm, nêu việc xấu để tránh) 
Điề thuyết — nói ra, giảng giải, như ššðÈ đàm 
thuyết (bàn luận giảng giải) 
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ẤN, mạo — dáng vẻ bên ngoài, như ‡##t. lễ mạo 
(dáng vẻ lễ phép), #-#. dung mạo (vẻ người, vẻ mặt) 


>> r : s _ ¬¬ 
“ý tân — người khách, như 4# =#*`% Ä vãng 


lai tam giới chi tân (đến đi trong ba cõi như người 
khách, nghĩa là không trói buộc, chìm đắm) 


3#É khinh — khinh rẻ, như A.5f‡#‡#ˆ nhân sở khinh 
khi (người ta đều khinh chê) 


TẾ dao — lâu xa, như + # !‡:# khứ thánh thời diêu 
(thời của bậc thánh đã qua lâu rồi) 


1É đệ —› theo thứ tự, như ‡Š‡š đệ tiến (lần lượt theo 
thứ tự tiến tới), #38 '*% đệ tương cảnh sách (lần 
lượt răn dạy khuyến khích cho nhau, nghĩa là theo 
thứ tự người trước răn dạy nhắc nhở người sau) 

`+ v _. 

1# viên — xa xôi, như ‡šÍ† viễn hành (đi xa) 

ỦÀ bỉ — thô bỉ, hèn kém, như ##& bỉ phu (kẻ thô 
bì), /Zãä'Š£ dung bỉ (tầm thường thấp kém) 

#] đồng —› đồng, tên kim loại, như 3# dương đồng 
(nước đồng sôi, nghĩa là bị nóng chảy thành nước) 
## minh — bài văn để tự khuyên răn, nhắc nhở, 
thường viết treo ở gần chỗ ngồi, nơi đọc sách..., như 
}È #4 tòa hữu minh (lời răn nhắc để bên phải chỗ 
ngồi, nghĩa là để thường nhìn thấy) 

PR. tế ¬ giới hạn xa nhất về thời gian hoặc không 
gian, như 3k8 lâm tế (nơi rừng núi xa xôi), ‡# # biên 


tế (cõi biên cương xa nhất), ä[# tiển tế (những việc 
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đã xảy ra về trước), #{f# hậu tế (những việc xảy ra 
về sau) 


lễ chướng — điều ngăn che, chướng ngại, như ?J 
FŠ ứn X R.+ 4 hà chướng nhi bất kiến kim thân? (do 
che chướng gì mà không thấy được thân Phật?), !## 
l# š Fý sám hối nghiệp chướng (ăn năn hối cải những 
nghiệp xấu, chướng duyên đã tạo ra) 

3 nhu —> điều nhu yếu, cần dùng, như 335 Øƒ % tật 
bệnh sở nhu (nhu cầu phải có khi bệnh tật) 


3L táp — tiếng gió thổi qua nhanh, cũng dùng 344 
táp nhiên, nghĩa bóng là việc gì xảy đến rất nhanh, 
như 3⁄44 đ 3# táp nhiên bạch thủ (thoắt chốc đã bạc 
đầu) 

TẾ giá — giá trị, giá bán, như &1# 3# vô giá bảo 
châu (hạt châu báu vô giá, nghĩa là quá đắt, không 
thể định giá bán) 

4ã nghỉ —› dáng vẻ, hình tướng, như 1É hình nghỉ 
(hình tướng oa1 nghì) 

đÌ kiếm — lưỡi kiếm, lưỡi gươm, binh khí sắc bén 
thời xưa, như 3##2I ð† h,. 8] 3¬†!Ý š| #4 phàn kiếm 
thụ dã, tắc phương thốn giai cát liệt (leo lên cây phủ 
kiếm sắc, ắt từng mảnh da nhỏ đều bị cắt xé ra) 


lặ trụy — rơi xuống, như #/š1ä!# trọng xứ thiên 
trụy (nghiêng rơi về bên nặng) 


TÍƒ tăng —› tăng thêm, phát triển, như ñ #k*ý& tự 
nhiên tăng trưởng (tự nhiên phát triển, lớn lên) 
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+ . “ . ^^“ ` 
hỗ đọa — sa đọa, rơi xuống nơi tổi tệ, như lã3b3#* 
đọa địa ngục (sa vào địa ngục) 
3Š- thẩm — xét kỹ, biết rõ, như /# ## thẩm sát (kiểm 
tra, xem xét thật kỹ) 


l# tằng — tầng bậc, như 2L#*3* cửu tầng chỉ 
tháp (tháp cao chín tầng) 


lE3 tràng — cờ phướn, mảnh vải dài treo rũ xuống 
để trang trí, như Š}#š cao tràng (á phướn treo cao) 


/§ quảng — rộng, như /š quảng ích (rộng làm lợi 
ích cho người người) 


Tử ảnh —> hình chiếu, cái bóng, như #2 ñ 5232 hình 
trực ảnh đoan (hình ngay thì bóng thẳng) 


? xơ `. r Ä dhn Ñ 
‡Š đức —› như 3Š» 7 ?Š tháo tâm dục đức (làm cho 
lòng dạ trong sạch, nuôi dưỡng đạo đức) 


Ÿ tuệ —› trí tuệ, trí sáng suốt rõ biết, như + 'Ý#ñJ 
2i & #2ÿ¡:ä 4 3 Thế Tôn tắc cụ hữu vô lượng thần 
thông trí tuệ (đức Thế Tôn ắt có đây đủ vô lượng 
thần thông trí tuệ) 

lš lự — lo tính về việc gì, như #T/š š#&š# hà lự gian 
nan? (o gì chuyện gian khổ khó khăn?) 

TT ưu — lo lắng, như #'!# ưu cụ (lo lắng sợ sệt) 

lề lân — cảm thương, xót xa cho ai, như & }Š ai lân 
(thương xót) 
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FỆ ma — dùng trong từ ghép #/## sám-ma để dịch 
âm Phạn ngữ ksama, mang nghĩa là hối (l#), hối tiếc 
về việc sai trái đã làm. Hai chữ sám hối (#2) là 
cách dùng lặp nghĩa theo thói quen, bởi sám cũng có 
nghĩa là hối. 

j( phu —› ban bố, mở rộng ra, như #32 phu dương 
(khen ngợi nói rộng ra) 


ŠẮY số —› nhiều lần, thường gặp, như $tR, sác kiến 
(thường thấy), #(#(?ä2*+† H sác sác thanh ư nhĩ mục 
(thường thường giữ trong sạch tai mắt, nghĩa là 
không nghe nhìn những điều xấu ác.) 


%& số —> số lượng, con số, như 3È 323 $t phi luận kiếp 
số(không tính được số kiếp, nghĩa là nhiều vô cùng) 


*ðf tạm —› tạm thời, chốc lát, không lâu dài, như ‡ƒ 
3# tạm xả (tạm thời rời bỏ) 

z3 2° “ .^ “ 2> vưữ 
3x mộ —>› buổi tối, lúc chiều tối, như #1:h#‡#£:Š 
triêu xuất nhĩ mộ hoàn (sáng ra tối trỏ vào) 


2 TC lạc — vui, như #4##4# 3H bất tri lạc thị khổ 


MU (không biết rằng vui là nguyên nhân của khổ) 


ŠŸ# thán — than thở, bày tỏ cảm xúc, như 3# 3ƒ thán 
nhạ (than thở sự lạ lùng) 


YBÌ nhuận —› ẩm ướt, như "‡!‡Zï31 thời thời hữu 
nhuận (lúc nào cũng ẩm ướt) 


SẮ 1 + Đà ⁄ `¬ AZ“ 
1H hội — vỡ tung, tan nát, như ïŸấU hội loạn (rối 
tung hỗn loạn) 


1ỗ1 


Quy cŸŠơớt cđdrtÊt sácft 





„#t trừng —› lắng trong, như ¿#?Š trừng thanh (lắng 
trong thanh tịnh) 


ẶW thục —› kỹ lưỡng, thuần thục, như ä* ñŠ 3ƒ % thục 
lãm tư văn (hãy đọc kỹ bài văn này) 


L5 nøao —> nấu, rang khô, như #4 tiên ngao (đun 
nấu) Zñ tiên là đun nấu có nước, ‡k ngao là đun nấu 
không có nước, nấu khô. 

#\ nhiệt —› nóng, như 3k4X nhiệt thiết (sắt nóng) 


# ` ^ Z Z ^ ^ Z Z* ^ 
đc bàn —> vật chứa các đồ vật khác, cái mâm, như 
Ä\44 ñ£ Š tiên ngao bàn lý (đun nấu trong vạc, trong 
chão) 


Hắ sân — nóng giận, giận dữ, như ll»› sân tâm 
(lòng giận) 


!#z kê —› kê cứu, xem xét, như 4Š # kê cổ (xét theo 
các chuyện tích xưa) 


>> ` ^“ z . la 2 A VN 
J7 cùng —› hết mức, cuối cùng, như #% vô cùng 
(không cùng, không có mức cuốt) 


3Ö] hồ —› dán, trét dính (bằng hồ dán), ‡# hồ khẩu 
(ăn qua loa chỉ vừa tạm đủ sống) 


#3 giam — ngậm kín, khép lại, như 3Ÿ giam ngôn 
(ngậm miệng không nó) 


#ƒf' đế —› ràng buộc, gắn kết, như ⁄#3ƒ đế hảo (gắn 
bó tốt đẹp) 
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#4 duyên —› 1. duyên cớ, nguyên nhân, chỉ cho tất 
cả trần cảnh vướng mắc là duyên cớ sinh khởi vọng 
tâm, như #4 tức ý vong duyên (dứt ý quên 
duyên) 2. những điều kiện cần thiết để nhân kết 
thành quả, như B#49:3n"‡, ‡#:‡Š H # nhân duyên 
hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ (khi nhân duyên 
hội đủ, quả báo phải tự chịu lấy) 


# hoãn —› chậm lại, trì hoãn, như &*Ƒ## bất khả 
hoãn (không thể chậm trễ) 

Ấñl miến — cách xa, như #t}š miến hoài (nhớ nhung 
xa cách), “#iäÊ miến ly (rời bỏ cách xa) 

/Ÿ phu — da, như ¬ # 3ï củ thể vô toàn phu 
(khắp thân thể không một mảnh da nào còn nguyên 
vẹn) 

—¬— 

1Ÿ bông —› cỏ bồng, lều tranh, như #!?]## tất 
môn bồng hộ (nhà tranh cửa cỏ, chỉ nhà nghèo khó) 


iŠ liên — hoa sen, như ÄÑ‡šÊ thanh liên (hoa sen 
xanh) 


SÉ tất — cây tất, cây kinh, một loại có mọc thành 
bụi, dùng đan bện thành cửa gọi là #ÝT] tất môn, 
thường dùng chữ này chỉ nhà nghèo khổ. 


_xư. ã z ˆ tức 3 ^Z 
it. tế — bao trùm khắp hết, như 0# —⁄2 ánh tê 
nhất thiết (sáng soi khắp chốn) 


SẼ thùy —> al, người nào, dùng trong câu hỏi, như 
w*Š #H.*#R] thử sự thùy kiến thùy văn (việc này a1 
thấy ai nghe?) 
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##. đàm — bàn bạc, trò chuyện, như ššðÈ đàm 
thuyết (bàn luận giảng giả]) 


ft tránh —› tranh chấp, giành lấy phần thắng, như 
®?# bất tránh (không tranh chấp) 


Si luận —› bàn, tính, như 3? 4†Z#Š luận thiên phó 
tiền (tính theo ngày mà trả tiền), 31E3+3J$t phi luận 
kiếp số (không tính được số kiếp, nghĩa là nhiều vô 
kể) 


; chư — các, những, chỉ số nhiều, như # ‡⁄‡3 4 đa 
chư quá cữu (nhiều sự lầm lỗi) 


RÐ tứ — ơn huệ, như + #$!# chúng sinh thọ tứ 
(chúng sinh được nhờ ơn) 

Fấ” hiển — người hiển, bậc hiển đức, như 4# ñf 5t 
vãng thánh tiên hiền (các bậc hiền thánh trước đây, 
nghĩa là trong quá khứ) 

chất —› tính chất, bản chất, như #‡‡Z2#f bảo 
trì huyễn chất (giữ gìn lấy cái tính chất hư huyễn 
không thật) 


ZŸ## thú —› chỗ hướng đến, mục đích, như 4# chỉ 
thú (tôn chỉ, mục đích) 

XE huy — sáng soi, rực rỡ, như ÿ H #3 Phật nhật 
trùng huy (mặt trời Phật pháp lại sáng soi rực rỡ) 


l# luân —› xoay vòng, chuyển đổi, như ‡24z#. luân 
lưu (thay nhau xoay vòng, nghĩa là hết người này 
đến người khác), $ã‡# luân hoán (thay đổi sửa chữa, 
nghĩa là bỏ điều xấu mà theo điều tốt) 
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XỄ thiên — thay đổi, dùng trong ‡ŠZ# thiên duyên 
để chỉ việc lần lữa, kéo dài thời gian, như ‡Š2£¡8 t‡ 
thiên duyên quá thời (lần lữa để ngày trôi qua) 


+? , + “⁄ *® AZ 
⁄ chấn — chấn động, như Z l# chấn nhiếp (làm 
cho chấn động khiếp phục) 


2 dưỡng —› nuôi dưỡng, hàm nghĩa các món ăn 
uống, như s#\l Š bất cầu lợi dưỡng (không mong 
cầu lợi dưỡng) 


#Ñ ngạ — đói, như ?Ä #, nga quỷ (quỷ đói, do nghiệp 
lực nên không thể ăn uống, luôn chịu sự đói khát 
hành hạ) 


$Ÿ£ dư —› dư thừa, vượt quá mức cần thiết, như 2* 
hữu dư (có dư) 


+2 z Z x4\ E2 ^” Z é Z 
23 phát — tóc, như ä thế phát (cắt tóc) 


+. z ^Z . x? z 
5% ký — mong muốn, mong mỏi, như #š#J :häÊ ký 


kỳ xuất ly (mong muốn đến lúc thoát ra khỏi), #š 
+ 3) ký kỳ thành công (mong muốn được thành 
công) 


X ngưng —› ngưng đọng, ngưng kết lại, như zk>#32 
*#‡ băng đống thủy ngưng (băng giá vừa ngưng đọng) 


SP huân —› điều tốt đẹp đã làm được, như $9 công 
huân (công lao, thành tích nói chung) 


# khí — dụng cụ, đồ dùng, như # # thạch khí (đồ 
đá), ®3š vũ khí (công cụ để chiến đấu), ¿3Ÿ pháp 
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khí (dùng theo nghĩa bóng để chỉ người có thể làm 
cho hưng thịnh đạo pháp) 


#Ẽ ủng — che lấp, như Ö # đị ủng (dễ bị che lấp) 


s5 học — học, như #Ÿ # học đường (trường học), 44 


# hậu học (người học sau) 


3Ÿ đạo —› chỉ đường, dẫn dắt, như ‡Ÿ;š đạo diễn 
(người chỉ dẫn cách diễn xuất cho tất cả diễn viên 
trong vở kịch, bộ phim...), šÝ#J đạo sư (bậc thầy dẫn 
đường, dùng để tôn xưng đức Phật) 


« 


XŠ bằng —› nương tựa, như :Š‡ bằng thị (nương 
tựa cậy nhờ) 


LỄ ức —¬ nhớ, tưởng đến, như 38ÌŠ tương ức (nhồ 
nhau), #Šš¿#'}Š mạc ký mạc ức (không nhớ không 
tưởng) 

lẾP giải — trế nãi, lười, như W#@ giải đãi (biếng 
nhác trễ nãi) 

Ở thiện — tự ý làm theo điều gì, như ‡ð3‡š thiện 
quyền (chuyên quyền, nghĩa là tự quyết không nghe 
al), 3-38 Rã 2* ñl đt mạc thiện tùy ư dung bỉ (đừng tự ý 
noi theo những kẻ thấp hèn) 


‡J£ trạch — chọn lựa, như Z##1‡ trạch bạn (chọn 
bạn), +4Ÿ?Z-ñ quyết trạch thâm áo (quyết định chọn 
lấy những chỗ sâu kín) 


HỆ hiểu —› sáng sớm, như l#.# hiểu tịch (sớm tối), 
tệ 3# hiểu lộ (sương buổi sáng sớm) 
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+ „ Ã 2 ` 
2} thụ — cây, như ##‡ ngạn thụ (cây đứng ven bờ) 


2& cơ —> điểm then chốt, quan yếu, như #34 quân 
cơ (điểm quan yếu trong việc quân), Ø†4*‡ä-# nghiên 
cơ tỉnh yếu (nghiên cứu kỹ những chỗ then chốt, tỉnh 
yếu) 


Tà hoành — rậm rạp, rậm rì, như $'#“‡Ÿ#* mạn 
thảo hoành sanh (cỗ dại mọc rậm rạp), 3È 312, 
mãng mãng hoành thi (thây chất thành đống ngổn 
ngang dày đặc) 

JR lịch — rõ ràng, rành mạch, như #Ê$ö#8#t#1- 
lịch ký thành bại tôn vong (ghi lại rõ ràng những sự 
thành bại tồn vong), X#/##4R nhân quả lịch nhiên 
(nhân quả rõ ràng như vậy) 

» táo — tắm rửa, nghĩa bóng là làm cho trong 
sạch, như 3š» Ä #¿ tháo tâm dục đức (làm cho lòng 
dạ trong sạch, nuôi dưỡng đạo đức) 


ï8) trược — dơ bẩn, như MNÄ3j2}¿Ä nội trược ngoại 
thanh (trong lòng nhơ nhớp, bên ngoài [ra vẻ] trong 
sạch) 


v„ ^ : ớ Z ^ *À : `. 
J4 nùng — đậm đặc, mức độ nhiều, như 25#l 3š # 
thí lợi nàng hậu (được cho những món lợi rất nhiều) 


J##' ma — chà xát, như J##71 ma đao (mài dao) 


— sở 2 : . c ¿ 
#ñ tích — góp, chứa lại, như #ã #4 7 tích tụ tư đa 
(gom chứa lại ngày càng nhiều hơn) 
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%: : 3 
#" oanh —> xoay quanh, vòng quanh, như Š #Š oanh 
triển (ràng rịt bao quanh) 


“ phược —› trói buộc, như %7 #Ÿ sinh tử triền 
phược (sinh tử trói buộc vây quanh) 


+ *S>u ¬ ^ ⁄ š 
F5 hộc — lụa, như ất # 2 #š hộc xuyên tước phi (lụa 
thủng chim bay) 


BH hưng — nổi lên, dấy lên, như #›+Zl> zš hưng 
quyết liệt chi chí (bừng khởi ý chí quyết liệt) 


 ., . =. . 
sš› nhị — nhị hoa, như ñÑ‡Š äš #4 thanh liên nhị kết 
(sen xanh bó nhị) 


3Ù thân — thân thiết, thường gặp nhau, như #ð1‡£ 
4Š thân cận cao đức (thường gần gũi các bậc cao 
đức) 


S gián — can ngăn, ngăn ngừa, như 4š+:# #2 5J 3t 
vãng giả ký bất khả gián (việc xưa kia đã không thể 
ngăn được) 


šÑ am — thông thạo, am hiểu, như &‡*‡X⁄# vị am 
pháp luật (chưa thông hiểu giới luật) 


=<# — 


#ñ vị — rằng, nói rằng, như ?ŠŸ š vị ngôn (nói rằng), 
#2 th # Ñ È kÊ tương vị xuất gia quý cầu y thực 
(toan nói rằng việc xuất gia quý ở chỗ cầu được ăn 
mặc) 


‡á lại —› nhờ cậy, nhờ vả, như 4:Ÿ‡k ‡ã chung thân 
ÿ lại (suốt đời dựa dẫm, ÿ lại) 
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Zâ} du — nhảy qua, bỏ qua, như #šŸ#?Z# mạc mạn 
khuy du (đừng khinh thường mà giảm bớt, bỏ qua) 


ÿ#G chủng —› gót chân - dùng trong từ ghép ###£ 
lủng chủng để chỉ dáng đi lóng cóng của người già, 
như #š#Ê‡37 lủng chủng lão hủ (già yếu lóng cóng 
vô dụng) 

X biện —› có đủ, như †2##'ï + đãn biện khẳng tâm 
(chỉ cần có đủ quyết tâm) 

#Ÿ biện —› biện biệt, phân biệt, như $##93š3‡ đông 
tây mạc biện (không phân biệt được đông tây) 

.`* ` # ọ 8 v3 gEẾ - z ¬ 
1E di — truyền lại, để lại, như ‡Ï7) di chúc (lời dặn 
lại của người chết), +##‡> :##3 phụ mẫu chỉ di thể 
(thân thể của cha mẹ truyền lại) 

#JƑ cứ —› cái cưa, như #| 4> lợi cứ giải chỉ (cưa 
sắc cưa đứt lìa ra) 

#ŠŸ' thác —› sai trái, như —4# nhất thác (một lần 
sa) 

l] điêm — dùng trong từ ghép ÏÄ #ầ Diêm ông, chỉ 
M] + Diêm vương, tức là vị chủ quản nơi cõi âm theo 
quan niệm xưa của người Trung Hoa. 


Rễ tùy —> đi theo, thuận theo, như 3X Rễ Š thức 
tâm tùy nghiệp (tâm thức tùy theo nghiệp lực) 


Z? 7 ~x z z › đ “À 

# hoặc —>› bỗng chốc, bất chợt, như #® jR hoắc nhiên 
(bỗng nhiên), dùng trong cụm từ ‡‡# huy hoắc để 
chỉ khoảng thời gian thay đổi trong chớp nhoáng, 
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nhanh chóng, như #§⁄†‡#‡ lâm hành huy hoắc (giồ 
ra đi chỉ trong thoáng chốc - nói đến lúc lâm chung) 


TC ` : ễ = SÃ ¬ z 
h»b triêm —> nhận chịu, như $5 /## triêm ân (chịu ơn), 
7È % 1š2È, hư triêm tín thí (uống nhận của tín th) 


TS tĩnh — yên tĩnh, yên lặng, như i## #2 tĩnh 
ngôn tư chi (dừng lời suy xét) 

#Ñ đầu —› cái đầu, như %# ƒ #5ñ»š»š khiết liễu tụ 
đầu huyên huyên (ăn rồi dụm đầu nói chuyện huyên 
thuyên) 


Jl tần — nhiều lần, thường lặp lại, như 3ã3ã:š@t 
tần tần thiên tỷ (nhiều lần dời chuyển), 3ã3 Ƒ ## tần 
phạm thi-la (thường nhiều lần phạm vào giới luật) 


Z- xan —> miếng ăn, bữa cơm, như — ®'`— 7® nhất 
xan nhất thủy (miếng cơm ngụm nước) 


ĐK mặc — lặng yên #4 tịch mặc (vắng lặng) 


ÃR, quy —> con rùa, dùng trong cụm từ Ä4? quy 
cảnh để chỉ đến khuôn phép giáo hóa, vì nghĩa dùng 
mai rùa để đoán việc tương lai và dùng cái gương để 
chiếu xét việc tốt xấu trong hiện tại. 


mn° ` ^ À» À» ` . Ẫ 
đã thường —› đền bồi, bồi thường, như ðlfš. thù 
thường (đền trả lại) 


đã: ưu —› dùng trong từ ghép ?# 3+2 ưu-bà-tắc để 
phiên âm chữ Phạn upäsaka, chỉ người cư sĩ nam. 
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7H đi —› dùng trong các cụm từ phiên âm như ñ FŠ 
Di-đà, tức đức Phật A-di-đà (Amitabha), Z8 sa-di 
(srãmaneraka - vị xuất gia còn nhỏ tuổi, chưa thọ Cụ 
túc giới) 

ẨỄ' khẩn — chân thành, hết lòng, như #&s‡ khẩn 
cầu (hết lòng cầu xin), #12 khẩn tu (hết lòng tu tập) 


JŠ. ưng —› nên làm, như ®/Š l ‡#£ bất ưng tự khinh 
(không nên tự coi thường mình), /ŠZã&†Ÿ R] & 4# ưng 
tu bác vấn tiên tri (nên phải rộng hỏi những người 
biết trước) 


}Š ưng — ứng theo, phù hợp theo với, như 38!Š 
tương ứng (phù hợp qua lại với nhau), #Š ] ứng dụng 
(dùng vào chỗ thích hợp) 

3Š nghĩ —› nghĩ đến, định làm, như #⁄###\, ##t 
3ÈäÊ động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly (nhiều năm 
trôi qua, không nghĩ đến chuyện dứt bỏ) 

2# liễm — gom lại, rút lại, như #4 thúc liễm (gom 
lại một mối để chế ngự), #4 tập liễm (gom lại để 
dứt bỏ) 


Li54 đàn — dùng trong 4ðÄš đàn việt hay 1ð 5š đàn- 
na để phiên âm tiếng Phạn là dãnapati, chỉ những 
người phát tâm cúng dường cho chư tăng. 


¿2 thấp —› ướt, như 3# # thấp y (ướt áo) 


ĐÍ* tế —› cứu giúp, như 3š B]4X/#, tế khổn phù nguy 
(cứu giúp người trong lúc nguy cấp, khốn cùng), ð#»#* 
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tế độ (giúp người vượt qua cơn hoạn nạn), 34“; 
bạt tế tam hữu (bạt khổ cứu nguy khắp trong ba cõi) 


.$ ` Z ` ` ` Z g.eg ` 
l'f đào —› con sóng, như 99?» š$ tứ hải ba đào 
(sóng nước bốn biển). 3# ba là con sóng nhỏ, š$ đào 
là con sóng lớn. 


lỗ lạm —› bừa bãi, quá mức, như iZïfj lạm dụng 
(dùng quá nhiều, đến mức không hợp lý), š# #J†#14 
lạm xí tăng luân (bừa bã đứng vào hàng tăng chúng, 
nghĩa là không xứng đáng) 


ng ‹ ` n 
## trạc —› dùng nước rửa sạch, như 32#k3t?# như 
châu bị trạc (như hạt châu mang rửa sạch) 


T5 tường —> vách, tường, như f3 'Š 3Š xúc sự diện 
tường (gặp việc quay mặt vào vách, nghĩa là không 
biết cách ứng phó) 


XẾ` hoạch —› thu hoạch, nhận lấy (như kết quả việc 
gì, như ##¿*}#.. #3 3# cát-la tiểu tội, thượng 
hoạch thử báo (tội cát-Ìa nhỏ nhặt, mà còn nhận lấy 
quả báo ấy) 

3Š" liệu — trị liệu, chữa khỏi, làm dứt điều gì, như 
ý m3#J#;J dương đồng nan liệu khát (nước đồng sôi 
không làm hết cơn khát) 


ZÊP thiền — phép tu thiển, như #&## tham thiển 
(học thiền), 3#] thiển sư (bậc thầy tu thiền) 


XlỂ tháo —› thô sơ, không kỹ lưỡng, thường dùng ‡ñ 
3È thô tháo để chỉ những gì chưa được tỉnh luyện, làm 
kỹ, như lÄŸ##3‡H‡* tình tôn thô tháo (còn giữ những 
tánh tình thô thiển) 
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hỆ mi — cháo, nát nhừ ra như cháo, như 7Ÿ #£Š 
cốt nhục đô mi (xương thịt đều nát nhừ) 


#§ phần —› phẩn, chất thải sau khi tiêu hóa, như Š 
#% phẩn uế (phẩn dơ) 


#fC túng — cho dù, giá như, như ##j‡šöt, 3# 
# túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương (giá 
như có bàn luận giảng giải cũng không liên quan gì 
đến kinh điển) 


đá tổng —› tổng cộng, tất cả, hết thảy, như ### 4 
3-È+# tổng thị đồ lao tân khổ (hết thảy đều là uống 
công lao nhọc khó khổ) 


- phồn —› rất nhiều, như # # z3 £ phồn tỉnh mãn 
thiên (sao đầy trên trời), # #J #4 #* thọ dụng ân phồn 
(nhận dùng quá nhiều) 


TẾT liên — kết nối, nối liền, như #128 tùng thử 
liên nhân (từ nay gắn kết thành thân thuộc) 


+ 


Z° thanh —› âm thanh, tiếng động, như 3*#4k1£## 
oản bát tác thanh (chén bát tạo thành tiếng, nghĩa 
là khua đụng vào nhau), Èj ## W,ở, văn thanh kiến 
sắc (nghe âm thanh, thấy hình sắc) 


2+^À 


SẾF tủng — cao ngất, cao vút, như ›h#Ê 3 cao sơn 
tủng lập (núi đứng cao chót vót), LÊ f†-ý# thướng 
tủng thiên tầm (lên cao vút đến ngàn tầm) 


Ho ¬..-. : : 
lš nùng —› mủ, chất lỏng chảy ra từ ung nhọt, như 
Š ứ nùng huyết (máu mủ) 
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Hộ. lâm —› vào lúc, đến lúc, như #8›Š3#.3 lâm khát 
quật tỉnh (đến lúc khát mới đào giếng), ##4ƒ lâm 
hành (lúc lên đường, ra đì), 

T cử —› cử động, hành vị, như #‡# cổ thế' hành 
động, việc làm nói chung) 

šR gian —› khó khăn, vất và mới làm được, như š# 
Ÿ# gian nan (khó khăn vất vả) 

JÊ) khuy — giảm bớt, không còn đủ, như 333/72 
mạc mạn khuy du (đừng khinh thường mà giảm bớt, 
bỏ qua) 

#ÈŸ' lâu —› côn trùng, dùng trong từ ghép 3#*4 lâu 
nghĩ để chỉ chung các loại côn trùng nhỏ nhít, đôi 
khi cũng hàm ý chỉ người hạ tiện, hèn kém. 

ĐN tạ — từ tạ, rời đi, như 3P>_#+ð† thân chỉ dục tạ 
(thần thức sắp rời đi) 

BẬP trám —› Hừa đối, lường gạt, như 3k 8# bị trám (bị 
lừa dối), ‡HlÉ tương trám (lừa dối nhau) 

ZẨj xu —› nghiêng về, ngả về, như 3ð 6 xu hướng (có 
khuynh hướng nghiêng về) 

JZ sa — dùng trong từ ghép ###š sa đà để chỉ việc 
lần lữa, bỏ phí thời gian, như 7Ä J 3⁄#š tuế nguyệt sa 
đà (tháng năm lần lữa luống qua) 

1š tị — tránh né, như 3# £¡ vũ (tránh mưa), šÈ3š 
đào t¡ (trốn tránh) 
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` ` 2 Ỳ v.g >> & ˆ 2 ẹ ` 
1£ hôn — trở lại, như ‡Š hoàn gia (trở lại nhà), 
3# H #' quả báo hoàn tự thọ (quả báo trở lại tự 
chịu lấy) 

#g tuy — tuy nhiên, tuy là, như šÊ “#4 tuy bất 
thấp y (tuy là không ướt áo) 

j1 sương —>› giọt sương, như Ã-Z8 xuân sương (giọt 
sương mùa xuân) 

Ất điểm — chấm, điểm, vật thể rất nhỏ, như X 
/È*#b đại thiên trần điểm (bụi nhỏ trong khắp cõi đại 
thiên [thế giới) 

Zñ" trai —› ăn chay, người xuất gia ăn món ăn chay 
lạt và đúng giờ trong ngày gọi là trai, như §Š#Z‡#. 
khẩn tu trai giói (hết lòng tu tập giữ gìn trai giới) 
s tùng — tụ họp, gom lại, như Š#X⁄ 5 †# phẩn uế 
tùng trung (phẩn dơ tụ lại bên trong) 


J#' nhiễu —› rối loạn, rối rắm, lộn xộn, như ‡#‡š #4 # 
nhiễu nhưõng chung thân (suốt đời rối rắm bận bịu) 


lT đốn — dứt khoát, rạch ròi, như ›k† quyết đoán 
(quyết định dứt khoát, không chần chừ lưỡng lự) 


Éƒ đốn —› dứt đoạn, cắt đứt, như Šƒ##, đoạn tuyệt (cắt 
đứt hoàn toàn), #'ất3'#Ÿ mạc đoạn mạc tục (không 
cắt đứt cũng không nối tiếp) 


3 ` ^ ? 2 — 
lữ quy — về, hướng về, như 3ã chỉ quy (chỉ về, 
hướng về) 
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lễ chiêm —> chiêm bái, chiêm ngưỡng, như 2#! 
chiêm xá-lợi (chiêm bái xá-lợi Phật) 


2; lế —› lễ nghi, phép tắc trong việc ứng xử, như &# 
2È vô lễ (không giữ lễ phép) 


#Ã, uế —› dơ nhớp, như Š'#X phẩn uế (phân dơ bẩn) 


ÝýX khiếu —› lỗ, như thất khiếu (bảy lỗ, chỉ 2 lỗ mắt, 
2 lỗ mũi, miệng và đường đại tiểu tiện), — #8 Ý 
# 71 3\ hữu nhất khiếu nhi giai tùng đao cát (các lỗ 
trên thân đều bị dao cắt) 


#ÏŸ chí — dệt vải, như 3#Ä4 phưởng chí (xe tơ dệt 
vả) 

—>— 

‡fŠ cựu — cũ, xưa, trước đây, như ##®#äï4£& 
cựu thị ông nhi kim tác phu (đời trước là cha, đời nay 
lại làm chồng) 


ÏÈ tát —¬ dùng trong từ ghép ## Bề Tát để dịch 
chữ Bodhisattva trong Phạn ngữ, như ‡Ê* ïŠ #ã phát 
Bồ Tát nguyện (phát khởi nguyện Bồ Tát) 

_ 

78t, tạng —› chất chứa, cất giữ, che giấu, như }'®$ # 
3Ñ. thiểu lộ đa tạng (ít người bày tỏ, nhiều người che 
giấu) 

jf phú — che chở, che khuất, như &š#È; #/É 
j* 3, thiên tuy cao bất năng phú ngã (trời tuy cao 
không thể che chở cho ta) 

#X man -—› khinh thường, như ÄŠ#jZì mạc mạn 
khuy du (đừng khinh thường mà giảm bớt, bỏ qua) 
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$ử chuyển —› thay đổi, trở nên, như i* § ‡‡?Ÿ tích 
lụy chuyển thâm (chất chứa phiền lụy thành ra sâu 
dày), ‡# 8. Rp 4 + chuyển tức tức thị lai sanh (thay 
đổi hơi thở tức sang kiếp khác) 


BỂ] quyết —› thiếu khuyết, không đầy đủ, như /š 
l BÄ ứng dụng bất khuyết (chỗ dùng không thiếu 
khuyết) 

kia song —› đôi, cả hai, như äš 4# ®Š‡Ê bị trí song vận 
(vận dụng cả hai, bi và trí) 


#t tạp — hỗn tạp, nhiều thứ khác nhau không có 
sự chọn lọc, như #ÈZ, tạp sắc (nhiều màu lẫn lộn), 
3È * tạp sự (công việc linh tỉnh), #È3£ tạp thoại (câu 
chuyện hỗn tạp, lộn xộn không chủ đích, không đề 
mụ©) 

BÉ ly — rời bỏ, rời đi, như E] A $äÊ cố dĩ khí ly (vốn 
đã đứt bỏ rời đi) 

2 SA ˆ : : ¬ : 

XÍ# tiên — cây roi, dùng roi đánh, quất, như ##%š 
thứ tiên lư xuất huyết (dùng roi đánh con lừa chảy 
máu) 

£ thiết — tham ăn, như ‡È# thao thiết (ham 


muốn, tham đắm) 


l hoài — hoài bão, sự mong muốn ôm ấp trong 
lòng, như 3†‡È> ]š đặc đạt chi hoài (hoài bão rộng 
lớn khác người) 

3 S2 

TS nhàn —› leo cây, như 3#4| #† phản kiếm thụ (leo 
gây kiến) 
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+22 


Ứ' khoáng —› rộng lớn, mênh mông, nhiều, như # 
J8 3) * tùng khoáng kiếp lai (từ vô số kiếp đến nay) 


3# sỉ —¬ ngu sỉ, si mê, như 4?##Ä‡ nhưng cựu sỉ 
mê (vẫn si mê như cũ) 


Z8 ngại — ngăn trở, làm vướng víu, như #‡t##‡# 
ngại thủ ngại cước (vướng víu tay chân), 3 3 8A. 
vật khởi ngại nhân (vật làm sao ngăn trở được người) 


S# ` hệ —› trói buộc, ràng buộc, như 3*## bị hệ (bị trói 
buộc), Šš# # Ÿ nghiệp hệ thọ thân (nghiệp quả ràng 
buộc thọ nhận lấy thân) 


„ -: ` ^ ^ 
##ˆ la — dùng trong cụm từ ‡f†f] bà-la-môn để 
phiên âm tiếng Phạn là brãhmana. 


HỆ. lạp — tuổi hạ, như ####'.K niên cao lạp trưởng 
(tuổi đời cao, tuổi hạ nhiều) - Người xuất gia mỗi 
năm tham gia an cư một lần vào ba tháng trong mùa 
hạ, gọi là một tuổi hạ, ở Việt Nam là từ rằm tháng tư 
cho đến rằm tháng bảy. Như vậy, tuổi hạ tức là tuổi 
đạo, thể hiện thời gian xuất gia lâu hay mau. 


+? _ Ý— ^ ở 
3 ngâu — ngó sen, như #r‡š hồng ngẫu (ngó sen 
hồng) 


? đằng — thực vật thân bò, dây leo, như 3Fjš tỉnh 
đằng (dây leo trong miệng giếng) - Cụm từ này lấy 
điển tích trong kinh Đại Tập: Có người bị hai con voi 
say đuổi, bám theo sợi dây mà xuống giếng. Nhìn 
xuống bên dưới thấy có ba con rồng phun lửa giương 
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vuốt, liền bám chặt dây dừng lại. Bên trên liền có 
hai con chuột, một trắng một đen, cùng nhau gặm 
nhấm sợi dây, 


bệ nghĩ —› con kiến, cũng dùng trong *#3*X lâu nghĩ 
để chỉ chung các loại côn trùng nhỏ nhoi. 


je chứng —› chứng quả, như ‡#J/š >* chứng hư 


không chi quả (chứng đắc quả vị như hư không) 


?đổÑ thức — thân thức, như 3Ä» lã # thức tâm tùy 
nghiệp (tâm thức phải theo nơi nghiệp lực dắt dẫn) 


BÉ: từ —› từ biệt, từ giã, như Á‡šf#zk,&3*6 từ thân 
quyết chí phi truy (từ biệt những người thân, quyết 
chí khoác áo người tu) 

3Ÿ biên — bờ, bên, như iš‡Ÿ2#‡# giá biên na biên 
(bên này bên kia) 

#ấ, kính — cái gương soi, dùng trong cụm từ 
quy cảnh để chỉ đến khuôn phép giáo hóa, vì nghĩa 
dùng mai rùa để đoán việc tương lai và dùng cái 
gương để chiếu xét việc tốt xấu trong hiện tại. 


## nan —› khó, như #}#‡#ˆ:É hậu hối nan truy (về 
sau hối tiếc cũng không kéo lại được), z£š#&ƒ?‡ thử 
tông nan đắc (phép tu này khó được) 


3Z- vụ —>› sương mù, như 3$ 47 vụ lộ trung hành 
(đi trong sương móc) 


HỆ mị — dùng trong từ ghép ©#Ê ủy mị (yếu hèn) 
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#Øi sáo —› giấu kín, không cho người khác biết, như 
#ál# thao hối (người có tài mà giữ kín không cho 
người khác biết), ##}‡“2 # hối tích thao danh (ẩn 
giấu hình tích tên tuổi, không cần cho ai biết đến) 


lñã nguyện —› mong muốn, cầu cho được, như #ã 4 
3) † +, P] Š X12 nguyện bá kiếp thiên sanh, xứ 
xứ đồng vi pháp lữ (nguyện cho trăm ngàn kiếp, dù 
ở đâu cũng được cùng làm bạn tu) 


#ñ tảng — cái trán, như ##‡#ñ khể tảng (cúi lạy dập 
trần sát đất) 


ẨñL điên —› đỉnh, nơi cao nhất, như 2+3, 
‡# 3 iñ thượng cửu tằng chỉ tháp, tất tạo kỳ điên (leo 
tháp cao chín tầng phải đến tận đỉnh) 


3Š loại —› loài, như ##ñ dị loại (loài khác, chỉ các 
loài vật, không phải loài người) 

bia “ 2 sẽ ^Z 
TÉ) khuyến —› khuyên bảo, như 38#J tương khuyến 
(khuyên bảo nhau) 


JŒL nghiêm —› nghiêm khắc, như ⁄#⁄‡4#/# ký luật 
ngận nghiêm (kỷ luật rất nghiêm khắc), Äš Ÿ nghiêm 
thân (nghiêm khắc với thân mình, nghĩa là không 
buông thả) 


_—> 

T bảo — báu, quý báu, như Z# Tam bảo (Ba ngôi 
báu, chỉ Phật, Pháp và Tăng-già), 1# ?Ï#‡ vô giá 
bảo châu (hạt châu quý báu vô giá) 

TN huyền — treo lên, như #4 # #}# huyển tại cao 
tràng (treo lên phướn cao) 
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JỆY sám —› sám hối, ăn năn, hối tiếc về việc sai trái 
đã làm, như 71 3È “lk hữu tội bất sám (có tội không 
chịu sám hối). Xuất phát từ chữ #*## sám-ma được 
dùng để dịch chữ ksama trong Phạn ngữ, dịch nghĩa 
là #‡8_ hối quá (hối lỗi). 

JF nhưỡng — rối loạn, rối ren, như ‡Š'‡š 4Ÿ nhiễu 
nhưõng chung thân (suốt đời rối rắm) 


#Ê lịch —› đá sỏi, đá vụn, như #.,## ngõa lịch (ngói 
sỏi, chỉ những thứ tầm thường, vô giá trị) 


#b cạnh — ganh đua, chen nhau giành phần hơn, 
như 3#È*# cạnh tranh (ganh đua nhau, tìm mọi cách 
để giành phần hơn) 


Ẩli kế —› nối dõi, tiếp theo, như #1 kế tự (nối dõi 
dòng tộc) 

+ Ã Z Sã ° _—- x AI SA? 
#ñ uấn — tích tụ, cất chứa lại, như äi #3Ä3} uấn tô 
tinh thần (tích chứa sự trong sạch tỉnh thần) 


vs nhuyễn — mềm mại, như *$7Z nhuyễn hình 
(loài thân mềm, như con giun, con đĩa), *§#)*§Zš 
nhuyễn động quyên phi (chỉ chung các loài động vật) 


Ấn giác —› phát giác, nói ra, như ##3‡H *Š #š tài tương 
giác sát (vừa tìm biết nói ra chỗ lỗi lầm) 


fồj xúc —¬ tiếp xúc, gặp, như #3 '#f #3 xúc sự diện 
tường (gặp việc quay mặt vào vách), ñj:‡ %,*# xúc đồ 
thành trệ (đường ởi tới thành ra ngưng trệ) 


sá cảnh —› Sàn n dạy, như 'Š* 3# cảnh chúng (răn dạy 
mọi người), Š*“% cảnh sách (răn dạy khuyến khích 
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- cảnh nghĩa là lấy điều đúng sai, lẽ hơn thiệt để 
dạy bảo cho biết việc nên làm, nên bỏ; sách nghĩa là 
khuyến khích, sách tấn, thúc giục người ta phải nỗ 
lực tiến lên) 


Z“ thí —› thí dụ, lấy điều giống nhau để so sánh, 
như SŠ23»''-4 thí như xuân sương (giống như sương 
mùa xuân) 
#r thích — dùng trong từ ghép #£‡ Thích-ca, danh 
hiệu Phật Thích-ca (Šãkya) 
Bị xiển — mở rộng, như Rj‡? xiến dương (mỏ rộng, 
làm sáng tỏ) 
#Ä cơ — đói, như IÈ4& trừ cơ (trừ cơn đói) 
TP xo : Zj. ` ? 
# đảng —› họ hàng thân tộc, như /Ý phụ đẳng 
(họ hàng bên nội), $ Š thê đảng (họ hàng bên vợ), ?# 
hương đẳng (xóm giềng thân tộc) 
- hiệu —› ổn ào, ầm ï, như "} š: khiếu hiêu (gọi ầm 
lên), *š # a##, huyên hiêu chỉ tuyệt (ngăn dứt sự ồn 
ào huyên náo) 
Jl thuộc — cùng dòng họ, thân thuộc, như 3# 
quyến thuộc (thân quyến họ hàng) 

lạj sả. 2 K 
li cụ — sợ sệt, như Š #Øƒ!#ˆ. hào vô sở cụ (không sợ 
sệt chút nào), Ã#Ã}# ưu cụ (lo lắng sợ sệt) 
3 nhiếp — nhiếp phục, làm cho khuất phục, như 


#lJ&#$ chấn nhiếp ma quân (làm cho quân ma 
phải chấn động khuất phục) 
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đỀỄ huề —› dất đíu, kéo đi, như ‡#‡X để huề (đắt đíu 
nhau đi, giúp đố lẫn nhau) 


S. . Ý ko 
% năng — trước đây, xưa kia, như Š!#‡ năng thời 
(thời trước),  H nẵng nhật (ngày trước), 3 nẵng 
kiếp (kiếp trước) 

Mi | lạn — chín bấy, như Äf j2 šš 1#] can trường tận lạn 


(gan ruột đều nát bấy [vì nóng]) 


+ 
#H tục — nối tiếp, như ###‡ kế tục (tiếp nối theo), 


+š #ï liên tục (nối tiếp không dứt), St 3'#ï mạc đoạn 
mạc tục (không dứt bỏ cũng không nối tiếp) 


ØẼ triển — ràng rịt quấn quít không dứt ra được, 
như #š#š triển nhiễu (buộc quanh), #š## triển miên 
(kéo dài mãi không dứt), ##*;##š chúng khổ oanh 
triển (các nỗi khổ ràng rịt vây quanh) 


L lãm —› xem, nhìn thấy, như †Ÿ 5, bác lãm (rộng 
xem nhiều việc), #ñŸ, triển lãm (bày ra cho mọi 
người đều có thể xem), BÄ ñŸ 3# duyệt lãm thất (phòng 
đọc sách), ät 553ƒ% thục lãm tư văn (hãy xem thật 
kỹ bài văn này) 

#Š hộ —› giúp đố, che chổ bảo vệ, như ‡X4‡ hộ trì 
(bảo hộ gìn giữ) 

#Ÿ thiết —› sắt, như 3k4 nhiệt thiết (sắt nóng) 


ZÊP TA „ Koữ mi 
#ã- lộ — sương, móc, như #+#Ä78?# xan phong túc lộ 
(ăn gió ngủ sương - nghĩa là dầm sương dãi gió), tš 
3 hiểu lộ (sương buổi sớm) 
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Ấ hưởng — tiếng vọng của âm thanh, như ####2 
?# 0 thanh hòa hưởng thuận (âm thanh hài hòa thì 
tiếng vọng thuận theo) 


lề, ma —› ma quỷ, điều xấu ác, như /Š'# ma quân 
(quân của ma, nghĩa là những điều xấu ác) 


lỞ thính —› nghe, như i‡š#š thính sát (nghe và suy 
xét) 


X thao —› người tham ăn, dùng trong cụm từ 3Š ® 
thao thiết để chỉ sự ham muốn, tham đắm. 

cưa 2 % 2 sổ .À & J\ ^ Z 
K luyễn — nhớ tướng đến điều gì không thể dứt 
được, như #4 lưu luyến (bịn rịn hoài không dứt), #š 
% luyến gia (nhó nhà), Â #4 tham luyến (tham muốn 


không dứt) 


#Ÿ' tài — vừa mới, như ##Ñ, tài kiến (vừa mới trông 
thấy đây), # # #1 tài đăng giới phẩm (vừa mới thọ 
giới) 

23⁄4 . AZ Z * AZ“ A ` 222 .x¬ 232 
% ` biến — hóa ra, biến đổi thành, như #4» đ%& 
tùng tâm biến khởi (tờ nơi tâm hóa ra) 


đế, lủng —› dùng trong từ ghép ÿš#£ lủúng chủng để 
chỉ dáng đi lóng cóng của người già, như ÿ#È#Ê#‡7 
lủng chủng lão hủ (già yếu lóng cóng vô dụng) 


zg . *“tÀ ~ ` ^ +2 -; Z 
XI hiển —› hiện ra rõ ràng, lộ ra, như ‡*‡Š 3 #ã tánh 
đức phương hiển (tánh đức mới hiển lộ ra) 
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RỂ thể —› thân thể, như 4# >:š## phụ mẫu chỉ di 
thể (thân thể do cha mẹ truyền lại) 


%Š linh —› linh, linh hiển, như 3# thần linh (vị 
thần linh hiển), cũng dùng chỉ thần thức con người, 
như #L#ñÈ‡f‡#‡?# tử bất năng đạo kỳ thần linh 
(chết đi không dẫn dắt được thần thức) 


TP quan —› xem, nhìn thấy, như #-#,5T ## dung mạo 
khả quan (hình dung dáng vẻ có thể xem được, nghĩa 
là đẹp đẽ, dễ col) 


Bú lư —› con lừa, như ‡##5š th ứ tiên lư xuất huyết 
(dùng roi quất con lừa chảy máu) 


#Ï' toàn —› xoi lỗ, khoan, đâm vào, như #}## châm 
toàn (kim châm vào) 
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rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 
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